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KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TẠO CÁC BIẾN DỊ CÓ LỢI  

TRÊN HẠT LÚA JASMINE 85 NẢY MẦM  

BẰNG CHIẾU XẠ TIA GAMMA NGUỒN Co60 

Bùi Thị Dương Khuyều1, *, Hồ Bão Ngọc2, Bùi Phước Tâm2, 3,  

Nguyễn Thị Thúy Diễm1, Huỳnh Kỳ4, Nguyễn Thị Thanh Xuân5, * 

 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu xử lý đột biến bằng phóng xạ Co60 với bốn liều lượng (thấp: 10 Gy, 15 Gy; cao: 100 Gy, 

150 Gy) lên hạt nảy mầm nhằm tạo ra các biến dị di truyền của giống lúa Jasmine 85. Các thể biến 

dị được đánh giá ảnh hưởng liều chiếu xạ đến sinh trưởng của quần thể M1 và khảo sát biến dị di 

truyền M2 về thời gian sinh trưởng, số hạt chắc/bụi và khối lượng hạt/bụi. Kết quả thí nghiệm 

cho thấy, bốn liều chiếu xạ gây ra chết LD50 cho cây mạ, tỷ lệ hữu thụ từ 29 - 48%, dị dạng cây mạ 

và dạng hạt ở M1 từ 2 - 22%. Liều chiếu xạ 100 Gy cho biến dị cao ở M2 với các thể hữu ích về thời 

gian sinh trưởng (94 - 106 ngày). Liều chiếu xạ 15 Gy và 100 Gy cho số hạt chắc/bụi (1.015 - 1.678 

hạt) và khối lượng hạt/bụi (26,5 - 46,5 g) của biến thể M2 cao hơn so với giống Jasmine 85 đối 

chứng. Các cá thể M2-244, M2-249, M2-250 và M2-253 từ liều chiếu xạ 100 Gy có hạt chắc/bụi và 

khối lượng hạt/bụi cao vượt trội, có thể chọn lọc và đánh giá chất lượng gạo ở các vụ tiếp theo. 

Từ khóa: Jasmine 85, hạt nảy mầm, biến dị di truyền, chiếu xạ, Co60. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ1 

Khai thác các nguồn vật liệu biến dị đột biến 

từ chiếu xạ vật lý là một trong phương pháp hữu 

hiệu trong chọn tạo giống lúa mới. Trong đó, tia 

Gamma đã được sử dụng rộng rãi (chiếm 92%) để 

tạo ra các đột biến ở lúa [1]. Thông qua đột biến, 

các đặc tính mong muốn của giống lúa được tạo ra 

như: Có thời gian sinh trưởng ngắn, thấp cây, tăng 

khả năng đẻ nhánh, kháng bệnh đạo ôn và bạc lá, 

chống đổ ngã và rét, cải thiện chất lượng gạo và 

năng suất cao hơn [2], [3]. Mức độ đột biến của 

cây trồng phụ thuộc vào mô cây, liều lượng và thời 

gian chiếu xạ. Theo Haspolat và cs (2019) [4], 

chiếu xạ Gamma trên mẫu chồi in vitro của cây 

hoa cúc với liều 20 Gy cho hiệu quả để tạo ra các 

loại hoa cúc mới. Nghiên cứu của Naeem và cs 

                                         
1 Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên Thiên nhiên, Trường Đại 
học An Giang, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 
2 Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Lộc Trời 
3 Nghiên cứu sinh chuyên ngành Công nghệ Sinh học, 
Trường Đại học Cần Thơ 
4 Trường Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ 
5 Khoa Nông nghiệp - Thuỷ sản, Trường Đại học Trà Vinh 
*Email: btdkhuyeu@agu.edu.vn; thanhxuan.agu@gmail.com  

(2015) [5] trên 12 giống lúa chứng minh chiếu xạ 

tia Gamma ở 200 Gy hạt khô là hiệu quả nhất tạo 

ra biến dị di truyền hiện có. Đối với hạt nảy mầm, 

là thời điểm xảy ra nhiều hô hấp và phân chia tế 

bào nên khi bước sóng thấp của tia Gamma xuyên 

thấu tế bào dễ nhạy cảm với chiếu xạ, có khả năng 

tăng nhiều biến dị cho chọn giống [6], [7].  

Jasmine 85 là giống lúa thơm có chất lượng 

gạo cao, ngon cơm, vụ đông xuân đạt 6 - 8 tấn/ha 

nhưng năng suất thấp (3 - 4 tấn/ha) trong vụ hè 

thu so với các giống sản xuất ba vụ ở đồng bằng 

sông Cửu Long. Trong quá trình sản xuất, giống 

Jasmine 85 có một số nhược điểm như nhiễm bệnh 

bạc lá, nhiễm rầy nâu, bệnh đạo ôn, lem lép hạt và 

thời gian sinh trưởng kéo dài nên năng suất thấp ở 

vụ hè thu. Nhu cầu gạo Jasmine 85 cao nhưng gạo 

khan hiếm do diện tích sản xuất lúa Jasmine 85 ở 

đồng bằng sông Cửu Long ngày càng giảm [8]. Vì 

vậy, nghiên cứu tạo các biến dị di truyền ở M2 qua 

chiếu xạ Gamma trên hạt lúa nảy mầm để chọn lọc 

các cá thể Jasmine 85 đột biến đạt năng suất ổn 

định ở vụ hè thu phục vụ cho sản xuất được thực 

hiện. 
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2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Hạt lúa Jamine 85 cấp giống siêu nguyên 

chủng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời. 

Chiếu xạ tia Gamma (nguồn Co60) ở Viện 

Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Bố trí thí nghiệm 

Chiếu xạ tia Gamma (Co60) ở 2 liều thấp (10 

Gy, 15 Gy) và 2 liều cao (100 Gy, 150 Gy) với 

10.000 hạt lúa Jasmine 85 nảy mầm trên mỗi 

nghiệm thức, mầm hạt dài 1 mm, thực hiện tại 

Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt.  

Thế hệ M1: Gieo mạ ở nhà lưới toàn bộ số hạt 

lúa Jasmine 85 nảy mầm của 4 nghiệm thức đã xử 

lí chiếu xạ và 300 hạt đối chứng không xử lí chiếu 

xạ. Mạ được 15 ngày tuổi, cấy xuống ruộng toàn 

bộ số cây sống sót sau chiếu xạ/nghiệm thức.   

Thế hệ M2: Trồng 2.000 cây/nghiệm thức ở 

M2, các cây M2 được gieo từ 5 hạt ngẫu nhiên trên 

mỗi bông, lấy toàn bộ số bông có trên mỗi bụi của 

thế hệ M1, chọn lọc cá thể theo phả hệ M2 [1].  

Các cây M1, M2 được cấy 1 tép, khoảng cách 

20 cm x 20 cm tại khu ruộng thí nghiệm Viện 

Nghiên cứu Nông nghiệp Lộc Trời. M1 được bố trí 

ở vụ đông xuân 2021 - 2022 và M2 là vụ hè thu 

2022. 

2.2.2. Các chỉ tiêu theo dõi 

Mỗi thế hệ chọn ngẫu nhiên 100 cá 

thể/nghiệm thức theo dõi và đánh giá chỉ tiêu. Các 

chỉ tiêu tỉ lệ sống sót, thời gian sinh trưởng, số hạt 

chắc/bụi, khối lượng hạt/bụi được đánh giá theo 

TCVN 13381-1: 2021 [9]. 

- M1: Theo dõi tỉ lệ sống sót, tỉ lệ hữu 

thụ/bông, các dị dạng về hình thái.  

+ Tỉ lệ hữu thụ/bông ghi nhận số hạt ở thời 

gian thu hoạch, theo công thức sau: 

 

Dị dạng về hình thái: Quan sát bằng mắt các 

bộ phận chồi, thân, lá hạt của cây có hình thái dị 

dạng trong quá trình sinh trưởng [1]. 

- M2: Theo dõi thời gian sinh trưởng, số hạt 

chắc/bụi, khối lượng hạt/bụi. 

2.2.3. Phương pháp xử lí số liệu 

Số liệu được nhập và xử lý trên Microsoft 

Excel 2019 kết hợp với phần mềm IBM SPSS 

STATISTICS version 22.0 để phân tích thống kê 

mô tả. Biểu đồ được vẽ bằng phần mềm OriginPro 

2021b (64bit) SR1 9.8.5.204 và phần mềm R-Studio 

3.4.1. 

2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 8 năm 

2021 đến tháng 9 năm 2022 tại Viện Nghiên cứu 

Nông nghiệp Lộc Trời. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng chiếu xạ tia Gamma đến tỷ lệ 

sống sót cây mạ, tỷ lệ hữu thụ và các biến dị của 

chúng ở thế hệ M1 và M2 của giống lúa Jasmine 

85  

3.1.1. Tỷ lệ sống sót của cây mạ  

Tỷ lệ sống sót (TLSS) của cây mạ trung bình 

giữa các nghiệm thức khác biệt ở mức ý nghĩa 

thống kê 5% và có xu hướng giảm theo các liều 

lượng chiếu xạ tăng dần. TLSS biến thiên 1,9% - 

94,6% (Hình 1a). Nghiệm thức đối chứng không xử 

lí đột biến là 94,6%, cao khác biệt có ý nghĩa so với 

các nghiệm thức xử lí chiếu xạ. TLSS của cây mạ ở 

liều 10 Gy đạt cao nhất (20,0%), khác biệt có ý 

nghĩa so với liều 15 Gy (6,4%), TLSS ở liều 15 Gy 

khác biệt có ý nghĩa với liều 100 Gy (2,0%) và 150 

Gy (1,9%). Tuy nhiên, TLSS ở liều 100 Gy và 150 

Gy không có sự khác biệt đáng kể. Thí nghiệm 

được thực hiện ở số lượng hạt xử lí ban đầu 

(10.000 hạt/nghiệm thức) để đảm bảo số lượng 

cây sau khi phóng xạ có tỉ lệ sống sót thấp.  

Như vậy, ở liều chiếu xạ 10 Gy, 15 Gy, 100 Gy, 

150 Gy trên hạt lúa nảy mầm đều ức chế sinh 

trưởng cây lúa, gây chết mạ trên 50% trong quần 

thể M1 (Hình 1b). Một bước xác định quan trọng 

khi thu được một quần thể biến dị bằng các tác 

nhân đột biến là liều gây chết cho 50% (LD50) 

[10]. Khi chiếu xạ gây đột biến, tác động của tia 

Gamma sẽ làm giảm tỉ lệ nảy mầm, khả năng sống 

sót của cây con yếu, cường độ chiếu xạ càng cao 

thì tỉ lệ nảy mầm càng giảm [11], [12]. Kết quả này 
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tương tự như nghiên cứu của Marcu RD và cs 

(2013) [13] trên 20 hạt ngô khô được tiếp xúc với 

nguồn Gamma ở liều lượng từ 0,1 đến 1 kGy.  

 

    (a)                         (b) 

Hình 1. Ảnh hưởng của chiếu xạ Gamma đến tỷ lệ cây mạ sống sót ở M1 của giống lúa Jasmine 85 

Ghi chú: Mỗi cột đại diện cho giá trị trung bình ± SD (độ lệch chuẩn) với n = 100; các kí tự bằng chữ 

trên cột không cùng kí tự khác biệt thống kê ở mức 5%. 

3.1.2. Tỷ lệ hữu thụ  

 

Hình 2. Ảnh hưởng của chiếu xạ Gamma đến 

TLHH ở quần thể M1 Jasmine 85 

Ghi chú: Mỗi cột đại diện cho giá trị trung 

bình ± SD (độ lệch chuẩn) với n = 100; các kí tự 

bằng chữ trên cột không cùng kí tự khác biệt 
thống kê ở mức 5%. 

Tỷ lệ hữu thụ (TLHT) của các nghiệm thức 

biến thiên từ 29,0 - 87,0% và có xu hướng giảm khi 

tăng liều lượng chiếu xạ. TLHT ở quần thể chiếu 

xạ liều thấp (10 Gy và 15 Gy) thấp hơn so với 

quần thể đối chứng không chiếu xạ (87,0%), 

nhưng cao hơn có ý nghĩa đối với quần thể chiếu 

xạ liều cao (100 Gy và 150 Gy). Ở quần thể chiếu 

xạ liều thấp, TLHT ở 10 Gy (47,9%) và 15 Gy 

(46,8%) không có khác biệt đáng kể. Trong khi 

đó, ở quần thể chiếu xạ liều cao, TLHT ở 100 Gy 

(34,9%) cao hơn có ý nghĩa thống kê so với ở 150 

Gy (29,0%) (Hình 2). TLHT của thể biến dị giảm 

khi xử lí ở liều chiếu xạ tăng, Akilan và cs (2019) 

[14] nghiên cứu trên giống lúa BPT2231 TLHT 

giảm 16,7% (100 Gy) và 26,2% (300 Gy) khi xử lí 

đột biến trên hạt khô.  

3.1.3. Một số dị dạng ở cây mạ thế hệ M1 và hạt 

M2 

 

Hình 3. Dị dạng của thể Jasmine 85 khi xử lí liều 10 Gy, 15 Gy, 100 Gy, 150 Gy giai đoạn mạ 10 ngày tuổi 

ở thế hệ M1 (a) và hình dạng hạt lúa bị biến dạng ở cá thể M2-96 (150 Gy) so với đối chứng (b) 
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Bốn liều lượng chiếu xạ đều gây ra các dị dạng 

cho cây lúa ở giai đoạn mạ. Một số hiện tượng dị 

dạng phổ biến trên cây như lá xoắn, thân cây uốn 

éo bất thường ở các mức độ khác nhau, giảm chiều 

cao và nghiêm trọng hơn là mất khả năng nảy 

mầm hoặc nảy mầm nhưng không thể phát triển 

thành cây con bình thường (Hình 3a). Theo 

Jayabalan và Rao (1987) [15], những bất thường về 

giảm phân xảy ra ở những cây được xử lý thường 

tăng lên khi tăng liều tác nhân gây đột biến. Ở liều 

chiếu xạ cao (100 Gy, 150 Gy), số cá thể dị dạng 

cây mạ chiếm lần lượt là 10,6%, 21,7%, trong khi đó 

ở liều thấp, số cây mạ dị dạng là 2,3% (10 Gy) và 

5,2% (15 Gy). 

Khi quan sát hạt Jasmine 85 đã được xử lí, đã 

phát hiện cá thể M2-96 ở liều lượng chiếu xạ 150 

Gy có biểu hiện bất thường, kích thước hạt và mày 

hạt có kích cỡ tăng rõ rệt. M2-96 xuất hiện nhiều 

biến dị về hình thái hạt, biến dạng khác so với 

hình thái và kích thước của hạt Jasmine 85 như 

đỉnh hạt nhọn hơn, cong quắp như hình liềm, mày 

hạt cũng dài hơn bất thường (Hình 3b). 

3.2. Đặc tính thời gian sinh trưởng, số hạt chắc 

và khối lượng hạt của Jasmine 85  ở thế hệ M2 

3.2.1. Thời gian sinh trưởng  

 

Hình 4. Phân bố thời gian sinh trưởng của 400 thể biến dị trên giống Jasmine 85 ở thế hệ M2 

Ghi chú: NT: 10 Gy, NT2: 15 Gy, NT3: 100 Gy, NT4: 150 Gy. 

Thời gian sinh trưởng (TGST) ngắn hơn là 

một trong tính trạng thành công trong cải tiến 

giống cây trồng mới bằng phương pháp đột biến 

[1]. Những giống lúa có TGST dài (> 105 ngày) ở 

vụ hè thu dễ gặp bất lợi sâu, bệnh do mưa liên tục, 

đặc biệt là bệnh lem lép hạt dẫn đến năng suất 

kém. Kết quả ở hình 4 cho thấy, TGST của 400 

dòng Jasmine 85 biến dị ở thế hệ M2 biến thiên từ 

97 - 112 ngày, giá trị TGST trung bình là 107 ngày 

(ở vụ hè thu 2022) bằng với thời gian sinh trưởng 

của Jasmine 85. Trong đó, 93,4% cá thể biến dị M2 

thuộc nhóm giống trung ngày (A2, 106 - 112 ngày), 

dài ngày hơn đối chứng Jasmine 85. Xét ở từng liều 

chiếu xạ, liều của NT3 (100 Gy) có số cá thể có 

TGST dưới mức trung bình nhiều hơn so với 3 

nghiệm thức còn lại. Số cá thể biến dị ở M2 có thời 

gian sinh trưởng ngắn hơn Jamine 85 gồm 6,7% cá 

thể ở liều 10 Gy (TGST 97 - 98 ngày), 3,3% cá thể 

15 Gy (TGST 104 ngày), 13,3% cá thể 100 Gy 

(TGST 98 - 106 ngày) và 6,7% cá thể 150 Gy (TGST 

100 ngày). Như vậy, các cá thể có TGST ngắn hơn 

đối chứng Jasmine 85 được tìm thấy ở liều phóng 

xạ 100 Gy nhiều hơn gấp đôi so với ở liều phóng xạ 

10 Gy và 15 Gy. 

3.2.2. Hạt chắc/bụi 

Tính trạng số hạt chắc/bụi tương ứng với tỷ lệ 

hạt chắc một trong bốn yếu tố tạo thành năng suất 

lúa [16]. Hạt chắc/bụi của 400 dòng Jasmine 85 

biến dị ở thế hệ M2 biến thiên từ 248 - 1.678 hạt và 

giá trị hạt chắc/bụi trung bình là 1.119 hạt, cao 

hơn so với 1.014 hạt chắc/bụi của Jasmine 85 đối 

chứng. Đột biến phóng xạ ở 4 liều lượng làm tăng 

số hạt chắc/bụi. Các cá thể M2 có số hạt chắc/bụi 

cao hơn so với đối chứng, đạt 70% trong tổng số cá 

thể biến dị, trong đó bao gồm 66,7%, 76,7%, 73,3% 

và 63,3% cá thể lần lượt ở các liều chiếu xạ 10 Gy, 

15 Gy, 100 Gy và 150 Gy (Hình 5). Như vậy, bốn 

nghiệm thức phóng xạ đều tạo ra các cá thể biến 
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dị có số hạt chắc/bụi cao hơn Jasmine 85, trong 

đó, nghiệm thức 15 Gy và 100 Gy cho số cá thể 

biến dị có hạt chắc/bụi cao hơn đối chứng là nhiều 

nhất. Trong vụ hè thu, các biến dị có hạt chắc tăng 

hơn Jasmine 85 đối chứng là đặc tính có lợi được 

chọn lọc để tiếp tục đánh giá, vì đây là thành phần 

giúp ổn định năng suất. 

 

Hình 5. Phân bố số hạt chắc/bụi của 400 thể biến dị trên giống Jasmine 85 ở thế hệ M2 

Ghi chú: NT: 10 Gy, NT2: 15 Gy, NT3: 100 Gy, NT4: 150 Gy. 

3.2.3. Khối lượng hạt trên bụi  

Khối lượng hạt/bụi của 400 dòng Jasmine 85 

biến dị ở M2 biến thiên lớn từ 6,0 - 46,5 g/bụi và 

trung bình là 29,6 g/bụi, cao hơn so với đối chứng 

Jasmine 85 (26,4 g) (Hình 6). Số cá thể M2 cho 

khối lượng hạt/bụi cao hơn so với đối chứng, 

chiếm 77,5% trong tổng số cá thể biến dị. Trong 

đó, liều 10 Gy có 73,3% cá thể, 15 Gy là 80% cá thể, 

100 Gy là 86,7% cá thể và 150 Gy là 70% cá thể. Các 

biến dị có khối lượng hạt/bụi vượt trội là M2-249 

(45 - 50 g/bụi) và M2-250, M2-244, M2-253 (40 - 45 

g/bụi). Khối lượng hạt/bụi quyết định rất lớn đến 

năng suất thực tế, các thể biến dị cho khối lượng 

hạt/bụi cao ở vụ hè thu cho thấy khả năng chống 

chịu với những yếu tố bất lợi sinh học và môi 

trường. Như vậy, cả bốn liều lượng xử lí đột biến 

M2 đều có khả năng tạo ra các thể biến dị với khối 

lượng hạt chắc/bụi tăng, trong đó ở liều lượng 15 

Gy và 100 Gy cho nhiều cá thể biến dị nhất. 

 

Hình 6. Phân bố khối lượng hạt/bụi của 400 thể biến dị trên giống lúa Jasmine 85 ở thế hệ M2 

Ghi chú: NT: 10 Gy, NT2: 15 Gy, NT3: 100 Gy, NT4: 150 Gy. 

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

4.1. Kết luận 

Xử lí đột biến ở liều lượng chiếu xạ 100 Gy 

trên hạt nảy mầm cho hiệu quả cao hơn để tạo ra 

các biến dị có lợi ở M2 như thời gian sinh trưởng 

ngắn hơn so với Jasmine 85 đối chứng. 

Ở liều chiếu xạ 15 Gy và 100 Gy trên hạt nảy 

mầm của giống Jasmine 85 cho ra nhiều biến dị 

hữu ích ở M2 như số hạt chắc, khối lượng hạt/bụi, 
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tăng cao so với đối chứng. 

Các dòng biến dị: M2-244, M2-249, M2-250, M2-

253 của Jasmine 85 có thời gian sinh trưởng tương 

đương, số hạt chắc/bụi và khối lượng hạt/bụi cao 

vượt trội so với đối chứng.  

4.2. Đề nghị  

Tiếp tục theo dõi và chọn lọc cá thể M3 cho 

các biến dị tốt hơn Jasmine 85 đối chứng về các 

đặc tính thời gian sinh trưởng ở liều 100 Gy, số hạt 

chắc/bụi và khối lượng hạt/bụi ở liều 15 Gy và 100 

Gy. 

Các cá thể biến dị M2-244, M2-249, M2-250, M2-

523 vượt trội cần được theo dõi đặc tính nông học 

và chất lượng gạo ở thế hệ kế tiếp xem chúng có di 

truyền hay không để sử dụng vào công tác chọn 

tạo giống tiếp theo. 
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RESEARCH RESULTS FOR CREATING USEFUL GENETIC VARIANTS IN GERMINATED JASMINE 

85 RICE THROUGH COBALT 60 GAMMA IRRADIATION 

Bui Thi Duong Khuyeu, Ho Bao Ngoc, Bui Phuoc Tam,  

Nguyen Thi Thuy Diem, Huynh Ky, Nguyen Thi Thanh Xuan 

Summary 

To create genetic variability of the Jasmine 85, the study was carried out by irradiating four doses 

of Cobalt-60 (10, 15, 100 and 150 Gy) to germinated seeds. Variable individuals were then 

evaluated for biological damage (LD50 of seedlings, low pollen fertility, and seedling injury) in 

the M1 population and agronomic traits (plant growth duration, number of filled grains/hill and 

weight of grain/hill) in the M2 population. The results showed that four doses of irradiation 

mutation got a different extent of biological damage in the M1 generation. At irradiation of 100 Gy 

produced numerous useful genetic variability in growth duration (94 - 106 days). At irradiation of 

15 Gy and 100 Gy, the number of filled grains/hill (1015 - 1678 grains) and the weight of 

grain/hill (26,5 - 46,5 g) were higher the controlled Jasmine 85 in the M2 generation. The variant 

lines at irradiation of 100 Gy, M2-244, M2-249, M2-250, and M2-253 with the best agronomic traits 

were recommended to evaluate grain quality for the next generation. 

Keywords: Jasmine 85, germinated seed, genetic variability, irradiation, Cobalt-60.  
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KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ CẤY  

THÍCH HỢP CHO GIỐNG LÚA HƯƠNG THANH 8  

TẠI HUYỆN VĂN LÂM, TỈNH HƯNG YÊN 

Tống Văn Giang1, *,  Nguyễn Quang Tin2,  Nguyễn Thị Lan3  

  

TÓM TẮT 

Nghiên cứu xác định mật độ cấy phù hợp cho giống lúa Hương Thanh 8 vụ xuân và vụ mùa năm 2021 tại 

huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Thí nghiệm bố trí theo khối ngẫu nhiên đầy đủ, nhắc lại 3 lần, gồm 4 công 

thức, tương ứng với 4 mật độ cấy (khóm/m2): 30, 35, 40 và 45. Kết quả nghiên cứu cho thấy, giống lúa 

Hương Thanh 8 thời gian sinh trưởng trong vụ xuân dao động 129 - 131 ngày và trong vụ mùa dao 

động 101 - 105 ngày. Ở mật độ cấy 30 khóm/m2 có số hạt trên bông cao, năng suất cá thể cao 

nhưng năng suất quần thể thấp, năng suất thực thu trong vụ xuân đạt 6,15 tấn/ha, vụ mùa đạt 

5,90 tấn/ha. Tăng mật độ cấy lên 45 khóm/m2, cây lúa có cạnh tranh về dinh dưỡng nên P1.000 

giảm 19,0 g (vụ xuân) và 18,5 g (vụ mùa), năng suất thực thu trong vụ xuân đạt 6,77 tấn/ha, trong 

vụ mùa đạt 5,49 tấn/ha. Ở mật độ cấy 40 khóm/m2 năng suất thực thu cao nhất, vụ xuân đạt 6,91 

tấn/ha, vụ mùa đạt 5,76 tấn/ha, hiệu quả kinh tế đạt cao nhất, lãi thuần đạt 26,34 triệu đồng/ha 

(vụ xuân) và 18,46 triệu đồng/ha (vụ mùa), rầy nâu (điểm 1), bệnh đạo ôn (điểm 0-1), bệnh bạc lá 

(điểm 0-3), cứng cây chống đổ tốt (điểm 1).  

Từ khóa: Giống lúa Hương Thanh 8, mật độ, năng suất, hiệu quả kinh tế, Hưng Yên. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ2 

Cây lúa (Oryza sativa L.) là cây lương thực 

quan trọng trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp tại 

Việt Nam. Sản xuất lúa gạo là yếu tố quyết định 

đảm bảo an ninh lương thực theo hướng phát triển 

nông nghiệp bền vững. Hiện nay, các giống lúa 

thuần ngắn ngày đáp ứng được yêu cầu tăng vụ, 

năng suất cao, ổn định; chất lượng cơm gạo tốt 

phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng; chống chịu 

tốt với sâu, bệnh và thích ứng với điều kiện khí 

hậu thời tiết bất thuận [1].  

Hưng Yên là một trong những tỉnh nông 

nghiệp ở đồng bằng sông Hồng (ĐBSH), năm 

2020 diện tích lúa chiếm 5,78% tổng diện tích lúa 

vùng ĐBSH, năng suất lúa 6,3 tấn/ha, cao hơn 0,1 

tấn/ha so với năng suất lúa trong vùng ĐBSH [2]. 

Về cơ cấu giống lúa, tỉnh Hưng Yên sử dụng nhiều 

giống lúa thuần được gieo trồng trong sản xuất 
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lúa, trong đó giống lúa Hương Thanh 8 vừa được 

bổ sung vào cơ cấu sản xuất của tỉnh. 

Giống lúa Hương Thanh 8 do Công ty TNHH 

Phát triển Nông nghiệp Hồng Đức chọn tạo, là 

giống lúa thuần có nhiều ưu điểm, đã được Cục 

Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận 

giống lưu hành tại các tỉnh phía Bắc năm 2021 [3]. 

Để khai thác tiềm năng năng suất của giống lúa 

Hương Thanh 8 tại Hưng Yên, cần nghiên cứu 

hoàn thiện quy trình kỹ thuật canh tác, trong đó 

việc xác định mật độ cấy có vai trò quan trọng 

trong việc tăng năng suất và phát triển giống tại 

địa phương.   

Kết quả nghiên cứu về mật độ cấy trên giống 

lúa thuần VAAS 16 của Nguyễn Thị Vân và cs 

(2021) trong vụ xuân năm 2021 tại Thanh Hóa, đã 

xác định được mật độ cấy 45 khóm/m2 đạt năng 

suất cao nhất (6,63 tấn/ha) [4]. Kết quả nghiên 

cứu của Đàm Thế Chiến và cs (2017), trên giống 

lúa thuần BC15 tại Bắc Giang cho thấy, ở mật độ 

cấy 40 khóm/m2 có số hạt trên bông đạt cao nhất, 

đạt 94,4 hạt/bông trong vụ mùa và 116,9 hạt 

/bông trong vụ xuân [5]. Theo Thái Thị Ngọc Lan 

và Cao Đỗ Mười (2021), đối với giống lúa ADI 28 
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cấy ở mật độ thưa 31 khóm/m2 trong vụ xuân năm 

2018 tại Nghệ An thì tỷ lệ sâu đục thân thấp nhất 

(điểm 1) [6].     

Như vậy, nghiên cứu xác định mật độ gieo cấy 

thích hợp cho giống lúa thuần Hương Thanh 8 tại 

huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên có ý nghĩa thực 

tiễn và cơ sở khoa học nhằm hoàn thiện quy trình 

kỹ thuật canh tác trước khi đưa giống ra sản xuất 

đại trà tại Hưng Yên và các tỉnh ĐBSH.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Giống lúa Hương Thanh 8, giống có thời gian 

sinh trưởng ngắn 127 – 135 ngày trong vụ xuân và 

100 – 105 ngày trong vụ mùa, chiều cao cây trung 

bình 102,7 – 108,8 cm.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên 

đầy đủ, nhắc lại 3 lần; diện tích ô 30 m2 (5 m x 6 

m). Công thức thí nghiệm: 30 khóm/m2, 35 

khóm/m2, 40 khóm/m2, 45 khóm/m2; cấy 1 

dảnh/khóm. 

Các chỉ tiêu theo dõi, phương pháp đánh giá 

và kỹ thuật canh tác áp dụng theo Tiêu chuẩn 

Quốc gia - giống cây trồng nông nghiệp - Khảo 

nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng - phần 1: 

giống lúa  - TCVN 13381-1: 2021 [7]. 

Tính hiệu quả kinh tế toàn phần về lãi thuần 

về năng suất thực thu: Tổng thu - Tổng chi.  

Xử lý số liệu các chỉ tiêu nông học của cây lúa 

theo phần mềm Excel và xử lý thống kê số liệu 

năng suất thực thu theo chương trình IRRISTAT 

5.0 [8]. 

2.3. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 

Địa điểm: Xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh 

Hưng Yên.  

Thời gian: Vụ xuân năm 2021, ngày gieo 

10/02/2021, ngày cấy 5/3/2021 và ngày chín sinh 

lý 22/6/2021. Vụ mùa năm 2021, ngày gieo 

30/5/2021, ngày cấy 15/6/2021 và ngày chín sinh 

lý ngày 15/9/2021.    

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của mật độ cấy đến đặc điểm 

nông học chính của giống lúa Hương Thanh 8     

Bảng 1. Ảnh hưởng của mật độ cấy đến đặc điểm nông học chính của giống lúa Hương Thanh 8  

tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

Thời gian sinh 

trưởng (ngày) 

Chiều cao cây 

(cm) 

Chiều dài 

bông (cm) 

Độ thoát cổ bông 

(điểm) 

Độ tàn lá 

(điểm) Mật độ 

(khóm/m2) 
Vụ 

xuân 

Vụ 

mùa 

Vụ 

xuân 

Vụ 

mùa 

Vụ 

xuân 

Vụ 

mùa 

Vụ 

xuân 
Vụ mùa 

Vụ 

xuân 

Vụ 

mùa 

30 131 105 107,2 114,6 25,8 24,7 1 1 1 1 

35 131 104 105,5 112,3 25,1 24,2 1 1 1 1 

40 130 103 104,2 110,7 24,6 23,5 1 1 1 1 

45 129 101 103,8 110,4 23,4 23,2 1 1 5 5 

CV%   6,3 5,4 5,7 5,1     

LSD0,05   2,03 1,85 1,08 0,80     

Ghi chú: Vụ xuân năm 2021 và vụ mùa năm 2021 

Kết quả ở bảng 1 cho thấy, thời gian sinh 

trưởng của cây lúa ở các mật độ cấy 129 - 131 ngày 

(vụ xuân) và 101 - 105 ngày (vụ mùa) không có sự 

sai khác đáng kể giữa các mật độ cấy trong thí 
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nghiệm. Chiều cao cây lúa của các mật độ cấy 

103,8 - 107,2 cm (vụ xuân) và 110,7 - 114,6 cm (vụ 

mùa), trong đó cấy mật độ từ 40 - 45 khóm/m2 có 

chiều cao cây thấp hơn các mật độ khác. Chiều dài 

bông của các mật độ cấy 23,4 - 25,8 cm (vụ xuân) 

và 23,2 - 24,7 cm (vụ mùa), trong đó mật độ cấy 45 

khóm/m2 chiều dài bông ngắn hơn các mật độ cấy 

khác 0,3 - 2,4 cm. Độ thoát cổ bông (điểm 1), 

không bị ảnh hưởng bởi mật độ cấy thay đổi. Độ 

tàn lá có thay đổi, dao động ở điểm 1 - điểm 5. 

3.2. Ảnh hưởng của mật độ cấy đến mức độ 

sâu, bệnh hại và khả năng chống đổ ngã đối với 

giống lúa Hương Thanh 8 tại huyện Văn Lâm, tỉnh 

Hưng Yên 

Bảng 2. Ảnh hưởng của mật độ cấy đến sự xuất hiện sâu, bệnh hại của giống lúa Hương Thanh 8  

tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

ĐVT: Điểm 

Sâu hại Bệnh hại 

Rầy nâu Đục thân Đạo ôn Khô vằn Bạc lá 

Độ cứng 

cây Mật độ 

(khóm/m2) 
Vụ 

xuân 

Vụ 

mùa 

Vụ 

xuân 

Vụ 

mùa 

Vụ 

xuân 

Vụ 

mùa 

Vụ 

xuân 

Vụ 

mùa 

Vụ 

xuân 

Vụ 

mùa 

Vụ 

xuân 

Vụ 

mùa 

30 0 0 0 0 0-1 0 0-1 0-1 0-1 1-3 1 1 

35 0 1 0 0 0-1 0 0-1 0-1 0-1 1-3 1 1 

40 1 1 0-1 0-1 0-1 0 0-1 0-1 0-1 1-3 1 1 

45 1 1 0-1 0-1 1-3 0 0-1 0-1 0-1 3-5 1 1 

Ghi chú: Rầy nâu (điểm): 0 - 1 - 3 - 5 - 7 - 9; đục thân (điểm): 0 - 1 - 3 - 5 - 7 – 9, đạo ôn lá (điểm): 0 - 1 - 

3 - 5 - 7 – 9, bạc lá (điểm): 0 - 1 - 3 - 5 - 7 - 9, khô vằn (điểm): 0- 1 - 3 - 5 - 7 - 9; (điểm 0: không nhiễm; điểm 

1: nhiễm nhẹ….điểm 9: nhiễm nặng). Vụ xuân năm 2021 và vụ mùa năm 2021. 

Mật độ gieo cấy có ảnh hưởng rất lớn đến tiểu 

khí hậu trong ruộng lúa, vì vậy có ảnh hưởng trực 

tiếp đến tình hình phát sinh, phát triển và mức độ 

gây hại của các đối tượng sâu, bệnh hại trong 

ruộng lúa. Kết quả ở bảng 2 cho thấy:  

Vụ xuân năm 2021, cấy mật độ 30 - 35 

khóm/m2 rầy nâu và sâu đục thân chưa xuất hiện, 

nhưng khi tăng mật độ cấy lên 40 - 45 khóm/m2 

sâu hại đã xuất hiện ở mức thấp (điểm 0-1), nhưng 

chưa gây hại đáng kể đến cây lúa. Các bệnh: đạo 

ôn, khô vằn, bạc lá cấy mật độ 30 - 45 khóm/m2 đã 

xuất hiện và gây hại ở mức thấp (điểm 0 -1), riêng 

cấy ở mật độ dày 45 khóm/m2 thì bệnh đạo ôn 

nặng hơn (điểm 1 - 3).  

Vụ mùa năm 2021, cấy ở mật độ 30 - 35 

khóm/m2 chưa xuất hiện sâu hại (điểm 0), khi 

tăng mật độ cấy dày hơn (40- 45 khóm/m2), độ che 

phủ trong quần thể tốt hơn nên đã có sự xuất hiện 

rầu nâu (điểm 1), nhưng không ảnh hưởng đáng 

kể đến cây lúa. Bệnh đạo ôn, các mật độ cấy 30 - 

45 khóm/m2 không xuất hiện (điểm 0); bệnh khô 

vằn các mật độ cấy 30 - 45 khóm/m2 xuất hiện 

(điểm 0 - 1), bệnh bạc lá lúa các mật độ cấy 30 - 45 

khóm/m2 xuất hiện mức nhẹ (điểm 1-3), khi cấy ở 

mật độ 45 khóm/m2 bệnh bạc lá lúa nặng nhất 

(điểm 3-5).   

Đối với giống Thanh Hương 8, cấy ở mật độ 30 

- 45 khóm/m2 đều cứng cây, khả năng chống đổ 

ngã tốt trong vụ xuân và vụ mùa (điểm 1).  

3.3. Ảnh hưởng của mật độ cấy đến các yếu tố 

cấu thành năng suất và năng suất của giống lúa 

Hương Thanh 8  

Kết quả ở bảng 3 cho thấy, số bông/m2 có tỷ 

lệ thuận với mật độ cấy, số bông/m2 tăng dần từ 
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mật độ cấy thưa đến mật độ cấy dày, cấy mật độ 30 

khóm/m2 ở cả 2 vụ đều có số bông/m2 đạt thấp 

nhất (vụ xuân 207 bông/m2 và vụ mùa đạt 186 

bông/m2). Số bông/m2 đạt cao nhất tại mật độ 45 

khóm/m2 (vụ xuân 270 bông/m2 và vụ mùa 234 

bông/m2), tiếp đến là mật độ 40 khóm/m2 (vụ 

xuân 256 bông/m2 và vụ mùa 232 bông/m2).  

Số hạt/bông, tỷ lệ hạt chắc và số hạt 

chắc/bông có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, một 

trong các yếu tố tạo năng suất cá thể và năng suất 

quần thể. Số hạt/bông đạt 175 - 197 hạt/bông (vụ 

xuân) và 170 - 183 hạt/bông (vụ mùa), cấy ở mật 

độ 30 khóm/m2 có số hạt/bông đạt cao nhất (vụ 

xuân 197 hạt/bông và vụ mùa 183 hạt/bông). Tỷ lệ 

hạt chắc và số hạt chắc/bông trong vụ xuân 184,8 

hạt/bông, đạt 93,8% tỷ lệ hạt chắc, trong vụ mùa 

164,3 hạt/bông, đạt 89,8% tỷ lệ hạt chắc. Số 

hạt/bông và số hạt chắc/bông giảm dần và thấp 

nhất ở mật độ cấy 45 khóm/m2 (vụ xuân 175 

hạt/bông và vụ mùa 170 hạt/bông; số hạt 

chắc/bông trong vụ xuân 160,8 hạt/bông, đạt 

91,9%; vụ mùa 149,3 hạt/bông, đạt 87,8%). 

Bảng  3. Ảnh hưởng của mật độ cấy đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất  

của giống Hương Thanh 8 tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

Số bông/m2 
Số 

hạt/bông 

Số hạt 

chắc/bông 

P1.000 hạt 

(g) 

Năng suất lý 

thuyết 

(tấn/ha) 

Năng suất 

thực thu 

(tấn/ha) Mật độ 

cấy 

Vụ 

xuân 

Vụ 

mùa 

Vụ 

xuân 

Vụ 

mùa 

Vụ 

xuân 

Vụ 

mùa 

Vụ 

xuân 

Vụ 

mùa 

Vụ 

xuân 

Vụ 

mùa 

Vụ 

xuân 

Vụ 

mùa 

30 207 186 197 183 184,8 164,3 19,6 19,3 7,50 5,90 6,15 5,01 

35 235 210 189 178 176,5 158,4 19,4 19,0 8,03 6,32 6,58 5,37 

40 256 232 184 176 170,6 156,1 19,3 18,7 8,43 6,77 6,91 5,76 

45 270 234 175 170 160,8 149,3 19,0 18,5 8,25 6,46 6,77 5,49 

CV%   7,5 7,2 6,8 6,4     5,7 5,2 

LSD0,05   8,71 6,25 7,60 7,27     0,38 0,35 

Ghi chú: Vụ xuân 2021 và vụ mùa 2021 

Khối lượng 1.000 hạt tại các mật độ cấy có sự 

khác nhau và dao động 19,0 - 19,6 g (vụ xuân) và 

18,5 - 19,3 g (vụ mùa). Trong vụ xuân, công thức 

có mật độ cấy 30 khóm/m2 lớn nhất, đạt 19,6 g và 

thấp nhất tại mật độ cấy 45 khóm/m2, đạt 19,0 g; 

trong vụ mùa công thức có mật độ cấy 30 

khóm/m2 lớn nhất, đạt 19,3 g và thấp nhất tại mật 

độ cấy 45 khóm/m2, đạt 18,5 g.  

Vụ xuân năm 2021, năng suất thực thu của 

giống Hương Thanh 8 cấy ở mật độ 40 khóm/m2 

đạt 6,91 tấn/ha, vượt công thức cấy mật độ 30 

khóm/m2, có ý nghĩa thống kê ở mức 95% và tương 

đương công thức cấy ở mật độ 35 khóm/m2 và 45 

khóm/m2. Tuy nhiên, cấy ở mật độ 40 khóm/m2 

đạt năng suất cao hơn các mật độ cấy ở trên từ 0,14 

- 0,33 tấn/ha. 

Vụ mùa 2021, năng suất thực thu của giống 

Hương Thanh 8 cấy ở mật độ 40 khóm/m2 đạt 

5,76 tấn/ha, vượt công thức cấy ở mật độ 30 

khóm/m2 và 35 khóm/m2, có ý nghĩa thống kê ở 

mức 95% và tương đương công thức cấy ở mật độ 

45 khóm/m2. Tuy nhiên, cấy ở mật độ 40 

khóm/m2 đạt năng suất cao hơn các mật độ cấy ở 

trên từ 0,27 tấn/ha. 

Năng suất trung bình vụ xuân và vụ mùa năm 

2021 của giống Hương Thanh 8, cấy ở mật độ 40 
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khóm/m2 đạt 6,33 tấn/ha, vượt cao hơn các công 

thức trong thí nghiệm 3,2 - 13,4 %. 

Như vậy, ở mật độ cấy thấp (30 khóm/m2), tuy 

số hạt trên bông cao, tỷ lệ lép thấp, nhưng do mật 

độ cấy thấp nên số bông/m2 thấp, năng suất cá thể 

cao nhưng năng suất quần thể thấp, dẫn đến năng 

suất thực thu thấp, trong vụ xuân đạt 6,15 tấn/ha, 

vụ mùa đạt 5,90 tấn/ha. Khi tăng mật độ cấy lên 40 

khóm/m2, tuy khối lượng bông có giảm nhưng do 

số bông cao hơn nên năng suất cá thể và năng suất 

quần thể đều tăng, năng suất thực thu trong vụ 

xuân đạt 6,91 tấn/ha, trong vụ mùa đạt 5,76 

tấn/ha. Khi tăng mật độ cấy lên 45 khóm/m2, do 

khối lượng bông giảm nên năng suất cá thể và 

năng suất quần thể đều giảm, năng suất thực thu 

trong vụ xuân chỉ đạt 6,77 tấn/ha, vụ mùa đạt 5,49 

tấn/ha.  

 3.4. Ảnh hưởng của mật độ cấy đến hiệu quả 

kinh tế của giống lúa Hương Thanh 8 tại huyện 

Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

Bảng 4. Ảnh hưởng của mật độ cấy đến hiệu quả kinh tế của giống lúa Hương Thanh 8  

tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

Năng suất thực thu 

trung bình các vụ 

(tấn/ha) 

Tổng thu 

(triệu đồng/ha/vụ) 

Tổng chi 

(triệu đồng/ha/vụ) 

Lãi Thuần 

(triệu 

đồng/ha/vụ) 

Mật độ 

 

Vụ xuân Vụ mùa Vụ xuân Vụ mùa Vụ xuân Vụ mùa Vụ xuân Vụ mùa 

30 6,15 5,01 55,35 45,09 34,73 32,26 20,62 12,83 

35 6,58 5,37 59,22 48,33 35,13 32,66 24,09 15,67 

40 6,91 5,76 62,19 51,84 35,85 33,38 26,34 18,46 

45 6,77 5,49 60,93 49,41 36,33 33,86 24,60 15,55 

Ghi chú: Giá một số vật tư, công lao động tại địa phương năm 2021: hạt giống 35.000 đồng/kg; đạm 

urê 17.000 đồng/kg; phân kali clorua 15.000 đồng/kg; phân super lân đơn 8.000 đồng/kg; phân chuồng 

200 đồng/kg; công lao động 32 công/ha (vụ mùa), 40 công/ha (vụ xuân) x 250.000 đ/công; thóc thương 

phẩm 9.000 đồng/kg, vụ xuân năm 2021 và vụ mùa năm 2021. 

Kết quả ở bảng 4 cho thấy, cấy ở mật độ 40 

khóm/m2 trong vụ xuân và vụ mùa năm 2021 đều 

cho năng suất thực thu, tổng thu và lãi thuần đạt 

cao nhất. Cụ thể, vụ xuân có tổng thu đạt cao nhất, 

đạt 62,19 triệu đồng/ha/vụ, lãi thuần cao nhất đạt 

26,34 triệu đồng/ha/vụ và vụ mùa cho tổng thu 

đạt cao nhất, đạt 51,84 triệu đồng/ha/vụ và lãi 

thuần cao nhất đạt 18,46 triệu đồng/ha/vụ.  

4. KẾT LUẬN  

Kết quả nghiên cứu mật độ cấy giống lúa 

Hương Thanh 8 tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng 

Yên đã xác định được mật độ cấy 40 khóm/m2 

trong vụ xuân, thời gian sinh trưởng 129 - 130 

ngày, năng suất thực thu trung bình 6,91 tấn/ha, 

lãi thuần đạt trung bình 26,34 triệu đồng/ha/vụ và 

vụ mùa, thời gian sinh trưởng 103 ngày, năng suất 

thực thu 5,76 tấn/ha, lãi thuần đạt 18,46 triệu 

đồng/ha/vụ; ít nhiễm rầy nâu (điểm 0-1), bệnh 

đạo ôn (điểm 0-1), bệnh bạc lá (điểm 1-3), cứng 

cây chống đổ tốt (điểm 1).  
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THE RESULTS OF RESEARCH TO DETERMINATE THE SUITABLE PLANTING DENSITY FOR 

HUONG THANH 8 RICE VARIETY IN VAN LAM DISTRICT, HUNG YEN PROVINCE 

Tong Van Giang, Nguyen Quang Tin, Nguyen Thi Lan 

Summary 

Research to determine the suitable planting density for Huong Thanh 8 rice variety in the spring 

and Summer-Autumn crops of 2021 in Van Lam district, Hung Yen province. The experiment was 

arranged in a fully randomized block design, repeated 3 times, including 4 treatments 

corresponding to 4 planting densities (clumps/m2): 30, 35, 40 and 45. The results of the study 

showed that growing time of Huong Thanh 8 rice variety in the spring crop from 129 to 131 days 

and the Summer-Autumn crop from 101 to 105 days. Planting density of 30 clusters/m2 with a 

large number of seeds, high individual yield but low population yield, the actual yield of the 

spring crop is 6.15 tons/ha, the Summer-Autumn crop is 5.90 tons/ha. Increasing the planting 

density to 45 clumps/m2, the rice plants compete for nutrients, so P1000 decreased by 19.0 g 

(Spring crop) and 18.5 g (Summer-Autumn crop), the actual yield of spring crop was 6.77 

tons/ha, Summer-Autumn season 5.49 tons/ha. The planting density 40 clusters/m2 the yield is 

6.91 tons/ha (Spring) and 5.76 tons/ha (Summer-Autumn), economic efficiency is highest, the 

average net profit is 26.34 million VND/ha/crop (Spring) and 18.46 million VND/ha/crop 

(Summer-Autumn). Brown planthopper appeared at point 1, blast disease appeared at point 0-1, 

leaf blight appeared at point 0-3, resistance to plant breakage at point 1. 

Keywords: Huong Thanh 8 rice variety, density, yield, economic efficiency, Hung Yen province. 
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XÁC ĐỊNH ẨM ĐỘ PHÙ HỢP CHO VẬT LIỆU  

TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CHẾ PHẨM  

VI SINH CHỨA CÁC DÒNG VI KHUẨN CỐ ĐỊNH  

ĐẠM NỘI SINH TỪ RỄ CÂY BẮP LAI 

Lý Ngọc Thanh Xuân1, Trần Chí Nhân1, Mai Chí Bảo1, Trần Minh Quốc1,  

Nguyễn Tuấn Anh2, Nguyễn Huỳnh Minh Anh2, Nguyễn Quốc Khương2, * 

 

TÓM TẮT 

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định ẩm độ phù hợp cho vật liệu để ủ chế phẩm vi sinh chứa 

các dòng vi khuẩn cố định đạm nội sinh từ rễ cây bắp nhằm cung cấp N, P cho cây trồng. Thí 

nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 chế phẩm chứa vi khuẩn cố định đạm (trên nền 

chất mang là thân, lá bắp: tro trấu ủ theo tỷ lệ 4: 1 đã khử trùng và sấy khô kiệt): Chế phẩm 1 bổ 

sung các vi khuẩn gồm AG-VR-B-07, AG-VR-B-17, AG-VR-B-28 và AG-VR-B-43; chế phẩm 2 gồm 

AG-NS-B-13, AG-NS-B-21, AG-NS-B-48 và AG-NS-B-40; chế phẩm 3 gồm AG-VR-B-07, AG-VR-B-17, 

AG-VR-B-28, AG-NS-B-13, AG-NS-B-21, AG-NS-B-48, AG-VR-B-43 và AG-NS-B-40 với tương ứng 4 

nghiệm thức độ ẩm: 40, 50, 60 và 70% cho mỗi chế phẩm. Sau 8 tuần ủ, kết quả cho thấy, chế 

phẩm 3 chứa các dòng vi khuẩn cố định đạm và tổng hợp IAA: AG-VR-B-07, AG-VR-B-17, AG-VR-

B-28, AG-NS-B-13, AG-NS-B-21, AG-NS-B-48, AG-VR-B-43 và AG-NS-B-40 ở điều kiện ẩm độ 60% 

duy trì mật số vi khuẩn cao nhất đạt 3,41 x 106 CFU/g. Hàm lượng đạm, lân và các bon tổng số là 

4,48, 0,86 và 25,4%, theo thứ tự và tỷ số C/N là 5,67. Vì vậy, ẩm độ 60% là phù hợp nhất đối với quy 

trình sản xuất chế phẩm vi khuẩn cố định đạm nội sinh từ rễ cây bắp. 

Từ khóa: Bắp lai, chế phẩm vi sinh, ẩm độ, vi khuẩn cố định đạm nội sinh. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1. ĐẶT VẤN ĐỀ3 

Hiện nay, lượng phân đạm khuyến cáo cho cây 

bắp lai rất lớn lên đến khoảng 200 kg N/ha [1]. Tuy 

nhiên, sử dụng lượng lớn phân đạm gây ra ô nhiễm 

môi trường [2] và phát thải khí nhà kính [3]. Vì vậy, 

sử dụng nguồn đạm sinh học để giảm lượng phân 

đạm vô cơ là cần thiết [4], [5]. Một số kết quả nghiên 

cứu trên cây bắp lai ở đồng bằng sông Cửu Long 

(ĐBSCL) cho thấy, đã phân lập được 16 dòng vi 

khuẩn cố định đạm từ rễ cây bắp lai [6], trong đó 2 

dòng AG-VR-B-17 và AG-VR-B-28 có tiềm năng để 

phát triển thành chế phẩm sinh học. Ngoài khả năng 

cố định đạm, vi khuẩn nội sinh được phân lập từ 

vùng rễ cây bắp có khả năng hòa tan các dạng lân, 

                                         
1 Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia thành phố 
Hồ Chí Minh 
2 Khoa Khoa học cây trồng, Trường Nông nghiệp, Trường 
Đại học Cần Thơ  
* Email: nqkhuong@ctu.edu.vn  

tổng hợp chất kích thích sinh trưởng thực vật IAA, 

thích ứng với pH thấp và chống chịu điều kiện bất lợi 

[7]. Ngoài ra, 2 dòng vi khuẩn Bacillus aryabhattai 

ADR3 và Klebsiella pneumoniae DNR5 giúp giảm 

đến 25% lượng phân đạm cho cây bắp lai [8]. Mặt 

khác, sử dụng chế phẩm vi sinh để các dòng vi 

khuẩn này có thể tồn tại và tăng mật số trong đất, 

điều kiện chất mang và chất nền phù hợp. Trong 

đó, ẩm độ là yếu tố rất quan trọng trong ủ phân, 

tăng hoạt động trao đổi chất của vi sinh vật và vật 

liệu ủ được duy trì trong khoảng 40 - 60% [9]. Ẩm 

độ cao làm giảm sự trao đổi khí, dẫn đến thiếu 

oxy, thoát nhiệt kém. Tuy nhiên, ẩm độ thấp có 

thể dẫn đến hạn chế sự phát triển của vi sinh vật 

[10]. Đối với chế phẩm vi sinh, ẩm độ phù hợp 

giúp duy trì mật số trong thời gian dài là trở ngại 

lớn vì thông thường sau từ 1 - 6 tháng hoạt tính của 

các vi sinh vật trong chế phẩm giảm mạnh [11]. 

Do đó, nghiên cứu để xác định điều kiện ẩm độ 
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phù hợp trong quá trình sản xuất chế phẩm vi sinh 

là quan trọng trong phát triển chế phẩm sinh học. 

Vì vậy, nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định 

điều kiện ẩm độ phù hợp để sản xuất chế phẩm vi 

sinh chứa các dòng vi khuẩn cố định đạm nội sinh 

từ rễ cây bắp. 

2. PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Phương tiện 

Thí nghiệm được thực hiện tại Khu Thí 

nghiệm - Thực hành, Trường Đại học An Giang từ 

tháng 2/2022 đến tháng 5/2022. 

Thân, lá bắp vào thời điểm thu hoạch được thu 

thập tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang: Mẫu bắp 

được cắt nhỏ, sấy khô, nghiền mịn và rây qua rây 

0,5 mm. Tro trấu được thu mua: Được ngâm 1 giờ 

trong nước, xả lại 1 - 2 lần để giảm độ mặn, sấy 

khô qua máy sấy và rây mịn qua rây 0,5 mm. 

Nguồn vi khuẩn: AG-VR-B-07, AG-VR-B-28, 

AG-NS-B-21, AG-NS-B-48, AG-NS-B-08 và AG-NS-B-

10 thuộc chi Enterobacter spp. và AG-VR-B-17, AG-

NS-B-13, AG-VR-B-14, AG-VR-B-15, AG-VR-B-56, 

AG-VR-B-19, AG-NS-B-18, AG-VR-B-43 và AG-NS-B-

40 thuộc chi Burkholderia spp.. 

2.2. Phương pháp  

Xử lý vật liệu ủ 

Thân, lá bắp: tro trấu ủ theo tỷ lệ 4: 1 vào các 

túi mỗi túi 100 g, sau đó thanh trùng ở 121oC trong 

30 phút và cho vào tủ sấy để sấy ở 65oC đến khô 

kiệt, tạo thành chất mang.  

Nhân mật số vi khuẩn  

Nhân mật số các dòng vi khuẩn đã tuyển chọn 

trong môi trường Burk và NFB lỏng tương ứng với 

môi trường phân lập trong điều kiện pH 6,5 - 7,2. Ủ 

vi khuẩn ở điều kiện háo khí trong 48 - 72 giờ 

trong máy lắc với tốc độ 120 vòng/phút ở 30oC. 

Sau đó, kiểm tra mật số vi khuẩn và điều chỉnh về 

106 CFU/mL tương đương với OD 660 nm = 2,0 

mg/L trên máy đo quang phổ UV-Vis Jasco 730, 

tạo thành dịch vi khuẩn. 

Ủ mẫu 

Vật liệu được hấp tiệt trùng ở 1210C trong 30 

phút và sau đó vật liệu được sấy khô ở 65oC. Sau 

khi sấy khô, xác định ẩm độ bằng phương pháp 

sấy. Để ủ chế phẩm ở các mức ẩm độ khác nhau 

(ẩm độ từ 40 - 70%) (Bảng 1). Thêm trước 50 mL vi 

khuẩn vào các túi ủ, tương đương với mật số vi 

khuẩn là 0,33 x 106 CFU/g trong mỗi túi, sau đó 

thêm lượng nước cất để đạt được mức ẩm độ cần 

thiết với mật số vi khuẩn đồng đều nhau. 

Bảng 1. Lượng dung dịch vi khuẩn cần bổ sung để 

đạt ẩm độ cần thiết 

Lượng chất 

mang (g) 

Lượng dịch vi 

khuẩn (mL) 

Yêu cầu ẩm 

độ (%) 

100 67 40 

100 100 50 

100 150 60 

100 233 70 

Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên, bao 

gồm 4 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức có 3 lần lặp 

lại, mỗi lặp lại là 1 túi chế phẩm. Chế phẩm 2 và 3 

được thiết kế tương tự (Bảng 2). 

Bảng 2. Các nghiệm thức cho 3 chế phẩm chứa vi khuẩn nội sinh cố định đạm được phân lập từ cây bắp 

Chế phẩm Ẩm độ (%) Vi khuẩn 

40 

50 

60 
Chế phẩm 1 

70 

+ Cố định đạm: AG-VR-B-07, AG-VR-B-17 và AG-VR-B-28 

+ Tổng hợp IAA: AG-VR-B-43 

Chế phẩm 2 40 + Cố định đạm: AG-NS-B-13, AG-NS-B-21 và AG-NS-B-48 
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50 

60 

70 

+ Tổng hợp IAA: AG-NS-B-40 

40 

50 

60 
Chế phẩm 3 

70 

+ Cố định đạm: AG-VR-B-07, AG-VR-B-17, AG-VR-B-28, 

AG-NS-B-13, AG-NS-B-21 và AG-NS-B-48 

+ Tổng hợp IAA: AG-VR-B-43 và AG-NS-B-40 

Chỉ tiêu theo dõi 

Xác định tỷ lệ C/N, hàm lượng N, P, K, C và 

mật số vi khuẩn vào tuần thứ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 

sau khi ủ. 

Các chỉ tiêu phân tích: Hàm lượng đạm tổng 

số (%) được thực hiện theo phương pháp chưng cất 

Kjeldahl. Hàm lượng lân tổng số P2O5 (%) được đo 

bằng phương pháp so màu. Hàm lượng kali tổng số 

K2O (%) được đo bằng máy hấp thu nguyên tử. 

Hàm lượng phần trăm các bon được xác định bằng 

phương pháp cân khối lượng. 

Xử lí số liệu  

Sử dụng phần mềm SPSS 16.0 so sánh khác 

biệt trung bình và phân tích phương sai bằng kiểm 

định Duncan. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Mật số vi khuẩn (MSVK) trong các chế 

phẩm vi sinh chứa vi khuẩn cố định đạm 

Bảng 3. Mật số vi khuẩn (106 CFU/g) trong 3 chế phẩm chứa vi khuẩn cố định đạm 

Thời gian ủ (tuần) 
Chế phẩm Ẩm độ (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

40 0,88c 1,07c 1,15c 1,24c 1,41c 1,75c 2,24 2,29c 

50 1,19b 1,44b 1,66b 1,77b 1,86b 2,18b 2,21 2,25c 

60 1,73a 1,86a 2,21a 2,28a 2,48a 2,53a 2,69 2,88a 

Chế phẩm 

1 

70 1,25b 1,51b 1,86ab 2,38a 2,46a 2,48a 2,51 2,64b 

40 1,30b 1,64 1,98 2,12b 2,22 2,30b 2,35 2,40b 

50 1,44a 1,73 1,89 1,92c 2,39 2,49a 2,60 2,63b 

60 1,01d 1,88 1,96 2,02bc 2,32 2,64a 2,85 3,13a 

Chế phẩm 

2 

70 1,16c 1,65 1,87 2,30a 2,35 2,63a 2,91 3,03a 

40 1,23 1,74b 1,86b 1,99 2,13d 2,40c 2,45c 2,50a 

50 1,25 2,04a 2,33a 2,56 2,67b 2,72b 2,78bc 2,88b 

Chế phẩm 

3 

60 1,31 1,87b 2,42a 2,73 3,04a 3,25a 3,39a 3,41a 
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70 1,25 1,77b 2,25a 2,39 2,51c 2,56bc 2,89b 3,23a 

Mức ý nghĩa chế phẩm 1 * * * * * * ns * 

Mức ý nghĩa chế phẩm 2 * ns ns * ns * ns * 

Mức ý nghĩa chế phẩm 3 ns * * ns * * * * 

CV1 % chế phẩm 1 2,82 3,89 13,2 6,58 6,48 3,48 14,4 3,29 

CV2 % chế phẩm 2 5,95 7,88 5,68 3,60 5,39 3,74 10,3 6,77 

CV3 % chế phẩm 3 12,0 4,85 7,59 16,4 2,73 5,49 6,41 4,45 

Ghi chú: Trong  các ký tự theo sau các số trung bình giống nhau thì không có khác biệt ý nghĩa 

thống kê, * khác biệt ý nghĩa 5%, ns không có sự khác biệt. 

Bảng 3 cho thấy, từ tuần thứ 1 đến tuần thứ 6 

sau ủ, MSVK trong chế phẩm 1 chứa các dòng vi 

khuẩn cố định đạm và tổng hợp IAA khác biệt có ý 

nghĩa thống kê 5%, dao động 0,88 - 2,53 x 106 

CFU/g. Tương tự, MSVK khác biệt có ý nghĩa 

thống kê 5% ở tuần thứ 1, 4, 6 đối với chế phẩm 2 

chứa các dòng vi khuẩn cố định đạm và tuần thứ 2, 

3, 5, 6, 7 trong chế phẩm 3 chứa các dòng vi khuẩn 

cố định đạm với MSVK dao động 1,01 - 2,64 và 1,74 

- 3,39 x 106 CFU/g. 

Tại thời điểm tuần thứ 8 sau ủ, chế phẩm 1 có 

MSVK khác biệt có ý nghĩa thống kê 5% giữa các 

mức ẩm độ, dao động 2,25 - 2,88 x 106 CFU/g. 

Trong đó, MSVK trong chế phẩm 1 ở mức ẩm độ 

40 và 50%, với 2,29 và 2,25 x 106 CFU/g thấp hơn 

so với mức ẩm độ 60 và 70%, với 2,88 và 2,64 x 106 

CFU/g, theo thứ tự. Tương tự, MSVK trong chế 

phẩm 2 với ẩm độ 40 và 50% (2,40 và 2,63 x 106 

CFU/g) thấp hơn so với MSVK ở điều kiện ẩm độ 

60 và 70% (3,13 và 3,03 x 106 CFU/g). Kết quả trên 

cho thấy, ở mức ẩm độ 60% trong chế phẩm 3 có 

MSVK cao nhất, với 3,41 x 106 CFU/g (Bảng 3). 

3.2. Hàm lượng đạm tổng số trong các chế 

phẩm vi sinh chứa vi khuẩn cố định đạm  

Bảng 4. Hàm lượng đạm tổng số (%) trong 3 chế phẩm chứa vi khuẩn cố định đạm 

Thời gian ủ (tuần) 
Chế phẩm Ẩm độ (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

40 1,78 2,05 2,10 2,11c 2,47b 2,53c 3,14 3,40 

50 1,78 2,08 2,13 2,29b 2,67ab 2,78bc 3,15 3,39 

60 1,83 2,00 2,15 2,67a 2,89a 3,10a 3,33 3,53 

Chế phẩm 

1 

70 1,89 2,11 2,12 2,36b 2,72a 2,91ab 3,15 3,40 

40 1,66c 1,92b 2,30 2,59 2,71 2,86 2,95 3,18 

50 1,80b 1,84b 1,86 2,67 2,72 2,79 3,03 3,27 

Chế phẩm 

2 

60 1,91a 1,84b 1,93 2,67 2,77 2,98 3,17 3,43 
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70 1,84ab 2,08a 2,23 2,37 2,50 2,79 3,06 3,31 

40 1,82b 2,04c 2,36a 2,49c 2,63b 2,66d 2,99c 3,23c 

50 1,81b 2,08c 2,56b 2,77bc 3,02b 3,12c 3,25c 3,51b 

60 1,95a 2,32b 2,80a 3,71a 3,79a 3,95a 4,24a 4,48a 

Chế phẩm 

3 

70 1,91a 2,47a 2,77a 2,99b 3,52a 3,69b 3,83b 4,35a 

Mức ý nghĩa chế phẩm 1 ns ns ns * * * ns ns 

Mức ý nghĩa chế phẩm 2 * * ns ns ns ns ns ns 

Mức ý nghĩa chế phẩm 3 * * * * * * * * 

CV1 % chế phẩm 1 2,91 2,25 6,24 1,88 4,65 4,65 3,79 7,56 

CV2 % chế phẩm 2 1,94 3,72 7,31 7,39 5,50 4,11 3,34 5,15 

CV3 % chế phẩm 3 2,20 3,14 2,84 5,18 7,25 3,14 3,88 3,81 

Ghi chú: Trong các ký tự theo sau các số trung bình giống nhau thì không có khác biệt ý nghĩa 

thống kê, * khác biệt ý nghĩa 5%, ns không có sự khác biệt. 

Bảng 4 cho thấy, hàm lượng N tổng số trong 

chế phẩm 1 khác biệt không có ý nghĩa thống kê 

giữa các nghiệm thức ở tuần thứ 1, 2, 3, 7 và 8 sau 

ủ. Mặt khác, từ tuần thứ 4 đến tuần thứ 6 sau ủ, với 

ẩm độ 60% hàm lượng N tổng số trong chế phẩm 1 

khác biệt có ý nghĩa thống kê 5% và đạt cao nhất 

3,10%. 

Hàm lượng N tổng số trong chế phẩm 2 khác 

biệt có ý nghĩa thống kê 5% ở tuần thứ 1 và thứ 2 

sau ủ, với hàm lượng N tổng số dao động 1,66 - 

2,08%. Sáu tuần kế tiếp sau ủ, hàm lượng N tổng số 

tương đương nhau giữa các nghiệm thức trong chế 

phẩm 2 với 4 mức ẩm độ 40, 50, 60 và 70%, với hàm 

lượng dao động 1,86 - 3,43% (Bảng 4). 

Chế phẩm 3 ủ với 4 mức ẩm độ khác nhau có 

hàm lượng N tổng số khác biệt có ý nghĩa thống 

kê 5%, dao động 1,81 - 4,48%. Trong 8 tuần khảo sát 

sau ủ, tuần thứ 8 có hàm lượng N tổng số cao nhất 

4,48% với mức ẩm độ 60% có trong chế phẩm 3 

(Bảng 4). 

3.3. Hàm lượng lân tổng số trong các chế 

phẩm vi sinh chứa vi khuẩn cố định đạm  

Bảng 5. Hàm lượng lân tổng số (%) trong ba chế phẩm chứa vi khuẩn cố định đạm 

Thời gian ủ (tuần) 
Chế phẩm Ẩm độ (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

40 0,21 0,24 0,28b 0,44a 0,49a 0,51 0,53 0,71b 

50 0,23 0,24 0,29ab 0,34b 0,42b 0,51 0,55 0,79a 

Chế phẩm 

1 

60 0,21 0,25 0,30a 0,43a 0,49a 0,51 0,53 0,78a 



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - KỲ 1 - TH¸NG 5/2023 21 

70 0,22 0,25 0,29ab 0,44a 0,45ab 0,49 0,51 0,78a 

40 0,22 0,23 0,28b 0,43a 0,45 0,48 0,53 0,81 

50 0,21 0,24 0,27b 0,44a 0,47 0,49 0,51 0,81 

60 0,22 0,25 0,31a 0,39b 0,47 0,49 0,51 0,77 

Chế phẩm 

2 

70 0,21 0,24 0,31a 0,41a 0,47 0,50 0,54 0,83 

40 0,22 0,25 0,37b 0,45 0,48 0,50 0,57b 0,82bc 

50 0,22 0,24 0,40a 0,43 0,46 0,49 0,52c 0,78a 

60 0,22 0,26 0,34c 0,43 0,45 0,48 0,50c 0,86ab 

Chế phẩm 

3 

70 0,23 0,26 0,33c 0,41 0,45 0,49 0,69a 0,89a 

Mức ý nghĩa chế phẩm 1 ns ns * * * ns ns * 

Mức ý nghĩa chế phẩm 2 ns ns * * ns ns ns ns 

Mức ý nghĩa chế phẩm 3 ns ns * ns ns ns * * 

CV1 % chế phẩm 1 4,62 4,45 2,42 4,72 5,83 1,98 3,13 3,74 

CV2 % chế phẩm 2 8,29 3,97 4,85 3,39 7,00 3,72 4,18 6,56 

CV3 % chế phẩm 3 4,69 4,85 2,78 4,32 5,04 2,50 2,43 3,83 

Ghi chú: Trong các ký tự theo sau các số trung bình giống nhau thì không có khác biệt ý nghĩa 

thống kê, * khác biệt ý nghĩa 5%, ns không có sự khác biệt. 

Bảng 5 cho thấy, hàm lượng P tổng số khác 

biệt có ý nghĩa thống kê 5% giữa các nghiệm thức 

trong 3 chế phẩm vi sinh chứa vi khuẩn cố định 

đạm ở tuần thứ 3 sau ủ, với hàm lượng P tổng số 

dao động 0,27 - 0,40% và đạt cao nhất 0,40% trong 

chế phẩm 3 với mức ẩm độ 50%. Mặt khác, hàm 

lượng P tổng số khác biệt có ý nghĩa thống kê 5% 

giữa các nghiệm thức trong chế phẩm 1 và 2 ở 

tuần thứ 4 sau ủ. Bên cạnh đó, ở tuần thứ 5 và 7 

sau ủ, hàm lượng P tổng số khác biệt có ý nghĩa 

thống kê 5% trong chế phẩm 1 và 3, với hàm lượng 

P tổng số dao động 0,42 - 0,49% và 0,50 - 0,69%, 

theo thứ tự. Đối với tuần thứ 8 sau ủ, hàm lượng P 

tổng số khác biệt có ý nghĩa thống kê 5% giữa các 

nghiệm thức trong chế phẩm 1 và 3, dao động 0,71 

- 0,89%. Đồng thời, hàm lượng P tổng số đạt cao 

nhất 0,89% trong chế phẩm 3 với ẩm độ 70%. Trong 

khi đó, chế phẩm 2 có hàm lượng P tổng số tương 

đương giữa các mức ẩm độ, dao động 0,77 - 0,83%. 

3.4. Hàm lượng các bon tổng số trong các chế 

phẩm vi sinh chứa vi khuẩn cố định đạm  

Từ tuần thứ 1 đến tuần thứ 7 sau ủ, hàm lượng 

C tổng số khác biệt có ý nghĩa thống kê 5% giữa 

các nghiệm thức ở cả 3 chế phẩm chứa vi khuẩn cố 

định đạm. Trong đó, hàm lượng C tổng số đạt thấp 

nhất 29,4% C và cao nhất 51,8% C tương ứng ở tuần 

thứ 7 sau ủ đối với chế phẩm 3 ở mức ẩm độ 70% và 

ở tuần thứ 1 sau ủ đối với chế phẩm 1 với ẩm độ 

40%. Mặt khác, tuần thứ 5 sau ủ có hàm lượng C 

tổng số ở chế phẩm 1 khác biệt không có ý nghĩa 

thống kê giữa các mức ẩm độ, dao động 34,6 - 

36,4% C (Bảng 6). 
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Bảng 6. Hàm lượng các bon tổng số (%) trong 3 chế phẩm chứa vi khuẩn cố định đạm 

Thời gian ủ (tuần) 

Chế phẩm Ẩm độ (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

40 51,8a 48,1a 45,0a 42,4a 37,3 36,4a 33,0a 27,6a 

50 49,2b 46,7b 43,7b 41,8b 36,6 34,8b 32,1a 26,7ab 

60 49,7b 46,3b 40,4c 37,7c 36,7 34,7b 30,4b 26,9ab 

Chế phẩm 

1 

70 46,7c 43,4c 39,4d 37,6c 36,6 34,6b 30,7b 26,0b 

40 51,0a 47,5a 44,5a 43,0a 42,0a 38,0a 35,9a 32,1a 

50 50,2ab 46,5ab 41,1b 39,2b 38,2b 36,4b 34,9ab 29,5d 

60 48,1c 46,4b 39,5c 38,3c 37,3c 35,0c 33,3c 31,2b 

Chế phẩm 

2 

70 49,3b 45,1c 39,0c 38,6c 37,6c 35,5c 33,9bc 30,2c 

40 50,2a 47,6a 43,7a 42,1a 40,3a 36,8a 33,0a 27,2a 

50 48,7b 46,2b 40,6b 37,8b 36,7b 34,5b 30,6b 27,1a 

60 47,0c 44,5c 40,1b 35,6c 34,5c 32,6c 29,2c 25,4c 

Chế phẩm 

3 

70 46,9c 43,9c 39,7b 34,9c 33,8c 32,8c 29,4c 26,0b 

Mức ý nghĩa chế phẩm 1 * * * * ns * * * 

Mức ý nghĩa chế phẩm 2 * * * * * * * * 

Mức ý nghĩa chế phẩm 3 * * * * * * * * 

CV1 % chế phẩm 1 1,18 1,37 0,50 0,73 1,07 1,42 1,82 1,96 

CV2 % chế phẩm 2 1,10 1,10 1,13 0,83 0,86 1,32 2,18 1,10 

CV3 % chế phẩm 3 0,92 0,77 2,27 1,64 1,11 1,33 1,28 1,09 

Ghi chú: Trong các ký tự theo sau các số trung bình giống nhau thì không có khác biệt ý nghĩa 

thống kê, * khác biệt ý nghĩa 5%, ns không có sự khác biệt. 

Bảng 6 cho thấy, ở tuần thứ 8 sau ủ, trong 3 

chế phẩm vi sinh, hàm lượng C tổng số khác biệt 

có ý nghĩa thống kê 5%, dao động 25,4 - 32,1% C và 

thấp hơn so với 7 tuần còn lại. Trong đó, hàm 

lượng C tổng số trong chế phẩm 1 và 3 tương 

đương nhau, dao động 26,7 - 27,6% C và 26,0% C 
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tương ứng ở mức ẩm độ 40, 50 và 70%. Trong khi 

đó, với mức ẩm độ 50% chế phẩm 2 có hàm lượng 

C tổng số thấp hơn so với chế phẩm 1 và 3, với giá 

trị 29,5, 26,7 và 27,1% C, theo thứ tự. Ngoài ra, hàm 

lượng C tổng số đạt 25,4% C thấp nhất đối với chế 

phẩm 3 với mức ẩm độ 60%.  

3.5. Tỷ số C/N của các chế phẩm vi sinh chứa 

vi khuẩn cố định đạm  

Bảng 7. Tỷ số C/N của 3 chế phẩm vi sinh chứa vi khuẩn cố định đạm 

Thời gian ủ (tuần) 
Chế phẩm Ẩm độ (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

40 29,1a 23,5a 21,4 20,1a 15,2a 14,4a 10,5a 8,15 

50 27,7ab 22,5a 20,6 18,3b 13,7b 12,5b 10,2a 7,93 

60 27,2b 23,2a 18,9 14,1d 12,7b 11,2c 9,16c 7,65 

Chế phẩm 1 

70 24,7c 20,6b 18,6 16,0c 13,5b 11,9bc 9,77ab 7,68 

40 30,8a 24,7a 19,4 16,7 15,5 13,3a 12,2a 10,1 

50 27,9b 25,3a 22,1 14,7 14,1 13,1a 11,5ab 9,05 

60 25,2d 25,2a 20,5 14,4 13,5 11,8c 10,5c 9,14 

Chế phẩm 2 

70 26,7c 21,7b 17,7 16,4 15,1 12,8ab 11,1bc 9,14 

40 27,6a 23,4a 18,5a 16,9a 15,4a 13,8a 11,1a 8,45a 

50 26,9a 22,2a 15,8b 13,6b 12,2b 11,1b 9,45b 7,75b 

60 24,1b 19,2b 14,3b 9,63d 9,12c 8,26c 6,89d 5,67c 

Chế phẩm 3 

70 24,6b 17,8c 14,3b 11,7c 9,67c 8,91c 7,69c 5,97c 

Mức ý nghĩa chế phẩm 1 * * ns * * * * ns 

Mức ý nghĩa chế phẩm 2 * * ns ns ns * * ns 

Mức ý nghĩa chế phẩm 3 * * * * * * * * 

CV1 % chế phẩm 1 3,39 2,64 6,15 1,97 4,86 4,26 4,21 8,43 

CV2 % chế phẩm 2 1,66 4,25 7,80 7,65 5,58 4,46 3,76 5,31 

CV3 % chế phẩm 3 2,11 3,28 5,32 4,49 6,56 4,10 3,98 5,17 

Ghi chú: Trong các ký tự theo sau các số trung bình giống nhau thì không có khác biệt ý nghĩa 

thống kê, * khác biệt ý nghĩa 5 %, ns không có sự khác biệt  
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Bảng 7 cho thấy, từ tuần thứ 1 đến tuần thứ 6 

sau ủ, chế phẩm 1 và 3 có tỷ số C/N khác biệt có ý 

nghĩa thống kê 5% giữa các nghiệm thức, dao động 

11,1 - 29,1, ngoại trừ chế phẩm 1 ở tuần thứ 3 sau ủ 

có tỷ số C/N tương đương nhau. Tương tự, chế 

phẩm 2 có tỷ số C/N khác biệt có ý nghĩa thống kê 

5% ở tuần thứ 1, 2 và 6 sau ủ với mức ẩm độ 40, 50, 

60 và 70%, dao động 11,8 - 30,8. Vào tuần thứ 7 sau 

ủ, cả ba chế phẩm có tỷ số C/N khác biệt có ý 

nghĩa thống kê 5% với các mức ẩm độ 40, 50, 60 và 

70%, dao động 6,89 - 12,2. Trong đó, chế phẩm 1 và 

2 với điều kiện ẩm độ 40 và 50 có tỷ số C/N tương 

đương nhau, dao động 10,2 - 12,2 và cao hơn so với 

các nghiệm thức ở mức ẩm độ 60 và 70%, dao động 

9,16 - 11,1. Mặt khác, tỷ số C/N trong chế phẩm 3 

ở mức ẩm độ 60% là 6,89 thấp hơn so với mức ẩm 

độ 40, 50 và 70%, với 11,1, 9,45 và 7,69, theo thứ tự. 

Vào tuần thứ 8 sau ủ, chế phẩm 3 có tỷ số C/N 

khác biệt có ý nghĩa thống kê 5% giữa các mức ẩm 

độ, dao động 5,67 - 8,45. 

3.6. Thảo luận  

Ẩm độ 60% là phù hợp sản xuất chế phẩm vi 

sinh với chất mang từ bắp và tro trấu chứa các 

dòng vi khuẩn có khả năng cố định đạm. Trong 

đó, chế phẩm 3 có mật số vi khuẩn cao nhất với giá 

trị là 3,41 x 106 CFU/g (Bảng 3). Trong quá trình ủ 

sản xuất chế phẩm vi sinh cần lượng nước cao cho 

tiến trình sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật 

[12]. Tuy nhiên, ẩm độ quá cao làm giảm sự 

thoáng khí dẫn đến sự vận chuyển oxy trong chất 

nền giảm xuống [13]. 

Các chế phẩm chứa những dòng vi khuẩn cố 

định N nội sinh cây bắp đều có khả năng tăng 

hàm lượng N và P tổng số trong chế phẩm ở các 

mức ẩm độ khác nhau, dao động 1,66 - 4,48% và 

0,21 - 0,89% từ tuần thứ 1 đến tuần thứ 8 sau ủ 

(Bảng 4 và 5). Kết quả này phù hợp với nghiên 

cứu của Phibunwatthanawong và Riddech (2019) 

[14], hàm lượng N tổng số tăng dần theo thời 

gian ủ do hoạt động của vi sinh vật cố định đạm 

trong quá trình ủ chế phẩm hữu cơ vi sinh dạng 

lỏng. Đồng thời, sử dụng chất nền là vật liệu hữu 

cơ và bổ sung vi sinh vật cố định đạm đã phân 

giải thành các dạng đạm dễ đồng hóa giúp cây 

trồng dễ hấp thu [15]. 

Bảng 6 cho thấy, ở 3 chế phẩm chứa các dòng 

vi khuẩn nội sinh cố định N giảm hàm lượng C 

tổng số theo thời gian từ tuần thứ 1 đến tuần thứ 8. 

Hàm lượng C tổng số có trong chế phẩm dao động 

25,4 - 51,8% C từ tuần thứ 1 đến  tuần thứ 8. Đối với 

4 mức ẩm độ được khảo sát đều cho thấy khả năng 

phân giải C ở mức ẩm độ 70% là tốt nhất và chế 

phẩm đạt hàm lượng C tổng số cao nhất là chế 

phẩm 3. Theo Phibunwatthanawong và Riddech 

(2019) [14], sau 30 ngày ủ hàm lượng C tổng số 

giảm khi quá trình ủ hoàn tất. Do trong quá trình 

ủ, vi sinh vật đã sử dụng C để tạo ra nguồn năng 

lượng và chất dinh dưỡng cho hoạt động sống 

[16]. 

Tỷ số C/N là yếu tố quan trọng trong quá 

trình ủ [17]. Sau 8 tuần ủ, tỷ số C/N trong cả ba 

chế phẩm có xu hướng giảm dần và đạt thấp nhất 

5,67 ở chế phẩm 3 với ẩm độ 60% (Bảng 7). Qua 

đó, phù hợp với kết quả của Phibunwatthanawong 

và Riddech (2019) [14], có tỷ số C/N thấp hơn 20 

ở ngày thứ 30 trong ủ chế phẩm vi sinh dạng lỏng.  

4. KẾT LUẬN 

Chế phẩm 3 (trên nền chất mang là thân, lá 

bắp: tro trấu ủ theo tỷ lệ 4: 1 đã khử trùng và sấy 

khô kiệt) chứa các dòng vi khuẩn cố định đạm và 

tổng hợp IAA: AG-VR-B-07, AG-VR-B-17, AG-VR-B-

28, AG-NS-B-13, AG-NS-B-21, AG-NS-B-48, AG-VR-

B-43 và AG-NS-B-40 ở điều kiện ẩm độ 60% duy trì 

mật số vi khuẩn cao nhất đạt 3,41 x 106 CFU/g sau 

8 tuần ủ. Hàm lượng đạm, lân và các bon tổng số là 

4,48, 0,86 và 25,4%, theo thứ tự và tỷ số C/N là 

5,67. Như vậy, ẩm độ 60% là phù hợp nhất đối với 

quy trình sản xuất chế phẩm vi khuẩn cố định đạm 

nội sinh từ rễ cây bắp. 
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DETERMINATION THE APPROPRIATE INCUBATING MOISTURE  

FOR BIOFERTILIZERS CONTAINING NITROGEN - FIXING BACTERIAL ENDOPHYTES  

ISOLATED FROM ROOTS OF HYBRID MAIZE 

Ly Ngoc Thanh Xuan, Tran Chi Nhan,  

Mai Chi Bao, Tran Minh Quoc, Nguyen Tuan Anh,  

Nguyen Huynh Minh Anh, Nguyen Quoc Khuong 

Summary 

The current study was aimed to determine a moisture for raw material that is suitable to incubate 

biofertilizers carrying strains of nitrogen-fixing bacterial endophytes which were isolated from 

hybrid maize roots to provide nitrogen and phosphorus for crops. The experiment was conducted 

in completely randomized blocks with 3 types of biofertilizers at four moisture levels. The 

biofertilizer 1 containing nitrogen-fixing bacterial endophytes AG-VR-B-07, AG-VR-B-17, AG-VR-B-

28 and AG-VR-B-43 strains was incubated under different moistures, including (i) 40, (ii) 50, (iii) 

60 and (iv) 70%; the same moisture conditions were applied to the biofertilizer 2 containing AG-

NS-B-13, AG-NS-B-21, AG-NS-B-48 and AG-NS-B-40 and the biofertilizer 3 containing AG-VR-B-07, 

AG-VR-B-17, AG-VR-B-28, AG-NS-B-13, AG-NS-B-21, AG-NS-B-48, AG-VR-B-43 and AG-NS-B-40. In 

the result, after 8 weeks of incubation, the biofertilizer 3 at 60% moisture remained the highest 

bacterial density, with 3.41 x 106 CFU/g. The total nitrogen, phosphorus carbon contents, were 

4.48%, 0.86% and 25.4% C, respectively, and the C/N ratio was 5.67. Thus, suitable moisture for 

protocol of biofertilizer production having nitrogen-fixing bacterial endophytes from maize root is 

60% 

Keywords: Biofertilizers, moisture, hybrid maize, nitrogen - fixing bacterial endophyte.                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN  

ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CỦA GIỐNG DƯA LÊ 

KIM HOÀNG HẬU TRỒNG TRONG NHÀ KÍNH  

TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN 

Hà Duy Trường1, *, Nguyễn Quỳnh Anh1 

 

TÓM TẮT 

Dưa lê (Cucumis melo L.) là một loại rau lấy quả có chứa nhiều dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe 

con người như tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ kiểm soát huyết áp và lượng đường trong máu. 

Bên cạnh đó, dưa lê cũng mang lại giá trị kinh tế cao cho người sản xuất. Mục đích của nghiên 

cứu là đánh giá sự ảnh hưởng của một số loại phân bón khác nhau đến năng suất và chất lượng 

của giống dưa lê Kim Hoàng Hậu được trồng trong nhà kính có ứng dụng công nghệ tưới nhỏ 

giọt ở Thái Nguyên. Kết quả nghiên cứu cho thấy, phân bón HAIFA MKP + MAP + Nova Calcium 

cho các chỉ tiêu là tốt nhất, cụ thể với khối lượng quả trung bình 1,66 kg/quả, năng suất lý thuyết 

41,5 tấn/ha, năng suất thực thu 33,2 tấn/ha và các chỉ tiêu về  đường kính quả, chiều cao, độ dày 

thịt quả và độ brix tương ứng với các giá trị 10,48 cm, 11,98 cm, 2,12 cm và 13,68%.  

Từ khóa: Dưa lê, phân bón, năng suất, chất lượng, nhà kính. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ4 

Dưa lê (Cucumis melo L.), là loại rau lấy quả 

thuộc họ Bầu bí (Cucurbitaceae) cùng với dưa hấu 

(Citrullus lanatus L.), bí đao (Cucurbita maxima 

L.), dưa chuột (Cucumis melo L.) [1], [2].  Dưa lê 

có thể phát triển tốt ở các vùng nhiệt đới và cận 

nhiệt [3] và đặc biệt ở vùng khí hậu nóng [4]; thời 

gian sinh trưởng ngắn (2-3 tháng) có thể trồng 

được nhiều vụ trong năm và mang lại hiệu quả 

kinh tế cao cho người sản xuất trên cùng một diện 

tích đất. Trong quả dưa lê có chứa các chất dinh 

dưỡng như vitamin C, caroten, axit, folic, kali và 

một số hợp chất có hoạt tính sinh học giúp hỗ trợ 

kiểm soát huyết áp, giúp kiểm soát lượng đường 

trong máu và tăng cường hệ miễn dịch,... [5], [6]. 

Tuy nhiên, việc canh tác dưa lê ở ngoài đồng 

ruộng đã bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu như: 

Nhiệt độ tăng lên, tăng độ bay hơi, cây trồng bị 

sâu, bệnh... Vì vậy, việc sử dụng giá thể để trồng 

dưa lê ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt nhằm 

                                         
1 Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu Giống cây trồng và Vật 
nuôi, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên 
* Email: haduytruong@tuaf.edu.vn 

kiểm soát cây trồng trong điều kiện bất lợi.  

Phân bón có ảnh hưởng tới năng suất, chất 

lượng của cây trồng. Việc lựa chọn  liều lượng và 

loại phân bón thích hợp sẽ góp phần làm tăng năng 

suất, chất lượng sản phẩm, đồng thời góp phần 

giảm tỉ lệ hao hụt, lãng phí phân bón và chi phí sản 

xuất. Tuy nhiên, việc quản lý dinh dưỡng cho cây 

trồng là một trong những vấn đề còn hạn chế 

trong kỹ thuật canh tác không sử dụng đất [7]. Vì 

vậy, việc xác định được loại phân bón phù hợp để 

đạt năng suất và chất lượng giống dưa lê Kim 

Hoàng Hậu tốt nhất trong điều kiện nhà kính là 

cần thiết.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU   

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

- Giống dưa lê lai F1 Kim Hoàng Hậu: Có thời 

gian sinh trưởng từ 80 - 100 ngày; quả màu vàng, 

vỏ mịn, ruột cam, thịt dày, khoang hạt nhỏ; giống 

sinh trưởng khỏe, kháng sâu, bệnh tốt, quả nặng 

trung bình từ 1,7 - 2,5 kg, độ brix từ 14 - 17%. Phân 

phối bởi Công ty TNHH East West seed (Hai mũi 

tên đỏ), Việt Nam.  

 



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - KỲ 1 - TH¸NG 5/2023 28 

- Giá thể và vật liệu:  

+ Xơ dừa: Xử lý bằng cách ngâm ngập nước 

sau đó bổ sung 5% vôi, ngâm 3 ngày xả nước, thay 

nước mới mỗi ngày 1 lần trong 4 ngày tiếp theo và 

được sử dụng làm giá thể để trồng dưa lê Kim 

Hoàng Hậu.  

+ Túi bầu PE có kích cỡ 30 x 30 cm.  

+ Phân DMPP nhập khẩu 20-10-10 + 1S + TE: 

Thành phần gồm đạm nitrat NO3
- 9%, amôn NH4

+ 

11%, lân hữu hiệu 10%, kali hữu hiệu 10% và lưu 

huỳnh, bo, sắt, kẽm,..., độ ẩm 5%.  

+ Trung lượng ECO: Mg 2,4%, Ca 15,7%, SiO2hh 

5%, chất hữu cơ 3%, độ ẩm 4%.  

+ Phân hữu cơ SH Nông Lâm HDT-02: Chất 

hữu cơ 30%, đạm tổng số 1,5% N, lân hữu hiệu 1,5% 

P2O5, kali hữu hiệu 2% K2O, axit humic 3%, độ ẩm 

30%, tỷ lệ C/N 12, pH = 5.  

+ Phân bón HAIFA MKP: P2O5 52%, K2O 34%.  

+ Phân bón HAIFA MAP: Đạm 12% N.  

+ Phân bón NovaCalcium: N (NO3
-) 15,5%, 

CaO 26,5%.  

+ Phân NPK Đầu Trâu 20-20-15+TE: Đạm tổng 

số 20% N, lân hữu hiệu 20% P2O5, kali hữu hiệu 15% 

K2O, Zn 50 ppm, B 50 pmm, độ ẩm ≤ 2,5%. 

2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện tại Khu nhà kính 

CNC thuộc Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu Giống 

cây trồng và Vật nuôi, Trường Đại học Nông Lâm,  

Đại học Thái Nguyên từ tháng 3/2021 đến tháng 

6/2021.  

 2.3. Phương pháp bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm được thiết kế theo khối ngẫu 

nhiên hoàn chỉnh (RCBD) gồm 3 công thức, mỗi 

công thức 3 lần nhắc lại, mỗi lần nhắc lại 10 chậu. 

+ Công thức (CT) 1: Phân DMPP 20-10-10 + 

trung lượng ECO.  

+ Công thức (CT) 2: Phân hữu cơ SH Nông 

Lâm HDT-02 + NPK Đầu Trâu 20-20-15 + TE.  

+ Công thức (CT) 3: Phân bón HAIFA-ISRAEL 

MPK+ MAP +Nova Calcium. 

2.4. Chỉ tiêu và phương pháp theo dõi  

- Chiều cao cây (cm): Đo từ gốc đến đỉnh sinh 

trưởng thân chính, bắt đầu đo từ giai đoạn 7 ngày 

sau khi trồng vào bầu, cứ 7 ngày đo đếm chỉ tiêu 

chiều cao cây một lần, theo dõi đến ngày thứ 28 

sau trồng.  

- Đường kính gốc (cm): Đo cách mặt bầu 1 

cm, dùng thước palme để đo, bắt đầu đo từ giai 

đoạn 7 ngày sau khi trồng vào bầu, cứ 7 ngày đo 

đếm chỉ tiêu đường kính gốc cây một lần, theo dõi 

đến ngày thứ 28 sau trồng. 

Yếu tố cấu thành năng suất: 

- Khối lượng trung bình quả (kg): Cân tổng số 

quả thu được trên các cây theo dõi, sau đó chia trung 

bình.  

- Năng suất lý thuyết (tấn/ha) = Khối lượng 

trung bình/quả x số quả trung bình/cây x mật độ 

trồng 25.000 cây/ha.  

- Năng suất thực thu (tấn/ha)  = Khối lượng 

quả thực thu trên ô thí nghiệm, sau đó quy ra 

tấn/ha. 

Kích thước và chỉ tiêu chất lượng quả:   

- Chiều dài quả (cm): Lấy thước đo chiều dài 

quả, mỗi lần nhắc lại đếm 5 cây (tính trung bình). 

- Đường kính quả (cm): Lấy thước đo đường 

kính quả, mỗi lần nhắc lại đếm 5 cây (tính trung 

bình). 

- Độ dày thịt quả (cm): Lấy thước palme đo độ 

dày thịt quả, mỗi lần nhắc lại đếm 5 cây (tính trung 

bình). 

- Chỉ tiêu về độ ngọt: Đo độ brix bằng máy đo 

điện tử ATAGO PAL-1. 

- Cung cấp dinh dưỡng nitrat quan trọng để 

dưa lê Kim Hoàng Hậu phát triển và tạo năng suất. 

2.5. Phương pháp xử lý số liệu 

Xử lý số liệu bằng Microsoft Excel 2019 và 

phần mềm SAS 9.1.  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của một số loại phân bón đến 

chiều cao cây và đường kính gốc của giống dưa lê 

Kim Hoàng Hậu  

Ảnh hưởng của một số loại phân bón đến 

chiều cao của giống dưa lê Kim Hoàng Hậu được 

thể hiện quả bảng 1 và hình 1. 



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - KỲ 1 - TH¸NG 5/2023 29 

Bảng 1. Ảnh hưởng của một số loại phân bón đến chiều cao của giống dưa lê Kim Hoàng Hậu 

Đơn vị: cm 

Thời gian sau gieo.........(ngày) Chỉ tiêu 

Công thức 7 14 21 28 

CT1 9,36 19,75 b 35,53b 97,46b 

CT2 9,36 22,26b 39,06b 110,33b 

CT3 9,75 26,80a 46,73ª 131,80ª 

P > 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

CV (%) - 7,16 11,74 8,31 

LSD0,05 - 3,72 10,76 21,32 

 

Hình 1.  Đồ thị tăng trưởng chiều cao cây của giống dưa lê Kim Hoàng Hậu 

Bảng 1 và hình 1 cho thấy, sau trồng 7 ngày, 

chiều cao cây của giống dưa lê Kim Hoàng Hậu 

dao động từ 9,36 - 9,75 cm.  

Sau trồng 14 ngày, chiều cao cây của các công 

thức dao động từ 19,75 - 26,80 cm. Trong đó, công 

thức 3 có chiều cao cây cao nhất 26,80 cm, thấp 

nhất ở công thức 1 là 19,75 cm.  

Sau trồng 21 ngày, chiều cao cây dao động từ 

35,53 - 46,73 cm. Trong đó công thức 3 có chiều 

cao cây cao nhất 46,73 cm, thấp nhất ở công thức 1 

là 35,53 cm. 

Sau trồng 28 ngày, chiều cao cây đạt cao nhất 

131,80 cm ở công thứ 3, tiếp theo là công thức 2 với 

110,33 cm và thấp nhất là công thức 1 với chiều cao 

là 97,46 cm. Kết quả xử lý thống kê cho thấy, sự sai 

khác trên ở mức độ tin cậy 95%. Như vậy, các công 

thức bón phân khác nhau đã ảnh hưởng đến chiều 

cao cây của giống dưa lê Kim Hoàng Hậu. 

Bảng 2. Ảnh hưởng của một số loại phân bón đến đường kính gốc của giống dưa lê Kim Hoàng Hậu 

Đường kính gốc… ngày sau trồng (cm) 
Công thức 

7 14 21 28 

CT1 0,29 0,58 0,74 1,08 

CT2 0,29 0,57 0,77 1,03 
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CT3 0,33 0,60 0,75 1,13 

P > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 

CV (%) - - - - 

LSD0,05 - - - - 

 

Hình 2. Biểu đồ biểu diễn biến động đường kính gốc của giống dưa lê Kim Hoàng Hậu 

Bảng 2 và hình 2 cho thấy, sau trồng 7 ngày và 

28 ngày đường kính gốc của giống dưa lê Kim 

Hoàng Hậu ở các công thức không có sự sai khác, 

như vậy chứng tỏ các loại phân bón khác nhau 

không làm ảnh hưởng đến động thái tăng trưởng 

đường kính gốc của giống dưa lê Kim Hoàng Hậu.  

3.2. Ảnh hưởng của một số loại phân bón đến 

năng suất và chất lượng của giống dưa lê Kim 

Hoàng Hậu  

Bảng 3 cho thấy, khối lượng trung bình quả ở 

các công thức dao động từ 1,34 - 1,63 kg/quả. 

Trong đó, cao nhất là công thức 3 đạt 1,63 kg/quả, 

thấp nhất ở công thức 1 là 1,34 kg/quả.  

- Năng suất lý thuyết ở các công thức dao 

động từ 33,55 - 40,80 tấn/ha. Trong đó, công thức 

3 cho năng suất lý thuyết cao nhất 40,80 tấn/ha, 

thấp nhất ở công thức 1 là 33,55 tấn/ha.  

- Năng suất thực thu ở các công thức dao động 

từ 26,84 - 32,64 tấn/ha. Trong đó, công thức 3 cho 

năng suất thực thu cao nhất 32,64 tấn/ha, thấp 

nhất ở công thức 1 là 26,84 tấn/ha. Các số liệu xử 

lý thống kê tại bảng 3 đều ở mức độ tin cậy là 95%. 

Bảng 3. Ảnh hưởng của một số loại phân bón đến năng suất của giống dưa lê Kim Hoàng Hậu  

Công thức 
Khối lượng trung 

bình/quả (kg) 

Năng suất lý thuyết 

(tấn/ha) 

Năng suất thực thu 

(tấn/ha) 

CT1 1,34b 33,55b 26,84b 

CT2 1,44b 36,15b 28,92b 

CT3 1,63a 40,80a 32,64a 

P < 0,05 < 0,05 < 0,05 

CV (%) 3,97 3,94 3,94 

LSD0,05 0,13 3,29 2,63 
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Hình 3. Ảnh hưởng của một số loại phân bón đến năng suất của giống dưa lê Kim Hoàng Hậu 

Bảng 4. Ảnh hưởng của một số loại phân bón đến chất lượng quả của giống dưa lê Kim Hoàng Hậu 

Công thức 
Đường kính quả 

(cm) 

Chiều dài quả 

(cm) 

Độ dày thịt quả 

(cm) 

CT1 8,66b 9,92b 1,78b 

CT2 8,98ab 10,65ab 1,97ab 

CT3 10,25a 11,48a 2,11a 

P <0,05 <0,05 <0,05 

CV (%) 6,67 4,24 4,61 

LSD0,05 1,40 1,02 0,20 

 

Hình 4. Ảnh hưởng của một số loại phân bón đến chất lượng quả của giống dưa lê Kim Hoàng Hậu

Bảng 4 và hình 4 cho thấy: 

- Đường kính quả ở các công thức dao động 

từ 8,66 - 10,25 cm. Trong đó, công thức 3 có 

đường kính quả lớn nhất 10,25 cm, thấp nhất ở 

công thức 1 là 8,66 cm.  

- Chiều dài quả ở các công thức dao động từ 

9,92 - 11,48 cm. Trong đó, công thức 3 có chiều dài 

quả lớn nhất 11,48 cm, thấp nhất ở công thức 1 là 

9,92 cm.  

- Độ dày thịt quả của các công thức dao động 

từ 1,78 - 2,11 cm. Trong đó, công thức 3 cho độ dày 

thịt quả cao nhất 2,11 cm, thấp nhất ở công thức 1 

là 1,78 cm. Các số liệu ở bảng 4 đều ở mức độ tin 

cậy là 95%. 
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Chất lượng quả là chỉ tiêu quan trọng ảnh 

hưởng đến giá trị của sản phẩm, giống dưa lê Kim 

Hoàng Hậu chín có vỏ màu vàng, là loại quả dùng 

để ăn tươi có hương thơm mùi mật, có vị ngọt 

thanh, quả giòn ngọt. 

Bảng 5. Ảnh hưởng của một số loại phân bón đến màu sắc, phẩm vị của quả dưa lê Kim Hoàng Hậu 

Công thức Độ brix (%) Màu sắc Độ giòn Hương vị 

CT1 9,92 Vàng Giòn Ngọt thanh, thơm 

CT2 11,76 Vàng Giòn Ngọt thanh, thơm 

CT3 13,58 Vàng Giòn Ngọt thanh, thơm 

P <0,05 - - - 

CV (%) 8,44 - - - 

LSD0,05 2,25 - - - 

Bảng 5 cho thấy, ở tất cả các công thức thí 

nghiệm quả dưa lê Kim Hoàng Hậu đều có độ giòn 

và hương vị ngọt thơm, mang những nét đặc trưng 

của giống dưa lê Kim Hoàng Hậu.  

Các công thức bón phân khác nhau có ảnh 

hưởng đến độ brix của giống dưa lê Kim Hoàng 

Hậu thí nghiệm. Công thức 3 có độ brix cao nhất 

13,58%, tiếp theo là công thức 2 với 11,76% và thấp 

nhất là công thức 1 với độ brix là 9,92%. Kết quả xử 

lý thống kê cho thấy, sự sai khác trên ở mức độ tin 

cậy 95%. 

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

4.1. Kết luận 

Việc sử dụng các loại phân bón khác nhau 

đã ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng của 

giống dưa lê Kim Hoàng Hậu trồng trong nhà 

kính có ứng dụng tưới nhỏ giọt, trong đó sử 

dụng phân bón HAIFA MPK + MAP + Nova 

Calcium cho năng suất và chất lượng quả tốt 

nhất.   

4.2. Đề nghị 

Tiếp tục tiến hành các nghiên cứu tương tự ở 

các vụ tiếp theo để xác định được tổ hợp phân 

bón nào có ảnh hưởng tốt nhất đến sinh trưởng, 

phát triển của giống dưa lê Kim Hoàng Hậu 

trồng trong điều kiện nhà kính tại tỉnh Thái 

Nguyên, từ đó tiến hành xây dựng quy trình kỹ 

thuật áp dụng tại địa phương và những nơi có 

điều kiện tương tự.  
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THE INFLUENCE OF DIFFERENT FERTILIZERS ON YIELD AND QUALITY OF KIM HOANG HAU 

MELON VARIETY IN GREENHOUSE 

Ha Duy Truong1, *, Nguyen Quynh Anh1 

1Center of research, training on plant and animal breedings  

* Email: haduytruong@tuaf.edu.vn  

Summary 

Melon (Cucumis melo L.) is known that contains many nutrients beneficial to human health such 

as strengthening the immune system, blood pressure and blood sugar control. Besides, melon is 

also a plant that brings high economic values to producers. The purpose of this study was to 

evaluate the influence of several different fertilizers on yield and quality of Kim Hoang Hau melon 

variety grown in greenhouse conditions using drip irrigation technology in Thai Nguyen. The 

research results showed that HAIFA MKP + MAP + Nova Calcium fertilizer gave the best criteria, 

specifically with an average fruit weight of 1.66 kg/fruit, theoretical yield 41.5 tons/ha, actual 

yield 33.2 tons/ha and there are indicators of fruit diameter, height, fruit pulp thickness and Brix 

corresponding to the values of 10.48 cm, 11.98 cm, 2.12 cm and 13.68%. 

Keywords: Melon, fertilizer, yield, quality, greenhouse.  
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ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG GÂY HẠI CỦA CÁC GIỐNG 

TUYẾN TRÙNG KÝ SINH THỰC VẬT TRÊN  

MỘT SỐ CÂY DƯỢC LIỆU Ở TỈNH LÀO CAI 

Nguyễn Thị Duyên1, 2, Lê Thị Mai Linh1, 2, Nguyễn Hữu Tiền1, 2,  

Hoàng Diệu Linh3, Trịnh Quang Pháp1, 2, * 

 
TÓM TẮT  

Lào Cai là một tỉnh thuộc vùng Tây Bắc bộ của Việt Nam với các điều kiện tự nhiên và khí hậu thổ 

nhưỡng thuận lợi cho việc quy hoạch và phát triển nguồn cây dược liệu cho Quốc gia. Gần đây, 

cùng với sự gia tăng về diện tích canh tác, cây dược liệu ở tỉnh Lào Cai đang phải đối mặt với sự 

gia tăng của nhiều loại sâu, bệnh hại khác nhau, trong đó có tuyến trùng ký sinh thực vật. Nghiên 

cứu thực hiện năm 2020 - 2021, phân tích 230 mẫu đất và rễ/củ của 7 loại cây dược liệu gồm: Cát 

cánh, Atisô, Đương quy, Đan sâm, Tục đoạn, Đảng sâm và Xuyên khung, ghi nhận 8 giống tuyến 

trùng ký sinh thực vật. Trong đó, giống Pratylenchus là nhóm gây hại chính trên cây Tục đoạn và 

Đảng sâm. Giống Meloidogyne là nhóm gây hại chính trên cây Cát cánh, Atisô và Đan sâm. Trên 

cây Đương quy và Xuyên khung ghi nhận hai nhóm gây hại chính là Pratylenchus và 

Meloidogyne. Các triệu chứng điển hình sần và u sưng do tuyến trùng Meloidogyne và hoại tử rễ 

do tuyến trùng Pratylenchus và mật độ nhóm này trong rễ trên một số cây dược liệu tương quan 

với  triệu chứng cây còi cọc và vàng lá.  

Từ khóa: Tuyến trùng, thực vật, tác hại, dược liệu, Lào Cai. 

 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ5 

Với lợi thế về điều kiện tự nhiên, khí hậu và 

thổ nhưỡng, tỉnh Lào Cai được đánh giá là một 

trong những địa phương có nhiều giống dược liệu 

quý và là một trong 8 vùng trồng dược liệu chính 

ở Việt Nam [1]. Những năm gần đây, tỉnh Lào Cai 

đã khuyến khích người dân trồng và mở rộng 

diện tích cây dược liệu. Tổng diện tích cây dược 

liệu của tỉnh Lào Cai năm 2020 đạt trên 3.700 ha, 

tăng 2,5 lần so với năm 2016 [2]. Các loài dược 

liệu được trồng theo hướng sản xuất hàng hóa 

trên địa bàn tỉnh như: Atisô, Đương quy, Đảng 

sâm, Đan sâm, Cát cánh, Xuyên khung, Tam thất 

Bắc… [3]. 

                                         
1 Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm 
Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
2 Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa 
học và Công nghệ Việt Nam 
3 Viện Dược liệu 
* Email: tqphap@yahoo.com  

Cùng với sự gia tăng về diện tích, vấn đề sâu, 

bệnh hại liên quan đến các vùng trồng cây dược 

liệu cũng tăng lên, trong đó có tuyến trùng ký 

sinh thực vật. Các nghiên cứu về khả năng gây 

hại cho thấy tuyến trùng ký sinh thực vật là một 

trong những dịch hại hàng đầu trên thực vật, gây 

thiệt hại đối với sản xuất cây trồng ước tính 

khoảng 157 tỷ đô la hàng năm trên toàn thế giới 

[4]. Trên cây dược liệu, Eapen và Pandey (2018) 

[5] đã chỉ ra rằng các nhóm tuyến trùng giống 

Meloidogyne, Pratylenchus, Tylenchorhynchus là 

các nhóm gây ảnh hưởng lớn nhất đến năng suất 

và chất lượng, gây thiệt hại lên tới 30%. Wen và cs 

(2022) [6] cũng cho rằng, tuyến trùng ký sinh 

thực vật ngày càng trở nên nghiêm trọng và trở 

thành một yếu tố hạn chế đối với sản xuất cây 

dược liệu, gây ra thiệt hại về năng suất lên tới 

70%. Nghiên cứu của Nguyễn Ngọc Châu và 

Nguyễn Vũ Thanh (2000) [7] cho thấy, sự gây hại 

của các loài tuyến trùng Tylenchorhynchus 
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brassicae, Hirschmanniella mucronata, H. 

shamini và Pratylenchus teres trên cây bạc hà. 

Ngô Thị Xuyên (2000) [8] cho rằng, tuyến trùng 

M. incognita gây hại cho một số cây thuốc như 

Ngưu tất, Bạch truật, Bạch chỉ, Hoắc hương. 

Nghiên cứu của Nguyễn Hữu Tiền và cs (2015, 

2019) [9], [10] đã ghi nhận sự ký sinh gây hại của 

13 loài tuyến trùng trên các cây dược liệu ở Đông 

Triều - Quảng Ninh, 10 loài tuyến trùng ký sinh 

trên 6 loại cây dược liệu ở Vĩnh Phúc. Trên mỗi 

cây ký chủ có thể bắt gặp nhiều giống tuyến 

trùng ký sinh thực vật, song không phải tất cả các 

giống này đều gây hại như nhau mà tùy thuộc vào 

phương thức gây hại, mật độ và tần suất xuất hiện 

của từng giống. Việc đánh giá khả năng gây hại, 

xác định nhóm tuyến trùng gây hại chính sẽ cung 

cấp cơ sở khoa học để lựa chọn biện pháp phù 

hợp và hiệu quả trong phòng trừ tuyến trùng ký 

sinh thực vật trên cây dược liệu.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Phương pháp thu mẫu đất và mẫu rễ/củ 

Tiến hàng thu mẫu rễ/củ và mẫu đất trồng cây 

dược liệu theo mô tả của Nguyễn Ngọc Châu 

(2003) [11] được tiến hành trong năm 2020 - 2021 

ở tỉnh Lào Cai: Gạt bỏ lớp đất bề mặt quanh vùng 

rễ, đào sâu xuống khoảng 15 - 20 cm từ mặt đất và 

thu khoảng 1 kg đất, 10 g rễ. Mẫu đất và rễ được 

bảo quản nơi thoáng mát. Tại tỉnh Lào Cai đã thu 

được 230 mẫu đất và mẫu rễ trên 7 cây dược liệu: 

Cát cánh (Platycodon grandiflorus (Jacq.) A. DC.), 

Atisô (Cynara cardunculus L.), Đương quy 

(Angelica sinensis (Oliv.) Diels), Đan sâm (Salvia 

miltiorrhiza Bunge), Tục đoạn (Dipsacus 

japonicus Miq.), Đảng sâm (Codonopsis pilosula 

(Franch.) Nannf.) và Xuyên khung (Ligusticum 

striatum DC.). Các chỉ số có biểu hiện bệnh vàng 

lá, còi cọc, thối rễ, sần rễ được ghi nhận trong quá 

trình điều tra [10]. 

2.2. Phương pháp tách lọc tuyến trùng 

Tách lọc tuyến trùng từ các mẫu đất và mẫu 

rễ/củ theo mô tả của Nguyễn Ngọc Châu (2003): 

Trước khi tách lọc, đất được trộn đều và định 

lượng 250 g, mẫu rễ/củ được định lượng 5 g [11]. 

Riêng đối với những mẫu rễ/củ có nốt sần, u sưng 

sẽ được tách trực tiếp dưới kính hiển vi soi nổi để 

thu con cái trưởng thành và túi trứng. 

2.3. Phương pháp phân loại tuyến trùng 

Tuyến trùng sau khi tách lọc được làm trong 

và lên tiêu bản theo phương pháp mô tả của 

Nguyễn Ngọc Châu (2003) [11]. Các nhóm tuyến 

trùng ký sinh thực vật được phân loại đến mức độ 

giống theo tài liệu của Nguyễn Ngọc Châu và 

Nguyễn Vũ Thanh (2000) [7]. 

2.4. Phương pháp xử lý số liệu 

Đếm trực tiếp trên kính hiển vi soi nổi toàn bộ 

số lượng cá thể tuyến trùng của mỗi giống (đã 

được tách lọc từ các mẫu đất). Mật độ trung bình 

và tần suất xuất hiện của mỗi giống tuyến trùng 

được tính theo Fleming và cs (2016) [12]: 

Mật độ trung bình mỗi giống tuyến trùng = 

Tổng số cá thể của mỗi giống trong  các mẫu điều 

tra/tổng số mẫu điều tra. 

Tần suất xuất hiện của mỗi giống tuyến trùng 

(%) = (số mẫu bắt gặp giống tuyến trùng đó/tổng 

số mẫu điều tra) x 100.  

Đánh giá tác hại của các nhóm tuyến trùng đối 

với cây dược liệu ở Lào Cai được xử lý thống kê 

tương quan giữa các chỉ số triệu chứng trên cây 

với mật độ tuyến trùng trong đất và rễ theo 

chương trình SPSS 22. Mật độ nhóm tuyến trùng 

ký sinh trong đất và rễ được chuyển sang log(x+1) 

và các chỉ số vàng lá, hoại tử rễ, sần rễ được 

chuyển sang arsin(x/100^(1/2) trước khi xử lý 

thống kê. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Mật độ và tần suất xuất hiện của các giống 

tuyến trùng ký sinh thực vật trên một số cây dược 

liệu ở các điểm điều tra 

Trên 7 cây dược liệu điều tra ghi nhận 8 giống 

tuyến trùng ký sinh. Kết quả phân tích mật độ và 

tần suất xuất hiện của các giống tuyến trùng ký 

sinh thực vật trên các cây dược liệu ở tỉnh Lào Cai 

được thể hiện ở bảng 1.  

Bảng 1 cho thấy:  

Các giống: Paratrichodorus, Tylenchorhynchus, 

Mesocriconema, Ogma chỉ bắt gặp trên một vài 
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cây chủ với mật độ trung bình và tần suất xuất 

hiện khá thấp. Hai giống Helicotylenchus và 

Aphelenchus bắt gặp trên hầu hết các cây dược 

liệu điều tra (lần lượt 7/7 và 6/7 cây dược liệu điều 

tra) với tần suất xuất hiện cao nhưng mật độ trung 

bình lại thấp.  

Bảng 1. Mật độ trung bình và tần suất xuất hiện của các giống tuyến trùng  

trên cây dược liệu ở tỉnh Lào Cai 

(Mật độ: cá thể/ 250 g đất; tần suất: %) 

Cát cánh Atisô Đương quy Đan Sâm Tục đoạn Xuyên khung Đảng sâm 

TT 

Cây chủ 

 

 

Giống 

tuyến trùng 

Mật 

độ 

trung 

bình 

Tần 

suất 

Mật 

độ 

trung 

bình 

Tần 

suất 

Mật 

độ 

trung 

bình 

Tần 

suất 

Mật 

độ 

trung 

bình 

Tần 

suất 

Mật độ 

trung 

bình 

Tần 

suất 

Mật độ 

trung 

bình 

Tần 

suất 

Mật 

độ 

trung 

bình 

Tần 

suất 

1 Helicotylenchus 
38 

0-60 
65 

83 

10-130 
100 40 100 

103 

0-260 
85 

90 

5-145 
100 

270 

70-530 
100 

10 

0-40 
30 

2 Paratrichodorus 0 0 0 0 
6 

0-15 
30 0 0 0 0 0 0 

2 

0-10 
15 

3 Tylenchorhynchus 
3 

0-20 
15 

10 

1-15 
100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Meloidogyne 
83 

0-250 
65 

300 

60-420 
100 

253 

0-760 
35 

831 

310-

3200 

100 
30 

3-60 
100 

284 

2-730 
100 

37 

22-60 
100 

5 Pratylenchus 
6 

0-20 
75 0 0 

79 

65-100 
100 0 0 

130 

35-170 
100 

143 

0-310 
80 

68 

0-40 
40 

6 Mesocriconema 
4 

0-20 
40 0 0 0 0 0 0 

32 

0-66 
80 0 0 0 0 

7 Aphelenchus 
1 

0-40 
10 0 0 

36 

0-110 
30 

26 

0-90 
75 

110 

43-161 
100 

10 

0-70 
13 

12 

0-60 
30 

8 Ogma 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 

0-10 
20 0 0 0 0 

Giống Pratylenchus ghi nhận trên 5 cây dược 

liệu: Cát cánh, Đương quy, Tục đoạn, Đảng sâm và 

Xuyên khung với tần suất xuất hiện từ 40 - 100%, 

mật độ trung bình từ 6 - 143 cá thể/250 g đất, điểm 

mật độ cao nhất là 310 cá thể/250 g đất (trên cây 

Xuyên khung).  

Giống Meloidogyne bắt gặp trên cả 7 cây ký 

chủ: Cát cánh, Đương quy, Atisô, Đan sâm, Tục 

đoạn, Đảng sâm, Xuyên khung với tần suất xuất 

hiện từ 35 - 100%. Trên cây Tục đoạn và Đảng sâm, 

tuy tần suất xuất hiện là 100%, nhưng mật độ trung 

bình chưa cao (30 - 37 cá thể/250 g đất), cao nhất 

là 60 cá thể/250 g đất. Trên cây Cát cánh tần suất 

xuất hiện là 65%, mật độ trung bình là 88 cá 

thể/250 g đất, có điểm mật độ lên đến 250 cá 

thể/250 g đất. Trên cây Atisô, có mật độ trung 

bình là 300 cá thể/250 g đất, dao động từ 60 - 420 

cá thể/250 g đất với tần suất xuất hiện là 100%. Ở 

cây Đương quy tuy tần suất xuất hiện chỉ 35%, 

nhưng mật độ trung bình khá cao 253 cá thể/250 g 

đất, với mật độ cao nhất là 760 cá thể/250 g đất. 

Tương tự như vậy, trên cây Xuyên khung, tuyến 
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trùng Meloidogyne spp. có mật độ trung bình khá 

cao là 284 cá thể/250 g đất, điểm mật độ cao nhất 

là 730 cá thể/250 g đất, tần suất bắt gặp là 100%. 

Tuyến trùng Meloidogyne có mật độ trung bình 

cao nhất trên cây Đan sâm với 831 thể/250 g đất. 

Đặc biệt, có điểm mật độ lên tới 3.200 cá thể/250 g 

đất, tần suất bắt gặp 100%. 

Tuyến trùng ký sinh thực vật là nhóm gây hại 

quan trọng đối với các cây trồng nhiệt đới và cận 

nhiệt đới, trong đó nhiều nhóm tuyến trùng ký 

sinh và gây hại trên cây dược liệu [13]. Nghiên cứu 

của Todd và Jardine (2003) [14], Anonymous 

(2012) [15], Jagdale (2014) [16] cho thấy, ngưỡng 

gây hại kinh tế đối với một số cây trồng của các 

giống tuyến trùng là 300 (150 - 500) cá thể/100 g 

đất (giống Tylenchorhynchus); Anonymous (2004, 

2012) [17], [15], Niblack (2014) [18] cho thấy, 

ngưỡng gây hại kinh tế đối với một số cây trồng 

của các giống tuyến trùng là 400 (300 - 400) cá 

thể/100 g đất (giống Helicotylenchus); Couch 

(1995) [19], Wick và Slinski (2014) [20] cho thấy, 

ngưỡng gây hại kinh tế đối với một số cây trồng 

của các giống tuyến trùng là 600 cá thể/100 g đất 

(giống Criconemella); Olthof (1987) [21], Evans và 

cs (1993) [22], Thompson và cs (2010) [23] cho 

thấy, ngưỡng gây hại kinh tế đối với một số cây 

trồng của các giống tuyến trùng là 100 (22 - 100) 

cá thể/100 g đất (giống Pratylenchus); York 

(1980) [24], Evans và cs (1993) [22], Niblack 

(2014) [18] cho thấy, ngưỡng gây hại kinh tế đối 

với một số cây trồng của các giống tuyến trùng là 

20 (11 - 100) cá thể/100 g đất (giống 

Meloidogyne).  

Theo kết quả điều tra, các giống tuyến trùng 

có khả năng mang truyền virus (Paratrichodorus) 

và nhóm ngoại ký sinh (Tylenchorhynchus, 

Criconemella, Ogma) có mật độ và tần suất xuất 

hiện thấp, 2 giống Helicotylenchus và 

Aphelenchus có tần suất bắt gặp cao nhưng mật độ 

thấp nên chưa có nguy cơ gây hại trên các cây 

dược liệu điều tra. Đặc điểm ký sinh chung của 

hầu hết các nhóm này là chỉ dùng kim hút chọc 

vào mô rễ để dinh dưỡng, cơ thể vẫn nằm ngoài bề 

mặt của rễ. Vì vậy, chỉ khi mật độ rất cao thì nhóm 

tuyến trùng này mới gây thiệt hại cho cây trồng 

[11], [13].  

Tuyến trùng giống Pratylenchus đã gây hại 

đối với các cây Tục đoạn, Xuyên khung, Đảng sâm 

và Đương quy, chưa có khả năng gây hại trên cây 

Cát cánh. Với mật độ lớn hơn rất nhiều lần mật độ 

ở ngưỡng gây hại, tuyến trùng giống Meloidogyne 

có nguy cơ làm giảm năng suất và sản lượng trên 

các cây Cát cánh, Atisô, Đương quy, Đan sâm, Tục 

đoạn, Đảng sâm và Xuyên khung. Nghiên cứu của 

Di Vito và Zaccheo (1991) [25] cũng ghi nhận 

tuyến trùng Meloidogyne spp. có thể bắt đầu gây 

hại từ 1 cá thể/1 g đất và chúng có khả năng ức 

chế hoàn toàn sinh trưởng của cây Atisô khi ở mật 

độ lớn hơn 64 cá thể/1 g đất, gây tổn thất năng 

suất từ 40 - 80%. 

3.2. Đánh giá tác hại 

Trên 7 cây dược liệu điều tra, đã ghi nhận được 

4 triệu chứng bệnh là vàng lá, cây còi cọc, rễ sần, u 

sưng và rễ bị hoại tử (Bảng 2). Trong đó triệu 

chứng cây bị vàng là bắt gặp trên cây Cát cánh. Cây 

bị còi cọc ghi nhận trên cây Đương quy. Cây Đan 

sâm và Xuyên khung bắt gặp cả 2 triệu chứng vàng 

lá và cây còi cọc. Trên các loại cây trồng, nhiều 

triệu chứng phổ biến do tuyến trùng ký sinh thực 

vật gây ra đã được ghi nhận, bao gồm vàng lá, lá 

quăn queo, khô héo, chết chậm, còi cọc và rễ bị 

hoại tử, rễ bị sần, u sưng [26], [27], [13]. Tuy 

nhiên, các triệu chứng trên mặt đất của cây trồng 

và thiệt hai do tuyến trùng gây ra thường không 

đặc trưng và dễ bị nhầm lẫn với các tác nhân gây 

bệnh khác [26]. Do vậy, để đánh giá chính xác 

thiệt hại do tuyến trùng gây ra cần căn cứ vào các 

triệu chứng của cây trồng ở dưới mặt đất (rễ/củ) 

[26]. Quan sát các mẫu rễ thu được, bắt gặp triệu 

chứng rễ bị hoại tử bắt gặp trên các cây Tục đoạn, 

Đảng sâm và Xuyên khung với tỷ lệ từ 15 - 55% 

(Hình 1). Các mẫu rễ bị hoại tử đều thu được 

tuyến trùng Pratylenchus spp. trong rễ. Triệu 

chứng rễ bị sần, u sưng khá cao, trên cây Cát cánh 

là 50%, cây Atisô 20%, Đương quy 35%, cây Đan 

sâm và Xuyên khung 100% (Hình 2). Với các mẫu 

rễ bị sần sùi, u sưng, khi tách trực tiếp dưới kính 

hiển vi soi nổi đều thu được tuyến trùng 

Meloidogyne spp. (Hình 3).  

Tuyến trùng giống Pratylenchus là nhóm nội 

ký sinh di chuyển có vòng đời sống cả trong đất, 
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rễ, chúng phá hủy tế bào rễ và có thể di chuyển 

đồng thời trong đất, rễ tạo ra những vết hoại tử rễ 

[11]. Tuyến trùng giống Meloidogyne là nhóm nội 

ký sinh cố định, ấu trùng tuổi 2 sau khi xâm nhập 

vào trong rễ, tuyến trùng sẽ di chuyển giữa các tế 

bào vỏ rễ làm cho các tế bào bị tách dọc ra và cư 

trú tại vùng mô phân sinh của vỏ rễ, bắt đầu quá 

trình dinh dưỡng. Các điểm dinh dưỡng thường 

được tạo thành trong vùng nhu mô, vùng mô libe 

hoặc ở phần trụ bì, một số loài còn xâm nhập vào 

phía sau nội bì, thậm chí sâu hơn vào những mô 

hóa gỗ [11]. Vì vậy, triệu chứng điển hình của cây 

trồng khi bị nhiễm tuyến trùng giống 

Pratylenchus là rễ bị hoại tử còn triệu chứng bị 

nhiễm  tuyến trùng Meloidogyne spp. và rễ bị sần, 

u sưng khi bị nhiễm [28], [29]. Tại Trung Quốc 

cũng ghi nhận các triệu chứng cây Đan sâm, 

Đương quy bị vàng lá, héo lá, còi cọc, bị u sưng, bị 

sần do tuyến trùng Meloidogyne gây ra [6], [30], 

[31], [32]. Các triệu chứng tương tự cũng bắt gặp 

trên các vùng trồng Atisô ở Mỹ [33].  

Bảng 2. Triệu chứng bệnh trên cây dược liệu và tuyến trùng thu được trong rễ 

Triệu chứng (Tỷ lệ %) Tuyến trùng trong rễ 

TT Cây chủ Vàng 

lá 

Còi 

cọc 

Rễ bị sần, 

u sưng 

Rễ bị 

hoại tử 
Meloidogyne Pratylenchus 

1 Cát cánh + - 50 - + - 

2 Atisô - - 20 - + - 

3 Đương quy - + 35 20 + - 

4 Đan Sâm + + 100 0 + - 

5 Tục đoạn - - - 20 - + 

6 Xuyên khung - + 100 55 + + 

7 Đảng sâm - - - 15 - + 

Ghi chú: Dấu (+) biểu thị sự tương quan; dấu (-) biểu thị sự không tương quan giữa các triệu chứng 

và tuyến trùng trên cây chủ. 

Mặt khác các cây Tục đoạn, Atisô, Đương quy, 

Xuyên khung, Đan sâm, Đảng sâm sử dụng củ/rễ 

làm dược liệu. Do vậy, tuyến trùng giống 

Pratylenchus và Meloidogyne làm rễ bị hoại tử, u 

sưng, sần sùi gây ảnh hưởng trực tiếp đến sinh 

trưởng phát triển, năng suất, sản lượng và chất 

lượng của các cây Tục đoạn, Atisô, Đương quy, 

Xuyên khung, Đan sâm, Đảng sâm. Tuyến trùng 

Meloidogyne spp. đã ghi nhận gây hại của trên cây 

Đan sâm, Đương quy ở Trung Quốc [6], [30], 32], 

cây Đảng sâm ở Hàn Quốc [34], gây thiệt hại nặng 

trên Atisô ở Ý [35], [36], gây mất mùa hoàn toàn 

một số khu vực trồng Atisô ở Brazil [37]. 

Dựa vào đánh giá tương quan giữa triệu chứng 

và mật độ tuyến trùng (Bảng 2) cho thấy: Triệu 

chứng vàng lá và sần rễ tương quan với mật độ 

Meloidogyne trong rễ trên cây Cát cánh, Đan sâm; 

triệu chứng còi cọc, kém phát triển trên cây 

Đương quy, Đan sâm tương quan với tỷ lệ sần rễ 

và mật độ tuyến trùng Meloidogyne trong rễ; riêng 

đối cây Xuyên khung triệu chứng còi cọc, kém 

phát triển tương quan với tỷ lệ sần và hoại tử rễ và 

mật độ của cả 2 giống tuyến trùng Meloidogyne và 

Pratylenchus. Mặc dù có triệu chứng hoại tử rễ và 

có mặt tuyến trùng Pratylenchus trong rễ nhưng 

chưa thể hiện triệu chứng vàng lá hay còi cọc ở 

cây Atisô, Tục đoạn và Đảng sâm.  

 Do vậy, giống Meloidogyne là nhóm gây hại 

chính trên cây Cát cánh, Atisô, Đan sâm. Trên cây 

Đương quy và Xuyên khung ghi nhận 2 nhóm gây 

hại chính là Pratylenchus và Meloidogyne với mật 

độ, tần suất xuất hiện cao, triệu chứng điển hình 

và thu được tuyến trùng Pratylenchus và 

Meloidogyne trong rễ. 
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Hình 1. Triệu chứng rễ bị hoại tử 

A. Rễ cây Xuyên khung; B. Rễ cây Đương quy 

 

Hình 2. Rễ cây bị sần, u sưng 

A. Rễ cây Đương quy; B. Rễ cây Atisô; C. Rễ cây Đan sâm; D. rễ cây Xuyên khung 

 

Hình 3. Tuyến trùng Meloidogyne spp. ký sinh trên rễ cây Đan sâm (ảnh chụp dưới kính hiển vi soi nổi) 
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4. KẾT LUẬN 

Trên 7 cây dược liệu điều tra ở tỉnh Lào Cai, 

ghi nhận được 8 giống tuyến trùng ký sinh thực 

vật bao gồm: Paratrichodorus, Tylenchorhynchus, 

Mesocriconema, Ogma, Helicotylenchus, 

Aphelenchus, Pratylenchus và Meloidogyne. 

Giống Pratylenchus là nhóm gây hại chính trên 

cây Tục đoạn và Đảng sâm. Giống Meloidogyne là 

nhóm gây hại chính trên cây Cát cánh, Atisô và Đan 

sâm. Trên cây Đương quy và Xuyên khung ghi 

nhận 2 nhóm gây hại chính là Pratylenchus và 

Meloidogyne. Với các triệu chứng điển hình vàng lá 

tương quan với triệu chứng sần rễ và mật độ mật độ 

Meloidogyne trong rễ trên cây Cát cánh, Đan sâm; 

triệu chứng còi cọc triệu chứng còi cọc, kém phát 

triển trên cây Đương quy, Đan sâm tương quan với 

tỷ lệ sần rễ và mật độ tuyến trùng Meloidogyne 

trong rễ; riêng đối cây Xuyên khung triệu chúng còi 

cọc, kém phát triển tương quan với tỷ lệ sần và hoại 

tử rễ và mật độ của cả 2 giống tuyến trùng 

Meloidogyne và Pratylenchus.  
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EVALUATING OF THE DAMAGE POTENTIAL OF PLANT - PARASITIC NEMATODES ON SOME 

MEDICINAL PLANTS IN LAO CAI PROVINCE 

Nguyen Thi Duyen, Le Thi Mai Linh,  

Nguyen Huu Tien, Hoang Dieu Linh, Trinh Quang Phap 

Summary 

Lao Cai is a province in the Northwest Vietnam with favorable natural and climatic conditions for 

the planning and development of medicinal plants. Recently, along with the increase in cultivated 

area, medicinal plants in Lao Cai province are facing the increase of many different pests and 

diseases, including plant parasitic nematodes. This study analyzed 230 soil samples and 

roots/tubes of 7 medicinal plants including: Platycodon grandiflorus (Jacq.) A. DC., Cynara 

cardunculus L., Angelica sinensis (Oliv.) Diels, Salvia miltiorrhiza Bunge, Dipsacus japonicus 

Miq., Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf. and Ligusticum striatum DC., recorded 8 genera of 

plant parasitic nematode. In which, the genus Pratylenchus is the main plant nematodes group on 

Dipsacus japonicus and Codonopsis pilosula. The genus Meloidogyne is the main pests on 

Platycodon grandiflorus, Cynara cardunculus and Salvia miltiorrhiza. On Angelica sinensis and 

Ligusticum striatum, two main genera were recorded, Pratylenchus and Meloidogyne. The 

typical symptoms caused by plant parasitic nematodes Meloidogyne and Pratylenchus are yellow 

leaves, stunted plants, lumpy roots, swelling and necrosis were recored. 

Keywords: Plant parasitic nematodes, medicine plants, Lao Cai province. 
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XÁC ĐỊNH NGUYÊN NHÂN  

GÂY BỆNH HÉO VÀNG CHUỐI TẠI MỘT SỐ  

TỈNH TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC, VIỆT NAM 

Lê Thị Loan1, *, Nguyễn Đức Huy2, Vũ Đăng Toàn1, Lưu Ngọc Sinh3 

 

TÓM TẮT 

Bệnh héo vàng chuối do nấm Fusarium oxysporum f. sp cubense (Foc) còn gọi là bệnh Panama, 

gây hại rất nghiêm trọng cho các vùng trồng chuối trên cả nước. Bệnh đã được ghi nhận rất sớm 

tại Việt Nam. Các chủng nấm Foc được xác định dựa vào hình thái, đặc điểm phân tử và tính gây 

bệnh của chúng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, chủng Foc 4 (Foc - TR4) được tìm thấy trên các 

mẫu chuối tiêu và chuối tây, trong khi đó chủng Foc 1 (Foc 1) chỉ gây bệnh trên chuối tây. Sử 

dụng cặp mồi đặc hiệu W1805F/W1805R và TR4-F/TR4-R giúp xác định nhanh, chính xác chủng 

nấm gây hại có ý nghĩa quan trọng trong việc đề xuất cơ cấu giống chuối tại các tỉnh trung du và 

miền núi phía Bắc, Việt Nam.  

Từ khóa: Chuối, héo vàng Fusarium, trung du miền núi phía Bắc Việt Nam. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ6 

Trên thế giới chuối được trồng ở 147 quốc gia 

với sản lượng xấp xỉ 125 triệu tấn [1]. Tại Việt 

Nam, diện tích trồng chuối là 130.000 ha, với sản 

lượng 2,1 triệu tấn/năm [2], chuối được trồng 

nhiều ở vùng đồng bằng sông Cửu Long chiếm 

28,1% diện tích, 23,7% sản lượng, trung du và miền 

núi phía Bắc chiếm 18,3% diện tích, 15,9% sản 

lượng, đồng bằng sông Hồng chiếm 14,5% diện 

tích, 24,1% sản lượng. Năng suất chuối của các tỉnh 

thuộc đồng bằng sông Hồng cao nhất cả nước do 

đất đai màu mỡ, khí hậu thuận lợi và người dân có 

khả năng thâm canh cao [3].  

Bệnh vàng lá chuối xuất hiện ở Việt Nam từ 

những năm 1967 - 1968. Trong đó, giống chuối tây 

và chuối tây tía là những giống mẫn cảm với chủng 

Foc 1 [3]. Bệnh héo vàng chuối là một trong 

những bệnh rất phổ biến và gây hại nghiêm trọng 

ảnh hưởng lớn đến năng suất và chất lượng chuối. 

Bệnh có thể xảy ra ở bất kỳ giai đoạn tăng trưởng 

nào của cây chuối, đây là một trong những vấn đề 

gây trở ngại trong sản xuất chuối của Việt Nam.  

                                         
1 Trung tâm Tài nguyên Thực vật 
2 Học viện Nông nghiệp Việt Nam 
3 Trường Đại học Thủ đô Hà Nội 

* Email: ltloan27@gmail.com  

Sử dụng các cặp mồi đặc hiệu TR4-F/TR4-R, 

W1805F/W1805R để xác định nhanh và chính xác 

chủng nấm gây bệnh héo vàng trên chuối [4], [5]. 

Ở Việt Nam, Foc chủng 4 cũng đã được Trần Ngọc 

Hùng và cs (2020) [6] xác định trên chuối tiêu. 

Hiện nay, bệnh héo vàng chuối vẫn là bệnh nguy 

hiểm ở tất cả các vùng trồng chuối tại Việt Nam. 

Để cung cấp cơ sở khoa học và xác định nhanh 

nguyên nhân gây bệnh vàng lá chuối tại một số 

tỉnh phía Bắc, đã thực hiện xác định chủng nấm 

bằng cách sử dụng cặp mồi đặc hiệu. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

20 mẫu bệnh được thu thập trên giống chuối 

tiêu và chuối tây tại: Huyện Lâm Thao, tỉnh Phú 

Thọ; huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; huyện Yên 

Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Môi trường phân lập: WA (Water Agar: agar 

20 g, nước cất 1.000 ml), PDA (Potato Dextrose 

Agar: Khoai tây 200 g, Dextrose 20 g, agar 20 g, 

nước cất 1.000 ml). Các loại hóa chất phục vụ các 

phản ứng chiết suất ADN, cặp primer 

W1805F/W1805R, TR4-F2/F1. 
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2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Thu thập và phân lập tác nhân gây bệnh héo 

vàng chuối: Thu thập và phân lập bệnh héo vàng 

chuối theo phương pháp điều tra phát hiện bệnh 

cây của Viện Bảo vệ Thực vật (1999) [7]. Triệu 

chứng thể hiện rõ nhất ở giai đoạn ra hoa: Lá 

chuyển sang màu vàng, thân giả phía ngoài bị nứt, 

các mạch có màu nâu đỏ và bốc mùi hôi. Trên cây 

bị bệnh, các lá già bị khô héo, cuống lá gãy quanh 

thân giả, chỉ một số còn xanh và có xu hướng mọc 

thẳng. Tại phòng thí nghiệm, mẫu bệnh sẽ được 

phân lập, nuôi cấy, làm thuần phục vụ công tác 

giám định tác nhân gây bệnh. Sợi bó mạch trong 

thân giả màu nâu được khử trùng bề mặt bằng 

ethanol 70% trong 30 giây và rửa sạch 3 lần bằng 

nước cất vô trùng, để khô mẫu bệnh trong buồng 

cấy vô trùng, rồi cắt thành đoạn 5 mm đặt lên môi 

trường nuôi cấy. Sử dụng kính hiển vi để xác định 

hình thái bào tử nấm sau 5 - 7 ngày nuôi cấy. Nấm 

được phân lập thuần dựa trên kỹ thuật phân lập 

đơn bào tử. 

Lây bệnh nhân tạo: Mẫu nấm được nhân lên 

trên môi trường PDA sau đó được lây cho chuối 

tiêu hồng và chuối tây giai đoạn cây con (4 - 5 lá) 

với 15 ml dung dịch bào tử nấm có nồng độ 106 

bào tử/ml. Chuối được trồng trong giá thể đã được 

khử trùng. Đối chứng được lây bằng nước cất. 

Theo dõi khả năng biểu hiện của bệnh theo 

phương pháp của Moore và cs (1993) [8]. 

Tách chiết ADN và kỹ thuật PCR giám định 

mẫu nấm sau 10 ngày nuôi cấy ở 22 - 25C, trên 

môi trường PDA, khoảng 100 mg sợi nấm sẽ được 

chuyển vào ống 2 ml để nghiền và tách chiết ADN 

theo phương pháp của Lin và cs (2008) [9]. Kiểm 

tra độ tinh sạch ADN tách chiết từ mẫu nấm thông 

qua điện di trên Agarose gel 1%. Mẫu ADN tinh 

sạch được lưu giữ ở - 20C. 

Phản ứng PCR được thực hiện với cặp mồi 

Foc-TR4 [4] (F: 5’-CAC GTT TAA GGT GCC ATG 

AGAG-3’; R: 5’-CGC ACG CCA GGA CTG CCT 

CGT GA-3’) và W1805F/W1805R  [5] 

GTTGAGTCTCGATAAACAGCAAT/GACGAGGG

GAGATATGGTC  theo chu trình nhiệt bắt đầu là 

biến tính ADN ở 95C trong 2 phút, tiếp theo là 35 

chu kỳ của 95C 30 giây, 68C 30 giây, 72C 1 phút 

và 1 chu kỳ ở 72C trong 10 phút, sau cùng ADN 

được bảo quản ở 4C. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả thu thập mẫu bệnh héo vàng 

chuối  

Mẫu bệnh được thu thập trên cả nhóm giống 

chuối tiêu hồng và chuối tây ở xã Bản Nguyên, 

huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ; xã An Đạo, huyện 

Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; xã Liên Châu, huyện Yên 

Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc; xã Nhật Chiêu, huyện Yên 

Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc; xã Hồng Châu, huyện Yên 

Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Bảng 1. Kết quả thu thập mẫu bệnh héo vàng chuối tại các tỉnh trung du miền núi phía Bắc năm 2021 

STT 
Ký hiệu 

mẫu 
Giống chuối Địa điểm thu thập 

Giai đoạn sinh trưởng 

của cây 

Triệu chứng 

bệnh 

1 LT1 Chuối tây 

Xã Bản Nguyên, 

huyện Lâm Thao, 

tỉnh Phú Thọ 

Sau trồng 6 tháng Lá vàng 

2 LT2 Chuối tây 

Xã Bản Nguyên, 

huyện Lâm Thao, 

tỉnh Phú Thọ 

Có buồng 
Lá vàng, nứt 

thân 

3 LT3 Chuối tây 

Xã Bản Nguyên, 

huyện Lâm Thao, 

tỉnh Phú Thọ 

Có buồng 
Lá vàng, nứt 

thân, củ nâu 
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4 LT4 Chuối tây 

Xã Bản Nguyên, 

huyện Lâm Thao, 

tỉnh Phú Thọ 

Sau trồng 8 tháng Lá vàng 

5 PN1 
Chuối tiêu 

hồng 

Xã An Đạo, huyện 

Phù Ninh, tỉnh Phú 

Thọ 

Có buồng Lá vàng 

6 PN2 
Chuối tiêu 

hồng 

Xã An Đạo, huyện 

Phù Ninh, tỉnh Phú 

Thọ 

Có buồng 
Lá vàng, bó 

mạch hóa nâu 

7 PN3 
Chuối tiêu 

hồng 

Xã An Đạo, huyện 

Phù Ninh, tỉnh Phú 

Thọ 

Có buồng 
Lá vàng, bó 

mạch hóa nâu 

8 PN4 
Chuối tiêu 

hồng 

Xã An Đạo, huyện 

Phù Ninh, tỉnh Phú 

Thọ 

Sau trồng 6 tháng Lá vàng 

9 LC1 Chuối tây 

Xã Liên Châu, huyện 

Yên Lạc, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

Sau trồng 6 tháng 
Lá vàng, bó 

mạch hóa nâu 

10 LC2 
Chuối tiêu 

hồng 

Xã Liên Châu, huyện 

Yên Lạc, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

Sau trồng 8 tháng Lá vàng 

11 LC3 Chuối tây 

Xã Liên Châu, huyện 

Yên Lạc, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

Sau trồng 8 tháng Lá vàng 

12 LC4 Chuối tây 

Xã Liên Châu, huyện 

Yên Lạc, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

Sau trồng 6 tháng 
Lá vàng, nứt 

thân 

13 NC1 Chuối tây 

Xã Nhật Chiêu, 

huyện Yên Lạc, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

Có buồng 
Lá vàng, nứt 

thân 

14 NC2 Chuối tây 

Xã Nhật Chiêu, 

huyện Yên Lạc, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

Có buồng 
Lá vàng, nứt 

thân 
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15 NC3 
Chuối tiêu 

hồng 

Xã Nhật Chiêu, 

huyện Yên Lạc, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

Có buồng Lá vàng 

16 NC4 Chuối tây 

Xã Nhật Chiêu, 

huyện Yên Lạc, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

Có buồng 

Lá vàng, nứt 

thân, mạch hóa 

nâu 

17 HC1 Chuối tây 

Xã Hồng Châu, 

huyện Yên Lạc, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

Sau trồng 8 tháng Lá vàng 

18 HC2 Chuối tây 

Xã Hồng Châu, 

huyện Yên Lạc, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

Sau trồng 8 tháng 
Lá vàng, nứt 

thân 

19 HC3 Chuối tây 

Xã Hồng Châu, 

huyện Yên Lạc, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

Sau trồng 8 tháng 
Lá vàng, nứt 

thân 

20 HC4 Chuối tây 

Xã Hồng Châu, 

huyện Yên Lạc, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

Sau trồng 8 tháng 
Lá vàng, mạch 

hóa nâu 

20 mẫu chuối (chuối tây và chuối tiêu hồng) bị 

bệnh héo vàng được thu thập với các triệu chứng 

điển hình như lá vàng từ lá già sau đến các lá non, 

bẹ lá ngoài thân giả bị nứt dọc, cắt ngang thân (củ 

chuối) có màu nâu đỏ, có mùi hôi (Hình 1). Cây có 

biểu hiện rõ lúc chuối chuẩn bị ra hoa và phát triển 

quả non.  

    

Hình 1. Triệu chứng bệnh héo vàng chuối 

3.2. Kết quả phân lập các mẫu bệnh héo vàng 

chuối 

Dựa vào đặc điểm nhận dạng triệu chứng khi 

thu thập mẫu ngoài thực địa, 20 mẫu có triệu 

chứng điển hình đã được phân lập tác nhân gây 

bệnh. Các mẫu nấm được làm thuần bằng kỹ thuật 

cấy đơn bào tử và kiểm tra hình dạng bào tử, màu 

sắc tản nấm. Kết quả bước đầu xác định tác nhân 

gây bệnh là chủng nấm Fusarium oxysporum. Kết 

quả được thể hiện ở bảng 2. 
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Bảng 2. Phân lập nấm Fusarium oxysporum từ mẫu thu thập 

Mẫu bệnh 
Màu sắc 

tản nấm 

Bào tử 

nhỏ 

Bảo tử 

lớn 
Mẫu bệnh 

Màu sắc 

tản nấm 
Bào tử nhỏ 

Bảo tử 

lớn 

LT1 Tía + + LC3 Tía + + 

LT2 Tía + + LC4 Tía + + 

LT3 Tía + + NC1 Tía + + 

LT4 Tía + + NC2 Tía + + 

PN1 Tía + + NC3 Tía + + 

PN2 Tía + + NC4 Tía + + 

PN3 Tía + + HC1 Tía + + 

PN4 Tía + + HC2 Tía + + 

LC1 Tía + + HC3 Tía + + 

LC2 Tía + + HC4 Tía + + 

  

  

Hình 2. Hình thái tản nấm trên môi trường PDA (A) và hình dạng bào tử (B) 

A B 
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3.3. Kết quả lây bệnh nhân tạo 

Các chủng nấm sau khi phân lập trên môi 

trường PDA, được lây bệnh nhân tạo trên chuối tây 

và chuối tiêu hồng trong điều kiện nhà lưới. Mỗi 

chủng lây nhiễm 30 cây với 3 lần lặp lại trên mỗi 

giống. Kết quả thí nghiệm được thể hiện ở bảng 3. 

Bảng 3. Kết quả lây bệnh nhân tạo của các mẫu nấm đối chuối tây và chuối tiêu hồng 

Ký hiệu 

mẫu 

Nguồn gốc phân 

lập 
Cây trồng 

Số cây biểu hiện 

triệu chứng sau 

lây bệnh 

Tỉ lệ nhiễm 

(%) 

LT1 Chuối tây Chuối tây 30 30 100 

NC3 Chuối tiêu hồng Chuối tây 30 0 0 

Đ/C - Chuối tây 30 0 0 

LC2 Chuối tây Chuối tiêu hồng 30 30 100 

NC3 Chuối tiêu hồng Chuối tiêu hồng 30 30 100 

Đ/C - Chuối tiêu hồng 30 0 0 

 

  

Hình 3. Triệu chứng lây bệnh nhân tạo trên chuối tiêu hồng và chuối tây 

Mẫu nấm LT1 phân lập từ chuối tây gây bệnh 

cho cả chuối tiêu hồng và chuối tây được xác định 

là chủng Foc 4 nhiệt đới (Foc - TR4). Trái lại, mẫu 

nấm LC2 phân lập từ chuối tiêu hồng chỉ hại trên 

nhóm chuối đó không gây triệu chứng trên tây được 

xác định là chủng Foc 1. Kết quả nghiên cứu này 

phù hợp với kết quả nghiên cứu của Nguyễn Đức 

Huy và Đỗ Thị Vĩnh Hằng (2018) [10]. Điều đó cho 

thấy ở các vùng chuối tây bị bệnh héo vàng do 

chủng Foc 1 gây hại có thể thay thế bằng chuối tiêu. 

3.4. Kết quả phân tích chủng nấm gây bệnh 

bằng cặp mồi đặc hiệu  

Kết quả PCR nhân gen với 2 cặp mồi đặc hiệu 

cho chủng Foc 1 (W1805F/W1805R) và chủng Foc 

- TR4 (TR4-F2/F1), được kết quả như sau: 
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Hình 4a. Kết quả điện di sản phẩm PCR với cặp mồi W1805F/W1805R. Kích thước sản phẩm: 350 bp 

Cặp mồi đặc hiệu cho chủng Foc 1 

(W1805F/W1805R) có kích thước sản phẩm 350 

bp. Trong đó 11 mẫu nằm ở các giếng tương ứng là 

LC1, LC3, LC4, NC1, NC2, NC3, NC4, HC1, HC2, 

HC3 và HC4 chỉ xuất hiện băng ADN có kích 

thước khoảng 350 bp phù hợp với kích thước lý 

thuyết cho băng đặc trưng của chủng Foc1. Điều 

này chứng tỏ 11 mẫu này thuộc chủng Foc 1 

(Foc1) (Hình 4a) với cặp mồi Foc 1 

(W1805F/W1805R) [5]. 

Kết quả cũng đã ghi nhận, 9 mẫu LT1, LT2, 

LT3, LT4, PN1, PN2, PN3, PN4 và LC2 chỉ xuất 

hiện băng có kích thước khoảng 1.400 bp, đây là 

băng đặc trưng cho chủng Foc TR4 (Hình 4b). 

Tính đặc hiệu của cặp mồi TR4-F2/F1 đã được 

chứng minh trong nghiên cứu về phân lập chủng 

Foc TR4 [4]. 

 

Hình 4b. Kết quả điện di sản phẩm PCR với cặp mồi TR4-F2/F1. Kích thước sản phẩm 1.400 bp 

Phân tích chủng nấm bằng cặp mồi đặc hiệu 

cho thấy, trong 20 mẫu gây bệnh héo vàng chuối 

được phân lập có 11 mẫu có phản ứng dương tính 

chủng Foc 1, chiếm 55% số mẫu, 9 mẫu có phản 

ứng với chủng Foc - TR4, chiếm 45%. Chủng Foc 1 

chỉ hại trên chuối tây, ngược lại chủng Foc - TR4 

gây hại cả trên chuối tây và chuối tiêu. Kết quả 

nghiên cứu này phù hợp với kết quả nghiên cứu 

của Nguyễn Đức Huy và Đỗ Thị Vĩnh Hằng (2018) 

[10]. 

Bảng 4. Kết quả xác định chủng nấm Foc phân lập từ chuối tây và chuối tiêu hồng 

Mẫu 

nấm 

PCR  

(350 bp) 

PCR  

(1.400 bp) 

Chủng 

nấm 

Mẫu 

nấm 

PCR  

(350 bp) 

PCR  

(1.400 bp) 

Chủng 

nấm 

LT1 - + Foc - TR4 LC3 +  Foc 1 

LT2 - + Foc - TR4 LC4 +  Foc 1 
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LT3 - + Foc - TR4 NC1 +  Foc 1 

LT4 - + Foc - TR4 NC2 +  Foc 1 

PN1 - + Foc - TR4 NC3 +  Foc 1 

PN2 - + Foc - TR4 NC4 +  Foc 1 

PN3 - + Foc - TR4 HC1 +  Foc 1 

PN4 - + Foc - TR4 HC2 +  Foc 1 

LC1 + - Foc 1 HC3 +  Foc 1 

LC2 - + Foc - TR4 HC4 +  Foc 1 

4. KẾT LUẬN 

Chuối tiêu hồng và chuối tây trồng tại một số 

tỉnh phía Bắc đều bị nhiễm bệnh héo vàng do nấm 

Fusarium oxysporum f. sp. cubense gây nên. 

Chủng Foc 1 chỉ gây bệnh trên chuối tây, nhưng 

chủng Foc - TR4 gây bệnh cả 2 nhóm chuối tiêu và 

chuối tây. Sử dụng công nghệ sinh học trong 

chuẩn đoán chủng nấm gây bệnh có thể biết 

nhanh và chính xác khu vực chuối đang bị bệnh để 

có thể bố trí cơ cấu giống để hạn chế thiệt hại do 

chủng nấm gây ra. 
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IDENTIFICATION OF CAUSITIVE AGENT FUSARIUM WILT OF BANANA IN NORTHERN 

MOUNTAINS AND MIDLANDS OF VIETNAM 

Le Thi Loan, Nguyen Duc Huy, Vu Dang Toan, Luu Ngoc Sinh 

Summary 

Panama disease or Fusarium wilt, caused by Fusarium oxysporum f. sp cubense (Foc), is 

considered a serious disease for the production of bananas nationwide. It was identified so soon 

in Vietnam. We identified races of Foc based on morphology, molecular characterization, and 

pathogenicity. The research results showed that Foc tropical race 4 (Foc - TR4) was discovered to 

be on ‘Cavendish’ cultivar, while Foc race 1 (Foc 1) was determined to be on ‘Pisang Awak’ 

cultivar. Using 2 pair of specific primer W1805F/W1805R and TR4-F/TR4-R have helped how 

identified a quick, exact kind of race. It has important significance in proposing a structure of 

banana varieties in upper mountainous provinces in Northern mountains and midlands of 

Vietnam 

Keywords: Banana, Fusarium wilt, the Northern mountains and midlands of Vietnam. 
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NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ  VÀ CHỈ TIÊU 

SINH LÝ, SINH HÓA MÁU CHÓ BỊ VIÊM TỬ CUNG TÍCH 

MỦ TẠI BỆNH XÁ THÚ Y TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

                               Nguyễn Trung Trực1, *, Tạ Nhơn Hùng1, Trần Ngọc Bích2 

 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu cắt ngang nhằm xác định đặc điểm dịch tễ và sự thay đổi một số chỉ số sinh lý, sinh hóa 

máu trên chó bị viêm tử cung tích mủ được thực hiện Bệnh xá Thú y, Trường Đại học Cần Thơ từ 

tháng 4 đến tháng 11 năm 2022. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 121 chó bị viêm tử cung tích mủ, 

chiếm 31,59% trong tổng số 383 chó có bệnh lý trên đường sinh dục được đưa đến khám và điều trị lần 

đầu tại Bệnh xá. Kết quả nghiên cứu dịch tễ cho thấy, bệnh xảy ra ở giống chó nội cao hơn so với 

giống chó ngoại (35,34% so với 24,62%). Bệnh viêm tử cung tích mủ xảy ra cao nhất ở chó >5 năm tuổi 

(38,09%) và thấp nhất xảy ra ở chó <2 năm tuổi (8,75%). Bệnh ảnh hưởng bởi phương thức nuôi, chó 

nuôi thả tỷ lệ bệnh cao hơn so với chó nuôi nhốt (40,25%; 17,68%). Những con có tiền sử tiêm ngừa thai 

có tỷ lệ mắc bệnh cao hơn so với những con không có tiền sử tiêm ngừa thai (38,64%; 18,18%). Kết quả 

xét nghiệm sinh lý máu 70/121 chó mắc bệnh viêm tử cung tích mủ cho thấy,  số lượng RCB (hồng 

cầu), HGB (huyết sắc tố), HCT (tỷ lệ thể tích hồng cầu) đều giảm (dao động lần lượt là 1,34 – 

5,47.106/mm3, 3 – 11,91 g/dL và 9,3 – 36,9%); số lượng bạch cầu, bạch cầu lympho và bạch cầu trung 

tính tăng cao (dao động lần lượt là 18,3 - 75,49.103/mm3; 31,8 - 50,6% và 71,2 - 92%). Kết quả xét nghiệm 

sinh hóa máu trên chó mắc bệnh viêm tử cung tích mủ cho thấy, chỉ số AST (Aspartate 

aminotransferase), ALT (Alanine aminotransferase), urea và creatine đều cao hơn so với bình thường 

(dao động trong khoảng từ 49 – 565 U/L và 63 – 171 U/L; 26,3 – 225,5 mg/dL và 1,7 – 14,1 mg/dL). 

Kết quả đánh giá huyết học cho thấy, giảm hồng cầu, giảm nồng độ hemoglobin, giảm dung tích 

hồng cầu (PCV), tăng bạch cầu với bạch cầu trung tính, các chỉ số sinh hóa: AST, ALT, ure, creatine 

tăng cao so với bình thường, là những phát hiện nhất quán liên quan đến bệnh viêm tử cung tích mủ 

trên chó.  

Từ khóa: Chó, sinh lý máu, sinh hóa máu, viêm tử cung tích mủ. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1 

Trong những năm gần đây, đời sống kinh tế, 

tri thức của người Việt Nam ngày càng được cải 

thiện và nâng cao, do vậy, phong trào nuôi chó 

ngày càng phát triển. Hiện nay, chó đã trở thành 

một thành viên giữ vị trí quan trọng trong đời 

sống của con người, là bạn đối với người già và trẻ 

nhỏ. Cùng với sự phát triển đó, tình hình dịch 

bệnh trên chó ngày càng gia tăng, bao gồm các 

bệnh nội khoa, ngoại khoa, sản khoa, ký sinh 

                                                           

1 Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam bộ 
2 Trường Đại học Cần Thơ 
*Email: nguyentrungtruc@nbac.edu.vn 

trùng  và truyền nhiễm… Tuy nhiên, đối với các 

bệnh sản khoa lại ít được chú ý đến. Trong đó, 

bệnh viêm tử cung tích mủ là bệnh đe dọa tiềm 

tàng đến tính mạng của chó với các biến chứng 

nghiêm trọng, như nhiễm trùng huyết, viêm phúc 

mạc, rối loạn chức năng các cơ quan.  

Ngoài ra, khi chó bị viêm tử cung tích mủ, 

dịch viêm tiết ra có thể ngấm vào máu, ảnh hưởng 

đến chức năng của các cơ quan khác trong cơ thể 

như gan, thận và các chỉ tiêu huyết học [1]. Theo 

Trần Ngọc Bích và cs (2020) [2], hiện nay, tại 

vùng đồng bằng sông Cửu Long có rất ít nghiên 

cứu về bệnh viêm tử cung tích mủ trên chó, đặc  
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biệt là nghiên cứu về sự biến biến đổi các chỉ tiêu 

sinh lý, sinh hóa máu ở chó bị viêm tử cung tích 

mủ. Xuất phát từ thực tế trên “Nghiên cứu một số 

đặc điểm dịch tễ và chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa máu 

chó bị viêm tử cung tích mủ tại Bệnh xá Thú y, 

Trường Đại học Cần Thơ” được thực hiện. 

2. NỘI DUNG, NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nội dung 

Nội dung 1: Khảo sát đặc điểm dịch tễ của 

bệnh viêm tử cung tích mủ trên chó đến khám và 

điều trị tại Bệnh xá Thú y, Trường Đại học Cần 

Thơ. 

Nội dung 2: Khảo sát sự thay đổi các chỉ số 

sinh lý, sinh hóa máu trên chó mắc bệnh viêm tử 

cung tích mủ tại Bệnh xá Thú y, Trường Đại học 

Cần Thơ. 

2.2. Đối tượng và địa điểm nghiên cứu 

Tất cả các bệnh thuộc nhóm này đã đến 

khám và điều trị trong thời gian khảo sát, bao 

gồm: đẻ khó, thai chết lưu, u nang, viêm âm 

đạo… 

2.3. Thời gian và địa điểm  

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 4 đến 

tháng 11 năm 2022. Địa điểm nghiên cứu: Bệnh 

xá Thú y, Trường Đại học Cần Thơ. 

2.4. Phương pháp tiến hành 

Nội dung 1: Khảo sát đặc điểm dịch tễ của 

bệnh viêm tử cung tích mủ trên chó đến khám 

và điều trị tại Bệnh xá Thú y, Trường Đại học Cần 

Thơ. 

Phương pháp xác định cỡ mẫu: Được ước 

lượng dựa theo công thức dịch tễ sau: 

N = Z2. P (1-P)/d2 = 1,962.0,1139 (1-

0,1139)/0,052 = 155 

Trong đó: N là số mẫu cần nghiên cứu; Z là trị 

số từ bảng phân phối chuẩn; Z = 1,96 d là sai số cho 

phép, chọn d = 0,05; P là tần suất viêm tử cung 

tích mủ trên chó tại quận Ninh Kiều, thành phố  

Cần Thơ là 11,396% [2]. Như vậy, cỡ mẫu cần thiết 

cho nghiên cứu tối thiểu là 155 chó cái. 

Phương pháp chẩn đoán lâm sàng bệnh viêm 

tử cung tích mủ: 

Chẩn đoán lâm sàng bệnh viêm tử cung tích 

mủ ở chó bằng phương pháp  thu thập thông tin từ 

chủ gia súc và quan sát các triệu chứng. Các dấu 

hiệu nhận thấy gồm chó mệt mỏi, ủ rũ, uống 

nhiều nước và chưa triệt sản (cắt buồng trứng và 

tử cung), chó không cho đẻ, không cho giao phối 

và thường hay gặp ở chó hơn 4 tuổi. Nhiều trường 

hợp thời gian đầu cho đẻ thường xuyên, nhưng 

sau đó không cho đẻ và cũng không triệt sản, 

đây thường là  dấu hiệu nghi viêm tử cung tích 

mủ. Tiếp theo, kiểm tra cơ quan sinh dục xem có 

dịch chảy không, nếu viêm dạng mở thì mủ sẽ 

chảy từ tử cung ra bên ngoài, thường chảy dịch 

vào thời điểm động dục, khi đó cổ tử cung mở và 

dịch chảy ra ngoài. Nếu cổ tử cung đóng, không 

có dịch chảy ra gọi là viêm tử cung tích mủ dạng 

đóng. Trong trường hợp này thường thấy bụng 

con vật có thể to, sờ nắn vùng bụng con vật cảm 

thấy khó chịu. 

Phương pháp chẩn đoán viêm tử cung tích 

mủ bằng siêu âm: 

Ứng dụng phương pháp siêu âm để chẩn đoán 

bệnh viêm tử cung tích mủ ở chó nuôi theo hướng 

dẫn của Sử Thanh Long và Trần Lê Thu Hà (2015) 

[3]. 

Phương pháp phân loại giống chó nội và 

giống chó ngoại: 

Giống chó nội là những giống chó của Việt 

Nam gồm Dingo Đông Dương, H’Mông cộc đuôi, 

Bắc Hà, Phú Quốc…  

Giống chó ngoại là những chó du nhập từ 

nước ngoài vào Việt Nam như giống chó Tây Ban 

Nha, German Shepherd (GSD), Rottweiler, Bull 

Pháp,… tất cả các giống đến khám và điều trị 

trong thời gian nghiên cứu. 

Phương pháp phân loại theo lứa tuổi:  Tuổi 

chó được chia làm 3 nhóm tuổi theo quá trình  
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phát triển của chó: 

Giai đoạn 1 (dưới 2 năm tuổi): Từ khi con vật 

bắt đầu trưởng thành giới  tính và sinh trưởng. 

Giai đoạn 2 (2 - 5 năm tuổi): Từ khi con vật 

bước vào giai đoạn sinh sản            mạnh. 

Giai đoạn 3 (trên 5 tuổi): Từ lúc con vật có xu 

hướng già. 

Chỉ tiêu nghiên cứu: 

- Tỷ lệ chó bị bệnh viêm tử cung tích mủ. 

- Tỷ lệ chó viêm tử cung tích mủ theo giống. 

- Tỷ lệ chó viêm tử cung tích mủ theo lứa tuổi. 

- Tỷ lệ chó viêm tử cung tích mủ theo phương 

thức nuôi. 

- Tỷ lệ chó viêm tử cung tích mủ theo tiền sử 

tiêm thuốc ngừa thai. 

Nội dung 2: Khảo sát sự thay đổi các chỉ số 

sinh lý, sinh hóa máu trên chó bị bệnh viêm tử 

cung tích mủ tại Bệnh xá Thú y, Trường Đại học 

Cần Thơ. 

Đánh giá các chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa máu: 

Trong tổng số 121 ca có các triệu chứng lâm 

sàng và cận lâm sàng điển hình được kết luận 

viêm tử cung tích mủ, có 70 ca bệnh được lấy máu 

kiểm tra các chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa. 

Phương pháp lấy mẫu: 

Bước 1: Máu được lấy từ tĩnh mạch chân 

trước hoặc chân sau của chó, đựng trong ống 

EDTA và Heparin. 

Bước 2: Cho ít nhất 1,5 - 2 ml máu vào ống 

nghiệm có chất kháng đông Heparin, ly tâm trong 

15 phút với tốc độ 3.000 vòng/phút. Chắt lấy 

huyết tương để phân tích chỉ tiêu sinh hóa: Urea, 

creatinin, AST, ALT. Trong đó, AST, ALT được sử 

dụng kèm theo các xét nghiệm khác để đánh giá 

mức độ tổn thương của tế bào nhu mô gan, từ đó 

đánh giá chức năng gan. Urea và creatinin là chất 

lí tưởng nhất để đánh giá chức năng của thận.  

Bước 3: Cho ít nhất 1,5 – 2 ml máu vào ống 

EDTA dùng để chạy các chỉ tiêu sinh lý máu. Xét 

nghiệm này được phân tích tại Bệnh xá Thú y, 

Trường Đại học Cần Thơ. 

Chỉ tiêu theo dõi trong xét nghiệm sinh lý - 

sinh hóa máu được thể hiện  ở bảng 1. 

Bảng 1. Chỉ tiêu theo dõi trong xét nghiệm sinh lý - sinh hóa máu 

STT CHỈ TIÊU SINH LÝ SINH HÓA MÁU MỨC SINH LÝ  

1 AST (U/L) 8,3 – 52,5 

2 ALT (U/L) 8,3 – 52,5 

3 Urea (mmol/L) 15,4 – 31,1 

4 Creatinin (μmol/L) 0,5 – 1,9 

5 Số lượng hồng cầu (x106/mm3) 5,0 – 10,0 

6 Hàm lượng hemoglobin (g/dL) 8 - 15 

7 Hematocrit (%) 30 – 45 

8 Số lượng bạch cầu (x103/mm3) 5,5 – 19,5 

9 Neutrophil (%) 35 - 75 

10 Lymphocyte (%) 20 – 55 

11 Monocyte (%) 1 – 4 

12 Eosinophil (%) 2 – 12 

13 Basophil (%) Không đáng kể 

14 Số lượng tiểu cầu (x103/mm3) 300 – 700 
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Chỉ tiêu theo dõi: 

- Biến đổi một số chỉ tiêu sinh lý máu ở chó 

mắc bệnh viêm tử cung tích  mủ. 

- Biến đổi một số chỉ tiêu sinh hóa máu ở chó 

bị viêm tử cung tích mủ. 

2.5. Xử lý số liệu 

Số liệu khảo sát dịch tễ được tổng hợp bằng 

phần mềm Microsoft Excel 2010 và xử lý thống 

kê bằng trắc nghiệm Chi-square trong phần mềm 

Minitab version 16.0. Xét nghiệm máu được nhập 

và quản lý bằng phần mềm Excel 2016, Minitab 

16 và được xử lý theo phương pháp thống kê và so 

sánh đối tượng. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Tỷ lệ viêm tử cung tích mủ trên chó 

Qua điều tra cắt ngang trên 383 con chó có 

bệnh lý ở cơ quan sinh dục được đem đến khám và 

điều trị lần đầu tại Bệnh xá Thú y, Trường Đại học 

Cần Thơ, qua các bước khám lâm sàng và cận lâm 

sàng xác định được 121 con chó mắc bệnh viêm tử 

cung tích mủ, chiếm tỷ lệ 31,59%. Kết quả nghiên 

cứu này cao hơn so với kết quả khảo sát của 

Nguyễn Phi Bằng và Nguyễn Thị Hạnh Chi (2019) 

[4], chó mắc bệnh viêm tử cung tích mủ chiếm tỷ    

lệ 12,76% tại An Giang. Nguyên nhân của sự khác 

biệt này là do sự khác nhau về thời gian thực hiện 

nghiên cứu và quần thể chó khảo sát. 

Bảng 2. Tỷ lệ bệnh viêm tử cung tich mủ trên chó 

Bệnh Số ca khảo 

sát (con) 

Tỷ lệ (%) 

Viêm tử cung tích mủ 121 31,59 

Bệnh khác* 262 68,40 

Tổng 383 100 

Ghi chú: Bệnh khác*: bao gồm mổ bắt con, 

đẻ khó, thai chết lưu, u nang, viêm âm đạo… 

3.2. Tỷ lệ viêm tử cung tích mủ trên chó theo 

giống 

Các giống chó ngoại và chó ngoại lai được 

xếp vào một nhóm, còn lại là nhóm chó nội. Tỷ lệ 

mắc bệnh viêm tử cung tích mủ theo giống được 

trình bày  ở bảng 3. 

Bảng 3. Tỷ lệ viêm tử cung tích mủ trên chó theo giống 

Giống chó Số ca bệnh lý cơ quan 

sinh dục (con) 

Số ca bệnh viêm tử          

cung tích mủ (con) 

Tỷ lệ (%) 

Chó nội 249 88 35,34 

Chó ngoại 134 33 24,62   (P = 0,116) 

Tổng 383 121 31,59 

Ghi chú: * Xử lý thống kê bằng trắc nghiệm Chi-Square Test  

Bảng 3 cho thấy, giống chó nội có khả 

năng mắc bệnh  viêm tử cung tích mủ (35,34%) 

cao hơn giống chó ngoại (24,62%). Tuy nhiên, sự 

khác biệt này không có ý nghĩa thống kê 

(P>0,05). Sự chênh lệch tỷ lệ mắc bệnh giữa chó 

nội và chó ngoại có thể là do chó ngoại được nuôi 

chủ yếu để làm cảnh và chúng có giá trị kinh tế 

tương đối cao nên được kiểm soát việc sinh sản và 

giao phối, về lâu dài gây rối loạn các chu kỳ sinh 

dục và hormone, dẫn đến viêm tử cung tích mủ 

[5]. 

3.3. Tỷ lệ viêm tử cung tích mủ theo độ tuổi 

Kết quả ở bảng 4 cho thấy, tỷ lệ mắc bệnh 

viêm tử cung tăng dần theo lứa tuổi của chó. Lứa 

tuổi mắc bệnh cao nhất là chó trên 5 năm tuổi, 

chiếm tỷ lệ 38,09%. Nhóm chó ở giai đoạn 2 - 5 

năm tuổi tỷ lệ mắc bệnh ít hơn (36,84%), thấp 

nhất là nhóm chó dưới 2 tuổi (8,75%). Kết quả 

nghiên cứu này phù hợp với kết quả nghiên cứu 

của Lê Văn Thọ và cs (2008) [5]. Những chó lớn 

tuổi không cho sinh sản nhưng không cắt bỏ tử 

cung và buồng trứng, lúc này kích thích tố 
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progesterone vẫn được buồng trứng tiết ra. Lớp 

nội mạc tử cung của chó rất nhạy cảm với 

progesterone nên sẽ hình thành những nang. 

Những nang này tiết nhiều dịch và lưu lại bên 

trong tử cung làm gia tăng kích thước tử cung. 

Khi bệnh tiến triển, dịch chảy ra ngoài âm đạo, 

lúc này vi khuẩn có sẵn ở âm đạo đi vào bên trong 

qua cổ tử cung và gây nhiễm trùng. Cơ thể đáp 

ứng lại với sự nhiễm trùng bằng cách nhiều tế bào 

bạch cầu đến tử cung, mặt khác tử cung vẫn gia 

tăng tiết dịch, từ đó làm cho tử cung căng lớn [6]. 

Bảng 4. Tỷ lệ viêm tử cung tích mủ trên chó theo độ tuổi 

Độ tuổi Số ca khảo sát (con) Số ca viêm tử cung 

tích     mủ (con) 

Tỷ lệ (%) 

<  2 năm 80 7 8,75a 

2 - 5 năm 114 42 36,84b 

> 5 năm 189 72 38,09c  (P = 0,001) 

Tổng 383 121 31,59 

Ghi chú: Xử lý thống kê bằng trắc nghiệm Chi-Square Test; trong cùng một cột những số có chữ số 

mũ khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 

3.4. Tỷ lệ viêm tử cung tích mủ theo phương thức nuôi 

Bảng 5. Tỷ lệ viêm tử cung tích mủ trên chó theo phương thức nuôi 

Phương thức nuôi 
Số ca khảo sát 

(con) 

Số ca viêm tử cung tích 

mủ (con) 

Tỷ lệ 

(%) 

Nuôi thả 236 95 40,25a 

Nuôi nhốt 147 26 17,68b  (P = 0,001) 

Tổng 383 121 31,59 

Ghi chú: Xử lý thống kê bằng trắc nghiệm Chi-Square Test; trong cùng một cột những số có chữ số 

mũ khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 

Bảng 5 cho thấy, tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung 

tích mủ ở chó nuôi thả là 40,25%, cao hơn chó 

nuôi nhốt là 17,68%, sự khác biệt có ý nghĩa thống 

kê (P<0,05). Kết quả nghiên cứu này tương đồng 

với kết quả của Trần Ngọc Bích và cs (2020) [2]. 

Bệnh viêm tử cung tích mủ trên chó nuôi thả cao 

hơn chó nuôi nhốt. Khi chó được nuôi thả rông, 

rất khó kiểm soát tập tính giao phối nhiều lần của 

chó trong một chu kỳ động dục. Vi khuẩn có trên 

đầu dương vật của chó đực sẽ dễ dàng xâm nhập 

vào tử cung của chó cái, đây là nguyên nhân gây 

nên bệnh viêm mủ tử cung [3]. 

3.5. Tỷ lệ viêm tử cung tích mủ trên chó theo tiền sử tiêm ngừa thai 

Bảng 6. Tỷ lệ viêm tử cung tích mủ theo tiền sử tiêm ngừa thai 

Tiền sử tiêm ngừa thai 
Số ca bệnh lý cơ quan 

sinh dục  (con) 

Số ca viêm tử cung 

tích mủ (con) 
Tỷ lệ (%) 

Có 251 97 38,64a 

Không 132 24 18,18b             (P= 0,002) 

Tổng 383 121 31,59 

Ghi chú: Xử lý thống kê bằng trắc nghiệm Chi-Square Test; trong cùng một cột những số có chữ 

số mũ khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa thống kê       (P<0,05). 
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Kết quả ở bảng 6 cho thấy, tỷ lệ mắc bệnh 

viêm tử cung tích mủ ở chó có tiền sử tiêm ngừa 

thai là 38,64%, cao hơn so với chó không tiêm 

ngừa thai chiếm 18,18%, sự khác biệt này có ý 

nghĩa thống kê (P<0,05). Kết quả này không có 

sự khác biệt với nghiên cứu của của Trần Ngọc 

Bích và cs (2020) [2]. Khi tiêm lượng 

progesterone tăng cao đột ngột làm niêm mạc tử 

cung dày lên và sinh nhiều dịch tiết trong tử cung 

có thể là nguyên nhân gây viêm tử cung tích mủ 

trên chó [7]. Mặt khác, phương thức nuôi thả còn 

phổ biến, do đó chó có thể giao phối và mang thai 

cùng khoảng thời gian sử dụng thuốc ngừa thai 

khi đến tuổi sinh sản. Thành phần của thuốc ngừa 

thai có thể làm rối loạn quá trình mang thai khiến 

thai chết lưu, phân ra và tăng nguy cơ viêm tử 

cung tích mủ [8].  

3.6. Sự thay đổi một số chỉ tiêu sinh lý máu ở 

chó mắc bệnh 

Bảng 7. Kết quả xét nghiệm chỉ tiêu sinh lý máu chó viêm tử cung tích mủ (n=70) 

 

Chỉ tiêu 

Mức sinh lý 

(*) 

 

Kết quả 

Giá trị biến động  

Mean ± SE 

SL 

(con) 

Tỷ lệ (%) 

Thấp 1,34 – 5,47 3,90 ± 0,24 27 38,57 

BT 5,5 – 8,5 6,73 ± 0,12 35 50,0 
Hồng cầu 

(RBC) 
5,5– 8,5 

Cao 8,64 – 12,0 10,09 ± 0,49 8 11,43 

Thấp 3 – 11,91 8,41 ± 0,5 31 44,29 

BT 12 - 18 14,26 ± 0,22 37 52,86 HGB 12 -18 

Cao 18,3 – 20,6 19,45 ± 1,15 2 2,85 

Thấp 9,3 – 36,9 27,0 ± 1,27 42 60,0 

BT 37 - 55 42,50 ± 0,73 27 38,57 HCT 37 - 55 

Cao 55,4 55,40 1 1,43 

Thấp 3,41 – 5,69 4,52 ± 0,27 10 14,28 

BT 6 – 17 10,34 ± 0,36 41 58,58 
Bạch  cầu 

(WBC) 
6 -17 

Cao 18,3 – 75,49 38,88 ± 3,94 19 27,14 

Thấp 40,7 – 57,3 48,41 ± 2,09 9 12,85 

BT 60 – 70 64,57 ± 0,74 17 24,29 Neutro 60 -70 

Cao 71,2 - 92 80,13 ± 0,89 44 62,86 
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Thấp 2 - 10 6,50 ± 0,377 35 50,0 

BT 12 - 30 18,45 ± 1,12 25 35,71 Lympo 10 -30 

Cao 31,8 – 50,6 40,25 ± 2,37 10 14,29 

Thấp 0,8 – 2,9 2,11 ± 0,2 11 15,71 

BT 3 – 10 6,182 ± 0,30 33 47,14 Mono 3- 10 

Cao 10,7 – 37,7 18,68 ± 1,44 26 37,15 

Thấp 0,2 - 1,9 0,84 ± 0,06 48 68,57 

Eosin 2 -10 

BT 2 – 10 4,05 ± 0,47 22 31,43 

Thấp 2 - 198 92,80 ± 9,69 41 58,57 

Tiểu      cầu (PLT) 200 - 900 

BT 200 - 900 314,7 ± 16,3 29 41,43 

Ghi chú: BT: Bình thường, SL: số lượng. Xử lý thống kê bằng Minitab 16, Descriptive Statistics. 

Kết quả ở bảng 7 cho thấy, số lượng hồng cầu 

của chó bị bệnh viêm tử cung tích mủ tăng cao, 

chiếm 11,43%, mức dao động trong khoảng 8,64 - 

12 triệu/mm3. Bên cạnh đó, có 27 trường hợp chó 

bị bệnh viêm tử cung tích mủ có số lượng hồng 

cầu giảm so với mức sinh lý, chiếm tỷ lệ 38,57%; 

mức dao động trong khoảng 1,34 - 5,47 

triệu/mm3. Hồng cầu tăng trong trường hợp chó 

bị mất nước ngoại bào do tiểu nhiều trong bệnh 

viêm tử cung tích mủ ở giai đoạn đầu; nhưng 

bệnh viêm tử cung tích mủ ở giai đoạn cuối 

thường khiến chó mệt mỏi, bỏ ăn, sức đề kháng 

giảm, trao đổi chất kém dẫn đến hồng cầu trong 

máu thấp [9]. Mặt khác, các ca bệnh viêm tử cung 

tích mủ ở chó được đưa tới phòng khám thường ở 

giai đoạn muộn, nên quá trình viêm tích mủ đã 

sản sinh ra các độc tố, tác động  lên tủy xương, 

làm giảm quá trình tạo hồng cầu, gây hiện tượng 

thiếu máu [10]. 

Hàm lượng huyết sắc tố của chó bị viêm tử 

cung tích mủ giảm, dao động từ 3 - 11,91 g/dL, 

chiếm tỷ lệ 44,29%. Giảm hồng cầu và hemoglobin 

là do chó mắc bệnh viêm tử cung tích mủ bị biến 

chứng thiếu máu trong. Kết quả tương tự cũng 

được ghi nhận, theo đó chó viêm tử cung tích mủ 

có chỉ số hemoglobin (Hb) thấp hơn so với chó 

khoẻ mạnh [11].  

Bạch cầu của chó bị viêm tử cung tích mủ 

tăng cao, có 19 trường hợp, chiếm tỷ lệ 27,14%, 

dao động trong khoảng 71,2 - 92 (103/mm3); bạch 

cầu giảm có 10 trường hợp, chiếm 14,28%. Số 

lượng bạch cầu tăng là phản ứng của hệ miễn 

dịch cơ thể để đáp ứng với sự xâm nhiễm của vi 

khuẩn do viêm loét niêm mạc tử cung; trường hợp 

giảm bạch cầu thường xảy ra ở những con chó 

viêm tử cung tích mủ dạng đóng [11].  

Bên cạnh đó, số lượng các loại bạch cầu ở 

chó mắc bệnh viêm tử cung tích mủ tăng, lần lượt 

dao động bạch cầu trung tính 40,7 - 57,3.109/L, 

lympho bào 31,8 - 50,6.109/L và bạch cầu đơn 

nhân 10,7 - 37,7.109/L. Theo Nath K và cs 

(2009a) [12], sự biến đổi về số lượng lympho bào 

giảm trong quá trình viêm cấp tính và tăng trong 

quá trình viêm mãn tính. Bạch cầu trung tính 
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tăng do chúng giữ vai  trò quan trọng trong quá 

trình thực bào, tiêu diệt vi khuẩn để bảo vệ cơ thể 

con vật mắc bệnh viêm tử cung tích mủ. Mặt 

khác, viêm tử cung tích mủ là một bệnh nhiễm 

trùng nặng, vi khuẩn kích thích tủy xương giải 

phóng nhiều bạch cầu trung tính chưa trưởng 

thành vào tuần hoàn máu ngoại vi trong việc 

chống lại nhiễm trùng [13]. 

Số lượng tiểu cầu ở chó mắc bệnh viêm tử 

cung tích mủ thấp hơn so với chó khỏe, dao động 

trong khoảng 2 - 198.1012/L, chiếm 58,57%. 

Nguyên nhân có thể do hiện tượng xuất huyết tử 

cung trong quá trình mang thai, tiểu cầu di 

chuyển nhiều đến tử cung, tham gia vào quá trình 

đông máu ở tử cung nên tiểu cầu trong máu giảm. 

Đánh giá huyết học cho thấy, giảm hồng cầu, 

giảm nồng độ hemoglobin (Hb), giảm dung tích 

hồng cầu (PCV) và tăng bạch cầu với bạch cầu 

trung  tính là những phát hiện nhất quán liên quan 

đến bệnh viêm tử cung tích mủ trên chó. Mức độ 

giảm của Hb, PCV tổng số lượng hồng cầu và tiểu 

cầu cùng với tốc độ lắng đọng của hồng cầu, tổng 

số lượng bạch cầu và tế bào đa nhân trung tính 

cho thấy, nhiễm độc tố trong máu trong khi mức 

độ tăng lên của bạch cầu, tế bào đa nhân trung 

tính và tế bào lympho chỉ ra sự phục hồi sau 

nhiễm độc máu. Do đó, các giá trị huyết học thay 

đổi này được sử dụng để hỗ trợ chẩn đoán cũng 

như tiên lượng bệnh viêm  tử cung tích mủ ở chó 

[14]. 

3.7. Sự thay đổi một số chỉ tiêu sinh hóa máu 

ở chó mắc bệnh 

Bảng 8. Kết quả xét nghiệm chỉ tiêu sinh hóa máu chó viêm tử cung tích  mủ (n=70) 

Chỉ tiêu Mức sinh 

lý 

Kết 

quả 

Giá trị biến 

động 

Mean ± SE SL 

(con) 

Tỷ lệ 

(%) 

 Thấp 4,0 4,0 1 1,42 

8,9 -48,5 BT 8,9 – 48,5 27,69 ± 1,06 51 72,86 AST  (U/L) 

 Cao 49 – 565 101,6 ± 27,7 18 25,72 

 Thấp 7,0 7,0 1 1,42 

8,2 – 57,3 BT 8,2 – 57,3 29,55 ± 1,48 60 85,71 ALT (U/L) 

 Cao 63 - 171 112,2 ± 13,5 9 12,86 

 Thấp 7,4 – 8,5 8,06 ± 0,34 3 4,29 

8,8 – 25,9 BT 8,8 – 25,9 14,11 ± 0,69 45 64,29 Ure (mg/dL) 

 Cao 26,3 – 225,5 74,1 ± 12,9 22 31, 42 

0,5 – 1,6 BT 0,5 – 1,6 1,01 ± 0,03 59 84,29 Creatinin 

(mg/dL)  Cao 1,7 – 14,1 5,51 ± 1,21 11 15,71 

Ghi chú: *Xử lý thống kê bằng Minitab 16, Descriptive Statistics. 
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Bảng 8 cho thấy, kết quả chỉ số AST và ALT 

đều cao hơn so với bình thường, lần lượt chiếm tỷ 

lệ 25,72% và 12,86%, mức dao động  trong khoảng 

từ 49 - 565 U/L và 63 - 171 U/L. Chỉ số AST và 

ALT thường tăng cao trong những trường hợp 

gan bị tổn thương như viêm gan cấp do  virus, 

viêm gan do nhiễm độc, viêm gan mạn tính, tắc 

mật cấp do sỏi gây tổn thương gan, xơ gan do ký 

sinh trùng và các nguyên nhân khác… Hơn nữa, 

trên chó mắc bệnh viêm tử cung tích mủ, các 

sản phẩm chuyển hoá hoặc độc tố của quá trình 

viêm một phần sẽ được lọc ở gan, gây tổn thương 

gan, đặc biệt nghiêm trọng ở các trường hợp chó 

mắc bệnh kéo dài mà chủ vật nuôi chưa phát hiện 

để điều trị kịp thời [1]. 

Chỉ số urea cao hơn trên các trường hợp chẩn 

đoán viêm tử cung tích mủ, mức độ dao động 

trong khoảng từ 26,3 - 225,5 mg/dL, chiếm tỷ lệ 

31,42%. Tương tự, chỉ số creatinin trên chó mắc 

bệnh viêm tử cung tích mủ tăng với mức dao 

động 1,7 - 14,1 mg/dL, chiếm tỷ lệ 15,71%. Theo 

Bigliardi và Pamigiani (2004) [15], nồng độ urea 

và creatinin trung bình trong huyết thanh được 

phát hiện là tăng cao ở những chó cái bị ảnh 

hưởng bởi viêm tử cung tích mủ so với những chó 

cái bình thường. Nak và cs (2004) [1] cho rằng, 

viêm tử cung tích mủ có thể gây suy thận do tác 

động của độc tố vi khuẩn, đặc biệt là Escherichia 

coli trên ống thận. Mức độ urea tăng lên ở chó cái 

bị viêm tử cung tích mủ có thể liên quan đến việc 

tăng sản xuất hoặc ảnh hưởng đến thải trừ urea. 

Khó đào thải urea trong nước tiểu có liên quan 

đến các yếu tố trước thận hoặc thận. Các yếu tố 

trước thận như sự cô đặc máu hoặc huyết áp thấp 

có thể dẫn đến giảm mức lọc cầu thận và làm giảm 

hiệu quả hoạt động của thận. 

4. KẾT LUẬN  

Tỷ lệ chó mắc bệnh viêm tử cung tích mủ 

được đưa đến khám và điều trị lần đầu tại Bệnh xá 

Thú y, Trường Đại học Cần Thơ là 31,59% trên 

tổng số chó cái có bệnh lý trên đường sinh dục. 

Bệnh viêm tử cung tích mủ trên chó phụ 

thuộc vào độ tuổi, phương thức nuôi và tiền sử 

tiêm ngừa thai; bệnh không phụ thuộc vào giống 

chó. 

Kết quả xét nghiệm sinh lý máu cho thấy, 

hàm lượng huyết sắc tố giảm, dao động từ 3 –11,91 

g/dL, số lượng hồng cầu giảm, dao động trong 

khoảng 1,34 - 5,47 triệu/mm3. Số lượng bạch cầu 

tăng cao, dao động trong khoảng 71,2 - 92 

(103/mm3). Số lượng tiểu cầu ở chó mắc bệnh 

viêm tử cung tích mủ thấp, dao động trong 

khoảng 2 - 198.1012/L.  

Kết quả chỉ số AST và ALT đều cao hơn so với 

bình thường, mức dao động lần lượt trong khoảng 

từ 49 - 565 U/L và 63 - 171 U/L. Nồng độ urea 

cao, mức độ dao động trong khoảng 26,3 - 225,5 

mg/dL. Chỉ số creatinin trên chó mắc bệnh viêm 

tử cung tích mủ tăng với mức dao động 1,7 - 14,1 

mg/dL. 

Đánh giá huyết học cho thấy, giảm hồng cầu, 

giảm nồng độ hemoglobin (Hb), giảm dung tích 

hồng cầu (PCV), tăng bạch cầu với bạch cầu 

trung, các chỉ số sinh hóa: AST, ALT, ure, 

creatinin tăng cao so với bình thường là những 

phát hiện nhất quán liên quan đến bệnh viêm tử 

cung tích mủ trên chó 
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STUDY ON SOME EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS AND THE HAEMATOLOGICAL AND 

BIOCHEMICAL PARAMETERS IN BITCHES AFFECTED WITH METRITIS AND PYOMETRA AT 

THE VETERINARY CLINIC OF CAN THO UNIVERSITY 

Nguyen Trung Truc, Ta Nhon Hung, Tran Ngoc Bich 

Summary 

A cross-sectional study was conducted at the Veterinary Clinic of Can Tho University from April to 

October 2022 to determine the epidemiological characteristics of metritis and pyometra in bitches and 

its variations in hematological and biochemical parameters. Results show that 121 bitches were 

suffered with metritis and pyometra, accounting for 31.59% of the total of 383 bitches which were first 

time brought to here for diagnostis and treatment. The results of epidemiological research indicate 

that the incidence of metritis and pyometra in the indigenous bitches was higher than that of the 

exotic bitches (35.34% vs 24.62%). The percentage of metritis and pyometa was the highest in bitches 

group over 5 years old (36,84%) and the lowest in bitches group under 2 years old (8.75%). The 

incidence of metritis and pyometra varied by age; feeding pattern and pre-history of contraceptive 

treatments. The free ranching bitches faced with higher incidence of metritis and pyometa than the 

captive raising bithches (40% vs 17.68%). The bitches with pre-history of contraceptive treatments 

affected with higher incidence of metritis and pyometra in comparision with the bitches without 

contraceptive treatments (38.64% vs 18.18%). Results of hematological tests of 70/121 bitches show 

that the number of RBC, HGB, HCT decreased, with the range of 1.34 – 5.47.106/mm3, 3 – 11.91 g/dL 

and 9.3 – 36.9%, respectively while the number of white blood cells, lymphocytes and neutrophils was 

increased with range of 18.3 – 75.49.103/mm3, 31.8 – 50.6% and 71.2 - 92%, respectively. The results of 

biochemical test indicate that parameters of AST and ALT ure and creatine were higher compared 

with normal indicators with range of 49 – 565 U/L, 63 – 171 U/L; 26.3 – 225.5 mg/dL and 1.7 – 14.1 

mg/dL; respectively.  The consistent findings of the the present study from hematological and blood 

chemistry data show that there is a decrease in red blood cells, hemoglobin concentration, packed cell 

volume (PCV) and an increase in neutrophils in all bitches with metritis and pyometa.  In addition, 

parameters of AST, ALT, urea, creatinin were elevated in the patient bitches compared with the 

reference range of parameters for healthy bitches. 

Keywords: Bitches, haematology, haemato-biochemitry, metritis and pyometa. 
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TỐI ƯU HÓA MỘT SỐ THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ CỦA 

QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN PUREE CHUỐI CHẤT LƯỢNG CAO 

Trần Thị Thu Hoài1, *, Phạm Anh Tuấn1, Lê Hà Hải1  

 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu này tiến hành thực nghiệm đa yếu tố và tối ưu hóa chế độ công nghệ chế biến puree chuối 

trong môi trường MA (Modified Atmosphere). Kế hoạch thực nghiệm đa yếu tố sử dụng mô hình quy 

hoạch trực giao đối xứng với 3 yếu tố thực nghiệm gồm nhiệt độ 83 - 87oC, thời gian 3 - 4 phút và độ pH 

4,0 - 4,5. Tương ứng mục tiêu thực nghiệm gồm: Hàm lượng vitamin C (mg/100 g), hoạt độ enzyme 

polyphenol oxidase (PPO) còn lại (%) và chất lượng cảm quan (điểm). Tối ưu hóa sử dụng thuật toán 

hàm mong đợi với mong muốn hàm lượng vitamin C đạt giá trị lớn nhất, hoạt độ PPO đạt giá trị nhỏ 

nhất và điểm cảm quan đạt giá trị tối đa, tương ứng hệ số quan trọng 3/5, 5/5, 5/5. Kết quả đã xác 

định được chế độ công nghệ tối ưu trong quy trình chế biến puree chuối với nhiệt độ tiền xử lý 86,40C 

trong thời gian 3,1 phút, độ pH 4,3, tương ứng hàm lượng vitamin C đạt được 12,256 ± 0,004 mg/100 g 

(mức tổn thất 23,97%), hoạt độ PPO còn lại 0,612 ± 0,003% và chất lượng cảm quan đạt 19,15 ± 0,005 

điểm.  

Từ khóa: Puree chuối, chuối tiêu hồng, thực nghiệm đa yếu tố, tối ưu hóa. 

   

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 2 

Puree chuối là bán thành phẩm được chế biến 

ở dạng xay nhuyễn từ phần thịt quả chuối chín có 

thể kéo dài thời gian bảo quản đến 12 - 18 tháng với 

mục đích tồn trữ làm nguyên liệu cho chế biến thực 

phẩm (bánh kẹo, kem, bột dinh dưỡng, nước giải 

khát...). Yêu cầu của sản phẩm puree ngoài các chỉ 

tiêu chất lượng về dinh dưỡng, an toàn thực phẩm 

thì chất lượng cảm quan (màu sắc, trạng thái, mùi 

và vị) có tính quyết định đến sự cạnh tranh của sản 

phẩm. Nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm 

chất lượng cảm quan của puree chuối trong quá 

trình chế biến do hoạt động của enzyme PPO gây 

nâu hóa và sự biến màu do quá trình oxy hóa. Để 

nâng cao chất lượng cảm quan của puree chuối, 

Arpita và cs (2010) [1], Wang và cs (2014) [2], 

Palou và cs (1999) [3], Tapre và Jain (2016) [4] đã 

công bố các giải pháp kỹ thuật khác nhau nhằm 

bất hoạt khả năng hoạt động của enzyme PPO; 

                                                           

1 Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch 
* Email: thuhoaiviaep@gmail.com 

mặt khác giảm quá trình oxy hóa nhằm kiểm soát 

sự nâu hóa bằng phương pháp xử lý nhiệt hoặc áp 

lực cao (HHP) kết hợp điều chỉnh pH thấp (3,4 - 

4,0) bổ sung chất chống oxy hóa bằng axit 

ascorbic (0,1 -  0,2%), trong khi điều chỉnh pH sử 

dụng axit phosphoric [1], [3] và axit citric [2], [5]. 

Tuy vậy, ở dải pH thấp (3,4 - 4,0) có ảnh hưởng 

đáng kể đến chỉ tiêu mùi và vị của puree chuối, 

chính vì vậy theo tiêu chuẩn chất lượng puree của 

các nước nhập khẩu đều đưa ra giới hạn pH, đồng 

thời cũng đưa ra mức giới hạn sử dụng các loại axit 

điều chỉnh pH.     

Kết quả nghiên cứu của Trần Thị Thu Hoài và 

cs (2023) [6] cho thấy, ở khoảng nhiệt độ 80 – 

900C, thời gian 3 - 4 phút, pH 4,0 - 4,5 trong môi 

trường MA (sử dụng khí N2) là có hiệu ứng tích 

cực đến các chỉ tiêu chất lượng của puree chuối. 

Cụ thể ở nhiệt độ 850C, thời gian 4 phút, pH 4,0 

tương ứng hàm lượng axit ascorbic 0,06%, hàm 

lượng axit citric 0,28% thì hoạt độ PPO còn lại 

0,78%, chỉ số nâu hóa BI đạt 29,23, hàm lượng 

vitamin C 12,55 mg/100 g (mức tổn thất thấp 
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20,24%) và điểm cảm quan của puree chuối xếp 

mức tốt 18,86 điểm. 

Nghiên cứu này tiến hành thực nghiệm đa yếu 

tố và tối ưu hóa các yếu tố thực nghiệm gồm nhiệt 

độ, thời gian xử lý nhiệt và độ pH trong môi trường 

MA có sử dụng chất chống oxy hóa bằng axit 

ascorbic và điều chỉnh pH bằng axit citric. Miền 

biến thiên của các yếu tố thực nghiệm được lựa 

chọn trên cơ sở nghiên cứu đơn yếu tố [6] với nhiệt 

độ 83 – 870C, thời gian 3 - 4 phút và pH 4,0 - 4,5, 

tương ứng các hàm mục tiêu hàm lượng vitamin C, 

hoạt độ PPO và chất lượng cảm quan.   
2.  NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Nguyên liệu nghiên cứu 

Chuối tiêu hồng trồng tại huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên, thu hoạch vào thời điểm từ 80 - 85 

ngày sau khi trổ hoa, thời điểm lấy mẫu ở độ chín 

1 vào tháng 11/2021. Nguyên liệu chuối sau thu 

hoạch được bao gói vận chuyển về phòng thí 

nghiệm sơ chế bảo quản tại Bộ môn Bảo quản 

nông sản, Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ 

sau thu hoạch, trong thời gian không quá 4 giờ. 

Nguyên liệu chuối được xử lý chín bằng khí 

ethylene ở nồng độ 100 ppm trong 24 giờ, ủ ở nhiệt 

độ 18 ± 10C, đạt độ chín 7 (theo thang màu PCI) 

trước khi tiến hành thực nghiệm. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp chuẩn bị mẫu thực nghiệm 

Phương pháp xử lý nhiệt bằng hơi nước bão 

hòa ở 1000C, nhiệt độ được đo tại tâm quả bằng 

nhiệt kế điện tử Hanna HI147- 00 (Rumani). Thời 

gian xử lý nhiệt được xác định từ thời điểm tâm 

mẫu chuối đạt mức nhiệt độ thực nghiệm. Chuối 

sau xử lý nhiệt, bóc vỏ, xay nhuyễn bằng máy 

(Philips HR2221) trong 1 phút ở điều kiện MA, sử 

dụng chất chống oxy hóa bằng axit ascorbic với 

cùng hàm lượng 0,06% cho các thí nghiệm tương 

ứng, điều chỉnh pH bằng axit citric với các mức 

hàm lượng khác nhau được tổng hợp số liệu nhật ký 

thí nghiệm. Mỗi thí nghiệm đa yếu tố được lặp lại 3 

lần với khối lượng 100 g/mẫu.  

2.2.2. Phương pháp thực nghiệm đa yếu tố 
Tiến hành thực nghiệm đa yếu tố quá trình 

chế biến puree chuối với 3 yếu tố thực nghiệm 

tương ứng ký hiệu: X1- Nhiệt độ tiền xử lý nhiệt 

(oC): 83 - 87, X2 - thời gian tiền xử lý nhiệt (phút): 3 

- 4 và X3- độ pH: 4 - 4,5. Cơ sở lập luận chọn biến và 

miền biến thiên của các yếu tố thực nghiệm từ kết 

quả thực nghiệm khảo sát [6].  

Các hàm mục tiêu đa yếu tố gồm: Y1- Hàm 

lượng vitamin C (mg/100 g); Y2 - Hoạt độ PPO (%); 

Y3 - Chất lượng cảm quan (điểm).     

Sử dụng quy hoạch trực giao đối xứng với 3 

yếu tố là nhiệt độ tiền xử lý nhiệt, thời gian tiền xử 

lý nhiệt và độ pH. Mỗi yếu tố tiến hành tại 5 mức (-

α, -1, 0, +1, +α) chi tiết (Bảng 1) với α = 1,215 (k = 

3), tổng số thí nghiệm N = 2k + 2k + n0. Cụ thể gồm 

16 thí nghiệm, trong đó 8 thí nghiệm tại nhân (quy 

hoạch toàn phần 23), 6 thí nghiệm tại điểm sao (2 

thí nghiệm cho mỗi biến) và 2 thí nghiệm lặp lại tại 

tâm. 

Bảng 1. Bảng giá trị mã hóa và thực nghiệm của các yếu tố thực nghiệm 

Mức 
Biên số Ký hiệu Đơn vị 

- -1 0 +1 + 

Nhiệt độ  X1 
0C 82,57 83 85 87 87,43 

Thời gian X2 Phút 2,89 3,0 3,5 4,0 4,11 

Độ pH X3 - 3,95 4,0 4,25 4,5 4,55 

2.2.3. Phương pháp phân tích 

2.2.3.1. Phương pháp xác định hoạt độ PPO  

Enzyme PPO được chiết xuất theo phương 

pháp của Arpita và cs (2010) [1] và hoạt độ PPO 

được tính theo công thức của Nguyễn Thị Hạnh và 

cs (2021) [7]. Tiến hành trộn 10 g chuối nhuyễn 

với 10 mL dung dịch đệm natri phốt phát (pH 6,6) 

ở 50C, ly tâm 4.000 vòng/phút trong 40 phút ở 

200C. Phần nổi phía trên được lọc qua giấy 

Whatman số 1, thu nhận enzyme thô. Chuẩn bị 

hỗn hợp phản ứng gồm 2,2 mL dung dịch đệm, 0,5 

mL catechol (0,175 mol/L) và 0,3 mL enzym thô. 

Hỗn hợp được giữ trong 5 phút ở nhiệt độ 300C sau 

đó đo độ hấp thụ quang phổ ở bước sóng 420 nm 

sau mỗi 15 giây trong 3 phút bằng máy quang phổ 
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UV - Vis (USA). Mẫu đối chứng gồm 2,5 mL dung 

dịch đệm kali phốt phát và 0,5 mL catechol (0,175 

mol/L). Một đơn vị hoạt động PPO được xác định 

là lượng enzyme gây ra sự thay đổi 0,01 độ hấp thụ 

trong một đơn vị thời gian (1 phút), hoạt động 

PPO được tính theo công thức: 

A =  (Abs/ml.phút) 

Trong đó: Δabs là kết quả đo độ hấp thụ OD; 

Δt là thời gian phản ứng (3 phút); V1 là thể tích 

enzyme đem phản ứng (0,3 ml). 

2.2.3.2. Phân tích hóa lý:   

Xác định pH theo TCVN 7806: 2007 [8], phạm 

vi đo pH (0,0 - 14,0); xác định hàm lượng vitamin C 

theo TCVN 6427-2: 1998 [9]. 

2.2.3.3. Đánh giá chất lượng cảm quan:  

Theo TCVN 3215 - 1979 [10] bằng lập hội 

đồng chấm điểm. Với 4 chỉ tiêu đánh giá gồm màu 

sắc, trạng thái, mùi, vị. Các chỉ tiêu được đánh giá 

riêng rẽ bằng phương pháp mô tả đối với màu sắc, 

trạng thái và thử nếm với mùi và vị theo thang 5 

điểm, điểm cao nhất là 5, điểm thấp nhất là 1. Mức 

độ quan trọng của từng chỉ tiêu thông qua hệ số 

quan trọng (HSQT) tương ứng: Màu sắc (0,8), 

trạng thái (0,8), mùi (1,1) và vị (1,3). Mức xếp loại 

theo tổng điểm: tốt (18,2 - 20), khá (15,2 - 18,1), 

trung bình (11,2 - 15,1), kém (7,2 - 11,1), hỏng ≤ 

7,1. 

2.2.4. Thiết bị sử dụng  

Sử dụng nồi hấp tiệt trùng DG-S280C 

(Dengguan, Trung Quốc) loại 24 lít làm nguồn cấp 

nhiệt bằng hơi bão hòa cho thiết bị tiền xử lý 

nguyên liệu. Thiết bị tiền xử lý được thiết kế bằng 

nồi áp suất 5 lít gắn đồng hồ áp suất và kết nối với 

nhiệt kế điện tử Hanna HI147-00 (Rumani) thông 

qua đầu sensor. Máy xay thịt chuối sử dụng loại 

Philips HR2221 được cải tiến bổ sung bộ phận cấp 

khí nitơ (N2) trong quá trình xay.    

2.2.5. Phương pháp xử lý số liệu 

Sử dụng phần mềm Excel SPSS 18 để phân 

tích và xử lý thống kê. Kết quả được xử lý số liệu 

thực nghiệm đa yếu tố và tối ưu hóa bằng phần 

mềm Design - Expert 7.1 [11], [12].   

3.  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả thực nghiệm đa yếu tố  

Số liệu thực nghiệm đa yếu tố được xử lý 

thống kê và tổng hợp tại bảng 2. 

Bảng 2. Tổng hợp kết quả thực nghiệm đa yếu tố 

STT X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3 

1 83,00 4,00 4,50 12,06 15,20 14,89 

2 87,00 3,00 4,50 12,13 0,88 19,17 

3 83,00 4,00 4,00 12,53 13,74 13,96 

4 87,00 4,00 4,50 11,03 0,53 17,21 

5 83,00 3,00 4,50 12,41 17,36 14,06 

6 87,43 3,50 4,25 11,62 0,63 19,08 

7 85,00 3,50 4,25 12,33 3,44 18,17 

8 87,00 4,00 4,00 11,52 0,53 15,47 

9 85,00 3,50 4,25 12,24 3,02 17,74 

10 85,00 3,50 3,95 12,52 2,71 15,40 

11 85,00 4,11 4,25 11,75 2,79 16,55 
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12 85,00 2,89 4,25 12,51 3,96 17,67 

13 82,57 3,50 4,25 12,31 18,13 15,46 

14 85,00 3,50 4,55 12,13 3,73 17,39 

15 87,00 3,00 4,00 12,31 1,40 18,43 

16 83,00 3,00 4,00 12,38 15,96 14,26 

Tiến hành xử lý số liệu bằng phần mềm 

Design - Expert 7.1, phân tích ANOVA kiểm tra sự 

có nghĩa của các hệ số hồi quy và sự tương thích 

của các mô hình thực nghiệm tương ứng 3 hàm 

mục tiêu (Y1, Y2, Y3) được tổng hợp tại bảng 3.  

Bảng 3. Kết quả phân tích hồi quy của 3 hàm mục tiêu Y1, Y2, Y3 

Hàm Y1 Hàm Y2 Hàm Y3 
Nguồn gốc 

Chuẩn F Giá trị p Chuẩn F Giá trị p Chuẩn F Giá trị p 

Mô hình 98,78 < 0,0001 676,28 < 0,0001 58,49    < 0,0001 

A 315,46 < 0,0001 5124,80 < 0,0001 311,61    < 0,0001 

B 274,85 < 0,0001 39,30 0,0008 33,62       0,0012 

C 75,93 < 0,0001 10,21 0,0187 32,20     0,0013 

AB 118,35 < 0,0001 10,90 0,0164 41,34      0,0007 

AC 2,19 0,1892 12,47 0,0124 4,26      0,0845 

BC 27,19 0,0020 0,37 0,5668 6,31      0,0457 

A2
 58,69 0,0003 832,50 < 0,0001 10,0      0,0195 

B2 10,35 0,0182 6,82 0,0401 15,62      0,0075 

C2 4,13 0,0882 3,74 0,1013 55,97      0,0003 

Không tương thích 0,69 0,7163 1,36 0,5699 0,97     0,6444 

Hệ số xác định R2 0,9933 0,9990 0,9887 

Hệ số điều chỉnh R2
Adj 0,9832 0,9975 0,9718 

Hệ số dự báo R2
Pred  0,9407 0,9940 0,9177 

3.1.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ, thời gian xử lý 

nhiệt và độ pH đến hàm lượng Y1  

Kết quả phân tích hồi quy với F - value = 98,78 

(p < 0,05) cho thấy, mô hình là có ý nghĩa thống kê 

với độ tin cậy 99,99% (p < 0,0001). Sự có nghĩa của 

các hệ số hồi quy được kiểm định bởi chuẩn F, các 

giá trị P < 0,05 thể hiện các hệ số hồi quy A, B, C, 

AB, BC, A2, B2 là có ý nghĩa thống kê, trong khi 

các hệ số AC và C2 (p > 0,05) là không có ý nghĩa, 

tuy vậy trong mô hình vẫn giữ lại các hệ số AC và 

C2 để tiến hành tối ưu hóa. Mặt khác chuẩn F = 

0,69 (p > 0,05) cho thấy sự không tương thích của 

mô hình Y1 là không có nghĩa. Hệ số xác định (R2) 

của mô hình Y1 là 0,9933 đã mô tả 99,33% sự thay 

đổi của hàm mục tiêu Y1 phụ thuộc vào các biến 

độc lập. Trong khi hệ số dự báo (Pred R - Squared 

0,9407) là tương thích với hệ số điều chỉnh (Adj R - 

Squared 0,9832).    

Phương trình hồi quy của hàm Y1 - Hàm lượng 

vitamin C theo biến coded đã được mã hóa (1a) và 

theo biến thực (1b).  
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Y1  =  +12,26  - 0,29 A – 0,28 B - 0,014 C - 0,21 AB - 0,0029 AC - 0,1 BC - 0,19 A
2
 - 0,081 B

2
 + 0,051 C

2    

(1a)  

Y1  = - 403,730 + 9,76298 X1 + 23,115 X2 + 0,18733 X3 - 0,21125 X1X2 - 0,0575 X1X3 - 0,81 X2X3 - 0,048178 

X1
2 - 0,32377 X2

2 + 0,81844 X3
2   

 (1b)    

 

Hình 1. Biểu diễn 2D và 3D quan hệ giữa các yếu tố thực nghiệm đến hàm mục tiêu Y1 

Hình 1 cho thấy: Nhiệt độ là yếu tố có ảnh 

hưởng lớn nhất, tiếp theo là thời gian và pH đến 

hàm lượng vitamin C. Khi nhiệt độ tăng trong 

khoảng 85 - 87oC thì hàm lượng vitamin C có xu 

hướng giảm mạnh, trong khi thời gian tăng 3 - 4 

phút và độ pH tăng 4,0 - 4,5 thì hàm lượng vitamin 

C có xu hướng giảm đều và gần như tuyến tính, 

tuy vậy tốc độ giảm do yếu tố thời gian là mạnh 

hơn so với độ pH. Quan hệ giữa 3 yếu tố thực 

nghiệm với hàm mục tiêu Y1 có tương quan tỷ lệ 

nghịch, do vậy để ưu tiên duy trì được mức hàm 

lượng vitamin C của puree chuối ở mức cao thì cả 

3 yếu tố thực nghiệm cần ưu tiên ở miền thấp dưới 

tâm thực nghiệm (85oC; 3,5 phút; pH 4,25). 

3.1.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ, thời gian xử lý 

nhiệt và độ pH đến hàm Y2 

 Kết quả phân tích hồi quy với F - value = 

676,28 (p < 0,05) cho thấy, mô hình là có ý nghĩa 

thống kê với độ tin cậy 99,99% (p < 0,0001). Sự có 

nghĩa của các hệ số hồi quy được kiểm định bởi 

chuẩn F, các giá trị P < 0,05 thể hiện các hệ số hồi 

quy A, B, C, AB, AC, A2, B2 là có ý nghĩa thống kê, 

trong khi các hệ số AC và C2 (p > 0,05) là không có 

ý nghĩa, tuy vậy, trong mô hình vẫn giữ lại các hệ 

số BC và C2 để tiến hành tối ưu hóa. Mặt khác 

chuẩn F = 1,36  (p > 0,05) cho thấy sự không tương 

thích của mô hình Y2 là không có nghĩa. Hệ số xác 

định (R2) của mô hình Y2 là 0,999 đã mô tả 99,9% 

sự thay đổi của hàm mục tiêu Y2 phụ thuộc vào các 

biến độc lập. Trong khi hệ số dự báo (Pred R - 

Squared 0,9940) là tương thích với hệ số điều 

chỉnh (Adj R - Squared 0,9975).   

Phương trình hồi quy của hàm Y2 - Hoạt độ 

PPO theo biến coded đã được mã hóa (2a) và theo 

biến thực (2b): 
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Y2  =  +2,96  - 7,32 A - 0,64 B + 0,33 C + 0,4 AB - 0,42 AC + 0,073 BC + 4,47 A
2
 + 0,40 B

2
 + 0,3 C

2    (2a)   

Y2  = 8318,91 - 191,535 X1 - 48,654 X2 + 30,337 X3 + 0,395 X1X2 - 0,845 X1X3 + 0,58 X2X3 + 1,118 X1
2 + 1,618 

X2
2 + 4,4795 X3

2   (2b)   

 

        Hình 2. Biểu diễn 2D và 3D quan hệ  giữa các yếu tố thực nghiệm đến hàm mục tiêu Y2 

Hình 2 cho thấy: Nhiệt độ là yếu tố ảnh hưởng 

lớn nhất, tiếp theo đến thời gian và độ pH ảnh 

hưởng ít hơn đến hoạt độ PPO. Cụ thể nhiệt độ 

tăng trong khoảng 83 – 850C thì hoạt độ PPO có xu 

hướng giảm mạnh, tiếp theo từ 85 - 87oC tốc độ 

giảm yếu dần, trong khi thời gian tăng 3 - 4 phút 

hoạt độ PPO có xu hướng giảm chậm đều, ngược 

lại khi độ pH tăng 4,0 - 4,5 hoạt độ PPO có xu 

hướng tăng chậm đều và gần như tuyến tính. Do 

vậy với mục tiêu của quá trình chế biến puree 

chuối cần đình hoạt hoạt độ PPO đến mức thấp 

nhất thì cần ưu tiên tăng nhiệt độ và thời gian xử lý 

nhiệt, đồng thời với giảm pH so với tâm thực 

nghiệm (850C; 3,5 phút; pH 4,25).    

3.1.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ, thời gian xử lý 

nhiệt và pH đến hàm Y3  

Kết quả phân tích hồi quy với F - value = 58,49 

(p < 0,05) cho thấy, mô hình là có ý nghĩa thống kê 

với độ tin cậy 99,99% (p < 0,0001). Sự có nghĩa của 

các hệ số hồi quy được kiểm định bởi chuẩn F, các 

giá trị P < 0,05 thể hiện các hệ số hồi quy A, B, C, 

AB, BC, A2, B2, C2 là có ý nghĩa thống kê, trong khi 
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chỉ có hệ số AC (p > 0,05) là không có ý nghĩa, tuy 

vậy trong mô hình vẫn giữ lại các hệ số AC để tiến 

hành tối ưu hóa. Mặt khác chuẩn F = 0,97 (p > 

0,05) cho thấy sự không tương thích của mô hình 

Y3 là không có nghĩa. Hệ số xác định (R2) của mô 

hình Y3 là 0,9887 đã mô tả 98,87% sự thay đổi của 

hàm mục tiêu Y3 phụ thuộc vào các biến độc lập. 

Trong khi hệ số dự báo (Pred R - Squared 0,9177) 

là tương thích với hệ số điều chỉnh (Adj R - 

Squared 0,9718).   

Phương trình hồi quy của hàm Y3 - Chất lượng 

cảm quan theo biến coded đã được mã hóa (3a) và 

theo biến thực (3b): 

Y3  =  +17,93  + 1,6 A - 0,53 B + 0,51 C - 0,68 AB + 0,22 AC + 0,27 BC - 0,43 A
2
 - 0,54 B

2
  - 1,03 C

2    (3a)   

Y3  = - 1175,558 + 19,775X1 + 62,994 X2 + 97,0689 X3 - 0,68125 X1X2 + 0,4375 X1X3 + 2,13 X2X3 - 0,10854 

X1
2 - 2,17 X2

2 - 16,43 X3
2  

 (3b)  

 

Hình 3. Biểu diễn 2D và 3D quan hệ giữa các yếu tố thực nghiệm đến hàm mục tiêu Y3 

Hình 3 cho thấy: Nhiệt độ là yếu tố ảnh hưởng 

lớn nhất, tiếp đến là độ pH và thời gian xử lý nhiệt 

đến điểm cảm quan của puree chuối. Khi nhiệt độ 

tăng trong khoảng 83 – 850C thì điểm cảm quan có 

xu hướng tăng mạnh, tiếp theo từ 85 – 870C tốc độ 

tăng giảm dần, trong khi thời gian tăng 3 - 3,5 phút 

điểm cảm quan không có sự biến đổi đáng kể, tuy 

vậy từ 3,5  - 4 phút điểm cảm quan có xu hướng 

giảm mạnh, ngược lại độ pH tăng 4,0 - 4,5 thì điểm 

cảm quan có xu hướng tăng liên tục trong khoảng 

4,0 - 4,25 và tốc độ tăng chậm dần từ tâm thực 

nghiệm đến pH 4,5. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 

để ưu tiên điểm cảm quan cao cần tăng nhiệt độ và 

giảm thời gian qua có thể bất hoạt khả năng hoạt 

động của PPO gây nâu hóa để cải thiện màu sắc 

cảm quan tốt hơn, mặt khác tăng pH có thể cải 
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thiện chỉ tiêu mùi và vị của puree chuối cao hơn 

(hệ số quan trọng của mùi và vị được ưu tiên mức 

cao 1,1 và 1,3).    

3.2. Tối ưu hóa quá trình chế biến puree chuối 

Kết quả khảo sát đa yếu tố (Mục 3.1) cho thấy, 

sự biến thiên của các yếu tố thực nghiệm tương 

ứng đến sự thay đổi các thuộc tính có liên quan 

đến các hàm mục tiêu theo chiều hướng mong 

muốn và ngược lại. Các điều kiện ràng buộc trên 

cơ sở thương lượng được đưa ra tại bảng 4.  

Bảng 4. Điều kiện ràng buộc của các yếu tố và mục tiêu thực nghiệm 

Yếu tố và mục tiêu thực nghiệm  Mục tiêu mong đợi Hệ số quan trọng 

Nhiệt độ (0C) Trong miền thực nghiệm (83 - 87) 5/5 

Thời gian (phút) 
Trong miền thực nghiệm 

(3 - 4)  
5/5 

Độ pH 
Trong miền thực nghiệm 

(4,0 - 4,5) 
5/5 

Hàm lượng vitamin C (mg/100 g) Giá trị lớn nhất 3/5 

Hoạt độ PPO (%) Giá trị nhỏ nhất 5/5 

Chất lượng cảm quan (điểm) Tối đa theo thang điểm 20 5/5 

Thông qua hệ số quan trọng (thang 5) theo 

mức độ ảnh hưởng của các yếu tố thực nghiệm 

được lựa chọn nhiệt độ (5/5), thời gian (5/5) và 

pH (5/5). Đối với các hàm mục tiêu thì điểm cảm 

quan và hoạt độ PPO cùng được ưu tiên (5/5), 

trong khi hàm lượng vitamin C mức ưu tiên thấp 

(3/5), điều này đồng nghĩa với ưu tiên tăng nhiệt 

độ, giảm thời gian xử lý nhiệt và tăng pH so với 

tâm thực nghiệm (850C; 3,5 phút, pH 4,25) nhằm 

duy trì được màu sắc, mùi vị của puree chuối ở 

mức điểm cao, mặt khác phải chấp nhận hàm 

lượng vitamin C không đạt được mức cao theo sự 

mong đợi.   

Tiến hành xử lý số liệu tối ưu hóa bằng phần 

mềm Design - Expert 7, kết quả đã xác định được 

phương án tối ưu: 

- Các yếu tố thực nghiệm: Nhiệt độ là 86,340C; 

thời gian là 3,1 phút; độ pH là 4,22. 

- Tương ứng các hàm mục tiêu đạt được: Hàm 

lượng vitamin C là 12,272 mg/100 g; hoạt độ PPO 

còn lại là  0,629%; điểm cảm quan là 19,17 điểm. 

Với kết quả tối ưu hóa cho thấy, hàm lượng 

vitamin C 12,272 mg/100 g so với nguyên liệu ban 

đầu 16,12 mg/100 g thì mức tổn thất là 23,88%, so 

với kết quả nghiên cứu đơn yếu tố [1] có mức tổn 

thất thấp hơn là 20,24%, tuy vậy, các mục tiêu 

mong muốn ưu tiên về hoạt độ PPO còn lại ở mức 

thấp 0,629% và điểm cảm quan đạt mức cao 19,17 

điểm so với kết quả đơn yếu tố tương ứng 0,78% và 

18,86 điểm, mặt khác yếu tố pH đã được thỏa mãn 

đạt mức cao pH 4,22 tiệm cận miền tiêu chuẩn EU 

(4,3 - 4,5) đối với puree chuối chất lượng cao.  

Trong khi mục tiêu mong đợi của mô hình 

thực nghiệm được thể hiện ở hình 4 với các yếu tố 

nhiệt độ, thời gian và pH đều đạt 100% theo mong 

đợi nằm trong miền thực nghiệm. Trong khi các 
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hàm mục tiêu về hàm lượng vitamin C đạt 82,84%, 

hoạt độ PPO đạt 99,43% và điểm cảm quan đạt gần 

100%, tương ứng mục tiêu chung của mô hình thực 

nghiệm đạt 95,54% sự mong đợi. 

 

Hình 4. Mức độ đáp ứng sự mong đợi 

Tiến hành thực nghiệm lại với các yếu tố thực 

nghiệm được lựa chọn lân cận điểm tối ưu ở nhiệt 

độ 86,40C, thời gian 3,1 phút, pH 4,3. Kết quả thực 

nghiệm với 3 lần lặp lại và lấy giá trị trung bình 

tương ứng các hàm mục tiêu đạt được hàm lượng 

vitamin C 12,256 ± 0,004 mg/100 g, hoạt độ PPO 

còn lại 0,612 ± 0,003% và điểm cảm quan 19,154 ± 

0,005 điểm. So sánh giá trị thực nghiệm với mô 

hình tối ưu thì 3 hàm mục tiêu đều có sự sai lệch là 

không có nghĩa (p> 0,05), điều này cho thấy, mô 

hình tối ưu là phù hợp với thực nghiệm.  

4. KẾT LUẬN 

Kết quả thực nghiệm đa yếu tố và tối ưu hóa 

đã xác định được chế độ công nghệ tối ưu trong 

quy trình chế biến puree chuối chất lượng cao với 

nhiệt độ xử lý 86,40C trong thời gian 3,1 phút ở độ 

pH 4,3 tương ứng hàm lượng vitamin C đạt được 

12,256 ± 0,004 mg/100 g (mức tổn thất 23,97% so 

với nguyên liệu ban đầu là 16,12 mg/100 g), hoạt 

độ PPO còn lại 0,612 ± 0,003% và chất lượng cảm 

quan đạt 19,15 ± 0,005 điểm.   
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OPTIMIZING SOME TECHNOLOGY SPECIFICATIONS OF THE PROCESS OF HIGH 

QUALITY BANANA PUREE PROCESSING 

Tran Thi Thu Hoai, Pham Anh Tuan, Le Ha Hai 

Summary 

This study carried out a multi-factor experiment and optimized the processing technology of banana 

Puree in MA (Modified Atmosphere) environment. The multi - factor experimental plan uses a 

symmetrical orthogonal planning model with 3 experimental factors including temperature 83 – 870C, 

time 3 - 4 minutes and pH 4.0 - 4.5. The respective experimental objectives include vitamin C content 

(mg/100 g), remaining polyphenol oxidase (PPO) enzyme activity (%) and sensory quality (point). 

Optimize using the expected function algorithm with the expectation that the vitamin C content 

reaches the maximum value, the PPO activity reaches the min value and the sensory point reaches the 

maximum value, respectively the important coefficient 3/5, 5/5, 5/5. The results have determined the 

optimal technology mode in the banana puree processing process with the pre - treatment 

temperature of 86,40C in 3.1 minutes at pH 4.3, corresponding to the vitamin C content of 12.256 ± 

0.004 mg/100 g (23.97% loss), remaining PPO activity 0.612 ± 0.004% and sensory quality reached 

19.15 ± 0.005 points. 

Keywords: Banana puree, paradisiaca banana, multi - factor experiment, optimization. 
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TÁC ĐỘNG CỦA THƯƠNG MẠI HÓA NÔNG NGHIỆP ĐẾN 

MÔI TRƯỜNG: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP 

TẠI KHU VỰC MIỀN NÚI HUYỆN A LƯỚI, 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Nguyễn Tiến Dũng1, *, Lê Việt Linh1, Trần Nam Thắng1,  

Hoàng Dũng Hà1, Nguyễn Văn Chung1, Hoàng Gia Hùng1,  

Lê Thị Hoa Sen1, Hoàng Thị Hồng Quế1, Nguyễn Thị Hương Giang2 

TÓM TẮT 

Thương mại hóa nông nghiệp (TMHNN) được thừa nhận rộng rãi trong việc giảm nghèo ở khu vực 

nông thôn và miền núi, nhưng tác động đến môi trường hiếm khi được đề cập. Để phân tích tình trạng 

TMHNN và các tác động đến môi trường ở các khu vực miền núi, một cuộc khảo sát 237 nông dân đã 

được thực hiện tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả cho thấy, chỉ số TMHNN của nông hộ 

ở mức trung bình (HCI = 0,440), với khoảng 22,78% nông hộ tự cung tự cấp, 73,84% nông hộ bán 

thương mại và 3,38% nông hộ thương mại trong khu vực nghiên cứu. Mức độ thương mại của cây ăn 

quả, sắn, ngô và chăn nuôi bò bản địa cao hơn so với các sản phẩm nông nghiệp còn lại. Chỉ số tác 

động đến môi trường khá cao (E = 0,602) với các nguy cơ đến từ việc sử dụng các hóa chất trong sản 

xuất nông nghiệp. Kết quả phân tích hồi quy cho thấy, TMHNN được xem là yếu tố tác động lớn cùng 

với 8 yếu tố khác như tiếp cận cơ quan nhà nước, tiếp cận đầu vào, tín dụng, phương tiện truyền thông, 

tham gia tập huấn, giới tính và số lao động có tác động đến việc suy giảm chất lượng môi trường. Các 

biểu hiện này như giảm diện tích rừng, suy giảm của động vật hoang dã và lâm sản ngoài gỗ, suy thoái 

đất và ô nhiễm nước. Nâng cao nhận thức về việc sử dụng hóa chất trong nông nghiệp, tập trung vào 

việc quy hoạch cây ăn quả theo hướng VietGAP, hữu cơ và nuôi bò bán chăn thả an toàn sinh học là 

những giải pháp hướng tới sự phát triển sinh kế nông nghiệp bền vững cho nông hộ tại huyện A Lưới, 

tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Từ khóa: Thương mại hóa nông nghiệp, nông dân miền núi, tác động môi trường. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 3 

Nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong cơ 

cấu kinh tế của các nước đang phát triển. Tại các 

khu vực nông thôn và miền núi Việt Nam đang có 

sự chuyển đổi nhanh từ sản xuất tự cung, tự cấp 

sang sản xuất theo định thương mại hóa nông 

nghiệp [1, 2]. Trong sản xuất nông nghiệp theo 

hướng thương mại, các quyết định lựa chọn đối 

tượng sản xuất và sử dụng đầu vào đều dựa trên 

các nguyên tắc tối đa hóa lợi nhuận của người sản 

                                                           

1 Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 
*Email: ntdung@hueuni.edu.vn 
2 Viện Nông nghiệp và Tài nguyên, Trường Đại học Vinh 

xuất [3]. TMHNN đã cho thấy hiệu quả của nó 

trong việc nâng cao thu nhập và giảm nghèo cho 

các nông hộ nhỏ [4]. Tuy nhiên, TMHNN có thể 

gây ra những hậu quả đáng kể về môi trường, đặc 

biệt nếu các chính sách và khuôn khổ pháp lý 

thích hợp để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên không 

được thông qua và thực thi [5]. Việc mở rộng diện 

tích canh tác để trồng cây công nghiệp có thể dẫn 

đến tình trạng phá rừng trên diện rộng. Thâm 

canh nông nghiệp nói chung dẫn đến sự phụ thuộc 

nhiều hơn vào đầu vào hóa chất nông nghiệp, đặc 

biệt là phân bón, thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ, 

kéo theo đó những hậu quả nghiêm trọng về môi 

trường như ô nhiễm nước, suy thoái đất và mất đa 
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dạng sinh học [6]. Tuy nhiên, tác động thực của 

TMHNN đối với môi trường sẽ khác nhau tùy 

thuộc vào hoàn cảnh cụ thể mà thương mại hóa 

xảy ra [5]. 

TMHNN được khuyến khích ở các vùng miền 

núi của Việt Nam. Đặc biệt, chương trình thương 

mại hóa nông sản miền núi giai đoạn 2015-2020 

được coi là nỗ lực thúc đẩy sản xuất theo định 

hướng thị trường do Chính phủ Việt Nam phát 

động dành riêng cho khu vực miền núi [7]. Mặc 

dù vậy, việc đẩy mạnh thương mại hóa nông sản 

tại khu vực miền núi bằng cách gia tăng các đầu 

vào như phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực 

vật (BVTV) có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường do 

trình độ và nhận thức của người dân còn hạn chế 

[8]. Tuy nhiên, có rất ít các nghiên cứu về tác động 

của TMHNN đến môi trường tại Việt Nam, đặc 

biệt đối với khu vực miền núi. Chính vì vậy, bằng 

cách thực hiện một nghiên cứu tại một huyện miền 

núi của tỉnh Thừa Thiên Huế, thực trạng TMHNN 

và những tác động đối với môi trường sẽ được 

phân tích làm cơ sở để phát triển các mô hình 

nông nghiệp bền vững tại các khu vực miền núi 

khác ở Việt Nam. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đo lường các biến nghiên cứu 

2.1.1. Đo lường TMHNN 

Trong nghiên cứu này, TMHNN của nông hộ 

được đánh giá thông qua chỉ số HCI (Household 

Commercialisation Index) [9, 10]. HCI đánh giá 

mức độ tham gia và hội nhập vào thị trường nông 

nghiệp của nông hộ trong vòng 12 tháng trước thời 

điểm khảo sát. HCI được định nghĩa dựa trên tổng 

giá trị các sản phẩm nông nghiệp bán ra thị trường 

so với tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của nông 

hộ trong một năm và được tính theo công thức 

sau: 

 (1) 

Trong đó: HCI là chỉ số TMHNN của nông hộ; 

Sj là tổng giá trị các sản phẩm nông nghiệp i của 

nông hộ j bán ra thị trường; Pj là tổng giá trị sản 

xuất của tất cả các sản phẩm nông nghiệp i của 

nông hộ j có được trong năm; HCI là biến liên tục 

và nằm trong khoảng 0 – 1 thể hiện cho mức độ 

TMHNN của hộ từ hoàn toàn tự cung, tự cấp đến 

thương mại hoá hoàn toàn và được chia theo 3 mức 

tương ứng, là HCI < 0,3 phản ánh hộ tự cung tự cấp 

(Subsistence), 0,3  0,75 hộ bán thương 

mại (Semi-commercial) và HCI > 0,75 thể hiện 

mức độ TMHNN của hộ cao, hộ thương mại 

(commercial) [11].  

2.1.2. Đo lường tác động đến môi trường 

Các tác động đến môi trường trong sản xuất 

nông nghiệp hàm ý rằng sự gia tăng việc sử dụng 

các hóa chất trong hoạt động sản xuất của nông 

dân [12]. Để đo lường các tác động đến môi 

trường, sẽ xem xét các hoạt động có thể gây ra các 

tác động đến chất lượng đất, nguồn nước, không 

khí và đa dạng sinh học. Các hoạt động này bao 

gồm: Sử dụng phân bón hóa học, thuốc diệt cỏ, 

thuốc trừ sâu, chất kích thích sinh trưởng, thức ăn 

công nghiệp, hóa chất trong chăn nuôi [6]. Mức 

độ tác động đến môi trường tăng đồng nghĩa với 

việc sự gia tăng tỷ trọng các hóa chất trong tổng số 

đầu vào nông hộ sử dụng [13]. Để đánh giá mức 

độ gia tăng sử dụng hóa chất trong hoạt động sản 

xuất nông nghiệp của nông dân, nghiên cứu này 

áp dụng chỉ số Herfindahl Index [14, 15]. Chỉ số 

này nói lên tỷ trọng đóng góp của một thành tố so 

với tổng thể, theo công thức sau: 

 

 

Trong đó: Ai là chỉ giá trị tổng hóa chất nông 

hộ sử dụng cho sản xuất, Ii là chỉ giá trị tổng số 

đầu vào nông hộ sử dụng. Do đó Pi chỉ giá trị tỷ lệ 

giữa số hóa chất nông hộ sử dụng và tổng số vật tư 

đầu vào của nông hộ. Chỉ số tác động môi trường 

(E) vì vậy sẽ có giá trị từ 0 đến 1, E càng đến 1 

chứng tỏ sự tác động đến môi trường càng tăng, 

càng tiến về 0 chứng tỏ mức độ tác động đến môi 
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trường càng giảm. Về bản chất, chỉ số E không 

phải khi nào cũng tỷ lệ thuận với giá trị hóa chất 

nông hộ sử dụng. Quy mô sản xuất nông nghiệp 

tăng lên đòi hỏi nhiều đầu vào được sử dụng hơn. 

Trong trường hợp này, một nông hộ sản xuất quy 

mô lớn có giá trị các hóa chất được sử dụng tăng 

lên nhưng trong giới hạn được khuyến cáo vẫn có 

thể có số E hơn so với nông hộ sản xuất quy mô 

nhỏ nhưng sử dụng hóa chất vượt quá ngưỡng quy 

định. 

2.2. Điểm nghiên cứu 

Điểm nghiên cứu được thực hiện tại huyện A 

Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế với diện tích 1.225,21 

km² và  49.619 người đang sinh sống [16]. Nông 

nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong sinh kế 

của hầu hết người dân trên địa bàn với lúa nước, 

lúa rẫy và ngô là những cây lương thực quan trọng 

của người dân địa phương. Các loại cây ăn quả như 

chuối, cam, bưởi đang được trồng phổ biến. Chăn 

nuôi bò đóng một vai trò quan trọng trong đời 

sống hộ gia đình cùng một số gia súc khác như 

trâu, dê, lợn và gia cầm như gà, vịt [17, 18]. Phần 

lớn nông hộ là đồng bào dân tộc thiểu số, bao gồm 

Vân Kiều, Pa Cô, Kơ Tu và Tà Ôi, chiếm gần 80% 

dân số toàn huyện [16]. 

2.3. Thu thập dữ liệu 

Nghiên cứu áp dụng phương pháp điều tra xã 

hội học, với một khảo sát cắt ngang được tiến hành 

[19]. Cỡ mẫu khảo sát gồm 240 nông hộ được xác 

định dựa trên công thức xác định cỡ mẫu 

  của Yamane (1965) [20]. Phương pháp 

chọn mẫu theo nhiều giai đoạn đã được áp dụng 

trong nghiên cứu này. Ở giai đoạn thứ nhất, chọn 

có định hướng các xã đại diện cho đặc điểm kinh 

tế - xã hội của huyện A Lưới để tiến hành khảo sát. 

Kết quả đã chọn được 6 xã gồm: Hồng Hạ, Hương 

Nguyên, Hồng Kim, Trung Sơn, Hồng Vân và 

Hồng Thuỷ. Ở giai đoạn hai, xác định hộ khảo sát. 

Áp dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên hệ 

thống để lựa 40 hộ/mỗi xã từ danh sách nông hộ 

của 6 xã đảm bảo chọn đủ 240 mẫu khảo sát. Sau 

khi loại bỏ 3 phiếu khảo sát không hợp lệ, 237 mẫu 

được đưa vào phân tích dữ liệu cho nghiên cứu. 

Các số liệu thứ cấp bao gồm báo cáo từ cơ quan 

quản lý nhà nước, các tạp chí trong và ngoài nước 

cũng được sử dụng cho nghiên cứu này. 

2.4. Xử lý, phân tích dữ liệu 

Số liệu được mã hoá, xử lý bằng phần mềm 

Excel 2019 và phần mềm SPSS 25. Thống kê mô tả 

về về tỷ lệ phần trăm (%), trung bình, độ lệch 

chuẩn… với các biến liên quan đến đặc điểm kinh 

tế - xã hội của hộ, mức độ TMHNN, các hoạt động 

tác động đến môi trường và nhận thức của nông 

hộ về những thay đổi của môi trường. Thống kê 

suy luận được thực hiện thông qua phân tích hồi 

quy về các yếu tố ảnh hưởng đến tác động môi 

trường được thể hiện qua phương trình sau: 

Ei = f (HCIi + Xi)
 + ei 

Trong đó: Ei là biến phụ thuộc thể hiện chỉ số 

tác động môi trường; HCIi là chỉ số TMHNN của 

hộ; Xi là các biến độc lập khác liên quan đến đặc 

điểm kinh tế - xã hội của nông hộ tác động đến chỉ 

số tác động môi trường đã được các nghiên cứu 

trước đây sử dụng [13, 2, 6]; ei  là sai số ngẫu nhiên 

(i =1,…, n). 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đặc điểm kinh tế - xã hội của nông hộ 

được điều tra 

Các chỉ tiêu về đặc điểm kinh tế - xã hội phản 

ánh về các nguồn lực cơ bản làm cơ sở cho hoạt 

động sản xuất nông nghiệp của nông hộ. Kết quả 

phân tích các khía cạnh về nhân khẩu, tài sản và 

các nguồn thu nhập của nông hộ tại huyện A Lưới 

được thể hiện ở bảng 1. Nông hộ tại huyện A Lưới 

với phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số (93,25%), 

có số lượng nhân lực tương đối dồi dào, song chất 

lượng nguồn nhân lực và các yếu tố về tài sản, thu 

nhập không cao. Bình quân mỗi nông hộ có 

khoảng 5 thành viên với hơn 3 lao động, trong đó 

phần lớn là lao động nông nghiệp. Chủ hộ là nam 

giới chiếm đa số (85,65%), trong khi chỉ có 14,35% 

chủ hộ là nữ giới. Trình độ chủ hộ thấp, phần lớn 
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chỉ tốt nghiệp tiểu học với đa số chưa qua đào tạo 

nghề (97,05%). Hộ nghèo và cận nghèo vẫn chiếm 

tỷ lệ cao, tương ứng 20,65% và 25,74%; trong khi giá 

trị tài sản, phương tiện bình quân của nông hộ là 

37,25 triệu đồng. Tổng thu nhập bình quân hàng 

năm của nông hộ khá thấp, khoảng 64,56 triệu 

đồng, trong đó 48,82 triệu đồng đến từ nông 

nghiệp và 15,74 triệu đồng từ hoạt động phi nông 

nghiệp. Nhìn chung, các điều kiện cơ bản về nhân 

khẩu và tài sản của các nông hộ còn hạn chế, có 

thể ảnh hưởng đáng kể đến năng lực và các quyết 

định trong sản xuất nông nghiệp của hộ. 

Bảng 1. Đặc điểm kinh tế - xã hội của nông hộ được điều tra tại khu vực nghiên cứu 

Các chỉ tiêu Đơn vị tính Số hộ Tỷ lệ % 
Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

DTTS % 221 93,25 - - 

Dân tộc 

Kinh % 16 6,75 - - 

Nữ % 34 14,35 - - 
Giới tính 

chủ hộ 
Nam % 203 85,65 - - 

Tuổi chủ hộ Năm 237 - 45,61 10,36 

Trình độ chủ hộ Lớp 237 - 5,61 4,41 

Không % 230 97,05 - - 
Đào tạo 

nghề 
Có % 7 2,95 - - 

Số nhân khẩu Người 237 - 4,72 1,22 

Số lao động Người 237 - 3,02 1,32 

Lao động nông nghiệp Người 237 - 2,76 1,42 

Số lao động nam Người 237 - 1,53 0,88 

Số lao động nữ Người 237 - 1,38 0,74 

Nghèo % 49 20,68 - - 

Cận nghèo % 61 25,74 - - 

Loại hộ 

Trung bình % 74 31,22 - - 
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Khá % 53 22,36 - - 

Tổng tài sản Triệu đồng/hộ 237 - 37,25 30,22 

Thu nhập nông nghiệp Triệu đồng/hộ 237 - 48,82 39,43 

Thu nhập phi nông nghiệp Triệu đồng/hộ 237 - 15,74 33,26 

Tổng thu nhập Triệu đồng/hộ 237 - 64,56 46,90 

Ghi chú: DTTS: Dân tộc thiểu số 

3.2. Mức độ TMHNN của nông hộ 

TMHNN là tiến trình chuyển đổi sản xuất 

nông nghiệp từ tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng 

hoá. Để đánh giá hoạt động TMHNN của nông hộ, 

nghiên cứu tiến hành phân tích mức độ thương 

mại hóa của các sản phẩm nông nghiệp và mức độ 

TMHNN chung của nông hộ (Bảng 2 và 3). 

Bảng 2. Mức độ thương mại hóa các cây trồng, vật nuôi của nông hộ được điều tra 

Mức độ thương mại hóa (%) 

Cây trồng và 

vật nuôi 

Số hộ 

(N) 
Tỷ lệ (%) 

Trung bình 
Độ lệch 

chuẩn 
Nhỏ nhất Lớn nhất 

Lúa nước 171 72,15 1,00 7,26 0,00 68,57 

Lúa rẫy 47 19,83 5,11 10,05 0,00 38,33 

Sắn 115 48,52 63,25 18,90 0,00 91,15 

Ngô 53 22,36 63,12 9,41 40,00 78,43 

Rau 41 17,30 3,66 13,74 0,00 60,00 

Cây ăn quả 74 31,22 73,38 16,80 0,00 96,44 

Cao su 17 7,17 42,84 15,02 20,00 66,67 

Keo 126 53,16 61,71 9,01 34,38 91,11 

Gà 154 64,98 10,96 21,02 0,00 84,00 

Vịt 39 16,46 30,34 27,14 0,00 76,39 
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Dê 33 13,92 36,08 34,03 0,00 90,91 

Lợn 10 4,22 30,00 39,18 0,00 87,50 

Bò 97 40,93 54,93 25,34 0,00 94,12 

Trâu 15 6,33 41,19 29,69 0,00 87,50 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, chỉ số TMHNN 

của nông hộ tại huyện A Lưới chỉ là 0,440 (HCI 

<0,5), cho thấy nông hộ chủ yếu đang ở tình trạng 

tự cung, tự cấp đến bán thương mại với tỷ lệ tương 

ứng là 22,78% và 73,84%. Số hộ có mức độ thương 

mại hoá cao chiếm tỷ lệ rất thấp, chỉ khoảng 3,38%. 

Trong số các cây trồng, cây ăn quả, sắn, ngô và 

keo có khả năng thương mại hoá cao, tương ứng 

với tỷ lệ bán ra thị trường 73,38%, 63,25%, 63,12% và 

61,71%. Trong số các cây ăn quả, chuối được người 

dân trồng phổ biến được định hướng sản xuất theo 

hướng hàng hoá. Tỷ lệ thương mại của cao su ở 

mức trung bình khá (42,84%) do đang gặp những 

khó khăn về giá bán, trong khi các loại nông sản 

khác như lúa rẫy, rau, lúa nước đều ở mức thấp, 

khoảng 5% trở xuống do nhu cầu an ninh lương 

thực của nông hộ. Đối với hoạt động chăn nuôi, bò 

và trâu là vật nuôi có tiềm năng thị trường cao 

nhất, tương ứng với mức độ thương mại 54,93% và 

41,19%, trong khi hoạt động chăn nuôi dê và lợn 

đang kém phát triển. Trong số các loại gia cầm, vịt 

có tiềm năng thương mại hoá cao hơn gà (30,34% 

so với 10,96%), tuy nhiên mức độ thương mại hoá 

của cả hai vẫn ở mức thấp. Số lượng nuôi hạn chế, 

thiếu đầu tư chăm sóc phòng trừ dịch bệnh trở 

thành rào cản chính để thúc đẩy nông hộ miền núi 

thương mại hoá các loại gia cầm.  

Nhìn chung, cùng với quá trình thương mại 

hóa các nông sản, nông hộ đã đa dạng các cây 

trồng, vật nuôi có xu hướng sản xuất hàng hóa như 

cây ăn quả, ngô, sắn, keo và chuyển hướng sang 

chăn nuôi, chăn thả sang chăn nuôi bán thâm canh 

và thâm canh để gia tăng sản lượng bán ra thị 

trường. Điều này đòi hỏi nông hộ phải đầu tư 

nhiều vật tư để tăng năng suất, sản lượng dẫn đến 

những nguy cơ tác động đến môi trường của quá 

trình TMHNN tại khu vực miền núi ngày càng 

xuất hiện nhiều hơn. 

Bảng 3. Phân loại mức độ thương mại hóa nông nghiệp của nông hộ được điều tra 

Phân loại mức độ THMNN của hộ Tỷ lệ hộ (%) HCI (trung bình) 

Hộ tự cung tự cấp (HCI < 0,3) 22,78 0,179 

Hộ bán thương mại (0,3  0,75) 73,84 0,505 

Hộ thương mại (HCI > 0,75) 3,38 0,799 

Tổng 100 0,440 

3.3. Tác động đến môi trường của quá trình 

sản xuất nông nghiệp 

3.3.1. Sử dụng hóa chất trong sản xuất nông 

nghiệp của nông hộ 

Để đánh giá yếu tố trực tiếp tác động đến môi 

trường, nghiên cứu này xem xét mức độ đầu tư của 

nông hộ vào các hóa chất trong sản xuất nông 

nghiệp như phân bón hóa học, thuốc diệt cỏ, thuốc 
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trừ sâu, thuốc kích thích sinh trưởng, thức ăn công 

nghiệp và hóa chất trong chăn nuôi. Kết quả được 

thể hiện ở bảng 4.  

Bảng 4. Sử dụng hóa chất trong sản xuất và tác động đến môi trường 

Các hoạt động 
Số hộ 

(N) 

Tỷ lệ áp 

dụng (%) 

Trung bình 

(triệu đồng) 

Độ lệch 

chuẩn  

(triệu đồng) 

Chỉ số tác động 

môi trường 

(E) 

Sử dụng phân bón hóa học 166 71,24 1,62 1,01 0,118 

Sử dụng thuốc diệt cỏ 228 97,85 1,16 0,50 0,134 

Sử dụng thuốc trừ sâu 113 48,50 0,13 0,05 0,012 

Sử dụng thuốc kích thích sinh trưởng 6 2,58 0,05 0,04 0,001 

Sử dụng thức ăn công nghiệp 92 38,82 2,10 3,91 0,110 

Sử dụng hóa chất trong chăn nuôi 12 6,28 0,90 1,27 0,020 

Tổng   5,96 4,81 0,602 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong số các 

loại hóa chất ảnh hưởng đến môi trường, thuốc 

diệt cỏ và phân bón hóa học được nông hộ áp 

dụng nhiều nhất trong sản xuất với tỷ lệ tương 

ứng 97,85% và 71,24%. Giá trị bình quân nông hộ 

đầu tư cho hai loại hóa chất này tương ứng 1,16 

triệu đồng và 1,62 triệu đồng. Thuốc trừ sâu được 

48,50% nông hộ áp dụng với giá trị mua vào bình 

quân 0,13 triệu đồng. Thức ăn công nghiệp được 

38,82% áp dụng với giá trị mua vào bình quân 2,1 

triệu đồng. Các hóa chất trong chăn nuôi và 

thuốc kích thích sinh trưởng được ít nông hộ áp 

dụng. 

Về chỉ số tác động đến môi trường, thuốc diệt 

cỏ, phân bón hóa học và thức ăn công nghiệp lần 

lượt là ba loại hóa chất tác động đến môi trường 

nhiều nhất, với chỉ số tác động (E) tương ứng là 

0,134, 0,118 và 0,110. Nhìn chung, nếu tính mức độ 

tác động đến môi trường trong khoảng từ 0 – 1 thì 

các chỉ số đơn lẻ của các loại này tương đối thấp. 

Tuy nhiên, khi nông hộ áp dụng nhiều loại hóa 

chất thì mức độ tác động đến môi trường tăng lên 

đáng kể. Kết quả nghiên cứu cho thấy, chỉ số tác 

động môi trường tổng hợp của nông hộ khi áp 

dụng tất cả các loại hóa chất là 0,602, là chỉ số 

tương đối cao đối với khu vực miền núi. Điều này 

cho thấy những tác động đến môi trường của sản 

xuất nông nghiệp là đáng kể và cần được phân tích 

để kiểm soát. 

3.3.2. Nhận thức của nông hộ về những thay 

đổi của môi trường 

Để xem xét những thay đổi của môi trường 

trong một nghiên cứu xã hội học, đánh giá từ nhận 

định của người dân là một tiêu chí quan trọng. 

Nghiên cứu này xem xét những thay đổi của môi 

trường dựa trên nhận định của chính nông dân 

trong khu vực nghiên cứu. Có 6 nhóm chỉ tiêu về 

thay đổi môi trường bao gồm: diện tích rừng và 

lâm sản ngoài gỗ (LSNG), độ phì nhiêu của đất, 

tình trạng sâu, bệnh trên cây trồng, tình trạng sử 
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dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), nguồn nước 

sinh hoạt và môi trường không khí. Kết quả về 

nhận thức của nông hộ về những thay đổi của môi 

trường tại địa bàn nghiên cứu được thể hiện bảng 

5. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, nông dân tại 

khu vực nhận định diện tích rừng, động vật hoang 

dã và LSNG đã giảm so với trước đây là rất rõ ràng 

(56,12%), tiếp đến là tình trạng sử dụng thuốc 

BVTV tràn lan (43,88%) và tình trạng ô nhiễm 

nguồn nước sinh hoạt (29,54%). Đáng chú ý, tỷ lệ 

người dân nhận biết về tình trạng môi trường 

không khí giảm và tình trạng ô nhiễm nguồn nước 

sinh hoạt ở mức biểu hiện cao, tương ứng 56,54% 

và 52,32%. Các chỉ tiêu thay đổi môi trường liên 

quan đến hoạt động sản xuất của nông hộ được 

nhìn nhận có thay đổi theo chiều hướng tiêu cực 

nhưng chưa nhiều, với tỷ lệ nhận định có thay đổi 

tương ứng 45,15% và 36,71%. Từ các kết quả nghiên 

cứu này cho thấy, môi trường tại khu vực nghiên 

cứu thực sự đã thay đổi theo chiều hướng tiêu cực 

hơn so với trước. Việc mở rộng diện tích đất trồng 

cây hàng hóa kéo theo giảm diện tích rừng cũng 

như giảm số lượng động vật hoang dã và các 

LSNG. Hoạt động khai hoang đất, sử dụng phân 

bón hóa học ngày càng tăng đã làm giảm chất 

lượng đất và xuất hiện nhiều sâu, bệnh. Tình trạng 

sử dụng thuốc BVTV tràn lan làm tăng nguy cơ ô 

nhiễm nguồn nước sinh hoạt cho người dân, bởi 

rất nhiều nông hộ trong khu vực vẫn phải sử dụng 

nguồn nước khe suối cho sinh hoạt. Giảm diện 

tích rừng, đốt nương rẫy và phát triển chăn nuôi đã 

đe dọa nhiều hơn đến chất lượng không khí trong 

khu vực. 

Bảng 5. Nhận thức của nông hộ được điều tra về những thay đổi của môi trường 

Mức độ biểu hiện các tác động đến môi 

trường 

Các tác động 

Không 

có 
Ít Có Nhiều 

Rất rõ 

ràng 

Diện tích rừng và LSNG đã giảm so với trước 5,06 3,80 13,08 21,94 56,12 

Độ phì nhiêu của đất giảm, đất dễ xói mòn 3,80 7,59 45,15 29,11 14,35 

Tình trạng sâu, bệnh trên cây trồng nhiều hơn 2,11 33,33 36,71 8,44 19,41 

Tình trạng sử dụng thuốc BVTV tràn làn 2,11 12,66 20,68 20,68 43,88 

Tình trạng ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt - - 18,14 52,32 29,54 

Môi trường không khí giảm - 2,95 24,05 56,54 16,46 

Ghi chú: LSNG – Lâm sản ngoài gỗ; BVTV – Bảo vệ thực vật. 

3.4. Ảnh hưởng của thương mại hóa nông 

nghiệp đến môi trường 

Nghiên cứu tiến hành phân tích hồi quy đa 

biến để xem xét các yếu tố ảnh hưởng về chiều 

hướng và mức độ đến biến chỉ số tác động môi 
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trường (E). Trên cơ sở phân tích tương quan giữa 

biến phụ thuộc và các biến độc lập và loại bỏ các 

biến có hệ số tương quan thấp, các biến còn lại 

được đưa vào mô hình. Kết quả phân tích hồi quy 

được thể hiện ở bảng 6. 

Bảng 6. Hồi quy các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ tác động môi trường 

Biến độc lập Đơn vị tính 
Hệ số hồi 

quy (B) 

Sai số 

chuẩn 

Hệ số 

hồi quy 

chuẩn 

hoá (β) 

t 

Mức ý 

nghĩa 

(Sig) 

Nhân tố 

phóng đại 

phương 

sai 

(VIF) 

(Hằng số)  0,052 0,096  0,540 0,590  

HCI 0-1 0,434*** 0,083 0,345 5,258 0,000 1,820 

Giới tính 
Nam = 1 

Nữ = 0 
0,058* 0,033 0,094 1,774 0,078 1,188 

Tuổi Năm 0,001 0,001 0,048 0,902 0,368 1,214 

Số lao động Người 0,022** 0,010 0,126 2,064 0,040 1,572 

Thu nhập chăn nuôi Triệu đồng -0,001* 0,000 -0,098 -1,787 0,076 1,284 

Phi nông nghiệp 
Có = 1 

Không = 0 
0,033 0,028 0,070 1,173 0,242 1,510 

Tham gia tập huấn 
Số lớp tập 

huấn 
-0,036*** 0,014 -0,152 -2,599 0,010 1,448 

Tiếp cận đầu vào Km -0,025*** 0,007 -0,208 -3,398 0,001 1,580 

Tiếp cận giao thông Km 0,008 0,007 0,065 1,168 0,245 1,325 

Tiếp cận cơ quan 

nhà nước 
Km 0,048*** 0,012 0,266 3,992 0,000 1,883 

Tiếp cận thông tin 

(sở hữu tivi) 
Có = 1 0,087** 0,037 0,122 2,375 0,019 1,111 
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Không = 0 

Tiếp cận tín dụng 
Có = 1 

Không = 0 
0,074** 0,032 0,116 2,287 0,023 1,081 

Biến phụ thuộc: Tác động môi trường (E); dung lượng mẫu quan sát = 237 

F = 20,298***; R = 0,758; R2 = 0,575; R2  hiệu chỉnh = 0,547; Durbin-Watson = 1,311 

Ghi chú: *,**,***: mức tin cậy 90%, 95% và 99%. 

Kết quả phân tích hồi quy cho thấy, kiểm định 

F có giá trị là 20,298 với mức ý nghĩa (Sig = 0,000), 

chứng tỏ mô hình hồi quy tuyến tính bội là phù 

hợp và có thể sử dụng được. Hệ số phóng đại 

phương sai (VIF) lớn nhất là 1,883<3, chứng tỏ 

không có hiện tượng đa cộng tuyến. Hệ số Durbin-

Watson (1<d = 1,311<3) đảm bảo mô hình không 

có sự tự tương quan. Giá trị R2 = 0,575, R2 hiệu 

chỉnh=0,547, chứng tỏ mức độ phù hợp của mô 

hình ở mức khá.  

Số liệu từ bảng 6 cho thấy, có 9 yếu tố tác 

động đến chỉ số tác động môi trường (E) có ý 

nghĩa thống kê, trong đó HCI, giới, lao động, 

khoảng cách đến cơ quan nhà nước, tiếp cận thông 

tin và tiếp cận tín dụng làm gia tăng E, trong khi 

các yếu tố thu nhập từ chăn nuôi, tham gia tập 

huấn và khoảng cách đến nơi cung ứng đầu vào 

làm giảm E.   

Kết quả nghiên cứu cho thấy, TMHNN (HCI) 

là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất lên biến phụ thuộc 

tác động môi trường (E) với hệ số Beta lớn nhất (β 

= 0,345, Sig. < 0,05). Điều này cho thấy, khi nông 

hộ gia tăng hoạt động thương mại hóa đồng nghĩa 

với chỉ số tác động môi trường cũng tăng lên. Các 

kết quả này phù hợp với các nghiên cứu trước đây 

về những tác động của TMHNN đến môi trường, 

như của Pingali (2001), Wiggins (2018), Tudi 

(2021) [5, 6, 21]. Các báo cáo về thực trạng tác 

động của việc gia tăng sử dụng thuốc bảo vệ thực 

vật gây những tác động đến môi trường tại Việt 

Nam cũng phù hợp với nghiên cứu này [8, 22]. Rõ 

ràng, TMHNN và tác động đến môi trường là hai 

yếu tố có tương quan mật thiết với nhau, bởi 

TMHNN đòi hỏi nông hộ cần gia tăng các yếu tố 

đầu vào để nâng cao năng suất, sản lượng, chất 

lượng của nông sản. Điều quan trọng trong cách 

tiếp cận này là nâng cao TMHNN nhưng giảm 

thiểu tác động đến môi trường bằng cách giảm chỉ 

số E. Để đạt được mục tiêu này cần giảm số lượng 

và chủng loại hóa chất được sử dụng đến mức tối 

thiểu so với tổng đầu vào. Quy hoạch sản xuất 

theo hướng an toàn, hữu cơ đồng nghĩa với gia 

tăng giá trị sản phẩm, giảm đến mức tối thiểu việc 

sử dụng các hóa chất trong quá trình sản xuất giúp 

cho quá trình TMHNN thân thiện với môi trường. 

Các yếu tố khác cũng có ý nghĩa quan trọng 

trong việc ảnh hưởng đến chỉ số tác động đến môi 

trường. Chủ hộ là nam giới có xu hướng tác động 

đến môi trường cao hơn so với chủ hộ là nữ giới (β 

= 0,094), trong khi hộ càng nhiều lao động sẽ có 

xu hướng tác động môi trường nhiều hơn (β = 

0,126). Điều này chủ yếu do phần lớn lao động 

đang canh tác trong lĩnh vực nông nghiệp. Chuyển 

dịch lao động sang lĩnh vực phi nông nghiệp là cần 

thiết để giảm thiểu tác động đến môi trường. 

Những nông hộ càng ở xa cơ quan nhà nước có xu 

hướng tác động đến môi trường nhiều hơn (β = 

0,266), trong khi những nông hộ càng ở xa các 

điểm cung ứng đầu vào sẽ có xu hướng giảm tác 

động đến môi trường (β = -0,208). Sở hữu tivi đồng 

nghĩa với hộ tiếp cận thông tin nhiều hơn nhưng 

không đồng nghĩa với việc hộ giảm tác động đến 

môi trường trong nghiên cứu này (β = 0,122). Cần 

tăng cường các chương trình nâng cao nhận thức 
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cho người dân miền núi về bảo vệ môi trường bằng 

các chương trình truyền hình hấp dẫn và phát sóng 

vào thời điểm phù hợp giúp người dân dễ dàng tiếp 

cận.  

Tương tự, tiếp cận tín dụng thuận lợi cũng 

đồng nghĩa với mức tác động đến môi trường tăng 

lên (β = 0,116), chứng tỏ các khoản vay được nông 

hộ dùng để mua phân bón, thuốc BVTV nhiều hơn 

cho hoạt động sản xuất. Trong khi đó, thu nhập từ 

chăn nuôi gia tăng sẽ giúp giảm thiểu tác động đến 

môi trường (β = -0,098), cho thấy mức độ thâm 

canh trong chăn nuôi của nông hộ tại khu vực 

nghiên cứu còn thấp. Để giảm thiểu tác động đến 

môi trường, khi phát triển chăn nuôi cần lưu ý đến 

yếu tố an toàn sinh học và bảo vệ môi trường thay 

vì đầu tư chăn nuôi thâm canh. Kết quả nghiên cứu 

cũng cho thấy, những hộ tham gia càng nhiều lớp 

tập huấn thì mức độ tác động đến môi trường càng 

giảm (β = -0,125). Điều này có nghĩa các khóa tập 

huấn không chỉ cải thiện kỹ thuật sản xuất mà còn 

nâng cao nhận thức về áp dụng đúng cách, đúng 

liều lượng trong việc sử dụng đầu vào là hóa chất 

cho nông dân. Kết quả nghiên cứu này gợi ý cần 

tăng cường các khóa tập huấn về sản xuất nông 

nghiệp bền vững cho nông hộ khu vực miền núi. 

4. KẾT LUẬN 

Sản xuất nông nghiệp đóng vai trò quan trọng 

trong nâng cao thu nhập cho nông hộ khu vực 

miền núi huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, với 

trọng tâm hướng đến nâng cao hiệu quả thương 

mại hóa các nông sản. Mức độ thương mại của cây 

ăn quả, sắn, ngô và chăn nuôi bò bản địa cao hơn 

so với các sản phẩm nông nghiệp còn lại. Kết quả 

hiện tại cho thấy, mặc dù TMHNN của nông hộ tại 

khu vực miền núi huyện A Lưới đang ở mức ở mức 

trung bình (HCI = 0,440), với khoảng 22,78% nông 

hộ tự cung, tự cấp, 73,84% nông hộ bán thương mại 

và 3,38% nông hộ thương mại trong khu vực 

nghiên cứu, tuy nhiên, chỉ số tác động đến môi 

trường khá cao (E = 0,602) với các nguy cơ đến từ 

việc sử dụng các hóa chất trong sản xuất nông 

nghiệp.  

TMHNN cùng với 8 yếu tố khác bao gồm tiếp 

cận cơ quan nhà nước, tiếp cận đầu vào, tín dụng, 

sở hữu phương tiện truyền thông, tham gia tập 

huấn, giới tính và số lao động có tác động trực tiếp 

đến việc suy giảm chất lượng môi trường tại khu 

vực nghiên cứu. Các biểu hiện này như giảm diện 

tích rừng, suy giảm của động vật hoang dã và lâm 

sản ngoài gỗ, suy thoái đất, ô nhiễm nước và 

không khí được người dân đánh giá biểu hiện ngày 

càng rõ ràng.  

Ngoài việc đánh giá sự thay đổi về môi trường 

thông qua khảo sát xã hội học, các nghiên cứu tiếp 

theo cần kết hợp sử dụng các công cụ chuyên biệt 

để đo lường những thay đổi các thành tố vật lý, 

hóa học trong chất lượng không khí, nước, đất… 

nhằm đánh giá đầy đủ hơn về những tác động của 

TMHNN đến môi trường. Các cơ quan, ban ngành 

và các dự án phát triển tại khu vực miền núi cần 

tăng cường tập huấn nâng cao nhận thức cho nông 

dân về việc sử dụng hóa chất trong nông nghiệp, 

đồng thời tập trung vào việc quy hoạch cây ăn quả 

theo hướng VietGAP, hữu cơ và nuôi bò bán chăn 

thả an toàn sinh học để hướng tới sự phát triển 

sinh kế nông nghiệp bền vững cho nông hộ tại 

huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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AGRICULTURAL COMMERCIALISATION AND ENVIRONMENTAL IMPACT: A CASE 

STUDY IN A LUOI DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE 

Nguyen Tien Dung, Le Viet Linh, Tran Nam Thang,  

Hoang Dung Ha, Nguyen Van Chung, Hoang Gia Hung,  

Le Thi Hoa Sen, Hoang Thi Hong Que, Nguyen Thi Huong Giang 

Summary 

Agricultural commercialisation broadly recognises as poverty reduction strategy in rural and 

mountainous areas, but its environmental impact is rarely investigated. In order to analyse the status 

of agricultural commercialisation and its environmental impacts in mountainous areas, a cross-

sectional survey of 237 farmers was carried out in A Luoi district, Thua Thien Hue province. The 

results show that the agricultural commercialisation index of households is at an average level (HCI = 

0.440), with about 22.78% of the subsistence households, 73.84% of semi-commercial households and 

3.38% of commercial households in the study area. The commercial level of fruit trees, cassava, maise 

and indigenous cattle raising is higher than that of the other agricultural products. However, the 

environmental impact index is relatively high (E = 0.602), with risks from using chemicals in 

agricultural production. The regression analysis results show that the level of agricultural 

commercialisation is considered to be the critical influencing factor along with eight other factors, 

such as distance from the building of the People's Committee, distance from the input shop, access to 

credit, owning a TV, training, gender, labour and livestock income impact to environmental quality 

degradation. These manifestations include reducing forest area and non-timber forest products, land 

degradation, and water and air pollution. Raising awareness for people about the proper use of 

chemicals in agriculture, developing fruit production according to VietGap and organic standards, and 

biosecure semi-grazing cows potential solutions towards building a sustainable livelihood based on 

agriculture for farmers. 

Keywords: Agricultural commercialisation, mountainous farmers, environmental impact. 
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NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA NGƯỜI DÂN 

XUNG QUANH KHU BẢO TỒN ĐẤT NGẬP NƯỚC  

LÁNG SEN ĐẾN LOÀI LE NÂU (Dendrocygna javanica) 

Lê Diễm Kiều1, Nguyễn Thanh Lâm2,  

Lương Hoàng Thái3, Phạm Quốc Nguyên1, *  

 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu đánh giá những tác động của người dân xung quanh khu bảo tồn đến loài Le nâu 

(Dendrocygna javanica) ở Khu Bảo tồn đất ngập nước Láng Sen, nhằm tạo cơ sở khoa học cho đề xuất 

giải pháp hạn chế tình trạng suy giảm của loài chim nước này. Kết quả ghi nhận, phần lớn người dân 

được khảo sát biết loài Le nâu, với tần suất gặp là 3,5 ± 3,4 lần/người/năm, chủ yếu vào tháng 6-12, ở 

hệ sinh thái đất ngập nước khác ngoài khu bảo tồn đặc biệt là ruộng lúa (96,2% người dân). Le nâu là 

đối tượng thường bị đánh bắt ở địa phương (66,7% người dân), phương pháp đánh bắt chủ yếu là lưới 

(65,4% người dân), câu trời (34,6% người dân), bẫy (11,5%) và súng. Hầu hết người dân (96,7%) biết Le 

nâu là loài được bảo vệ và đề xuất giải pháp để bảo vệ chúng như nghiên cấm đánh bắt (96,7% người 

dân), tuyên truyền giáo dục (86,7% người dân), nghiêm cấm người dân vào khu bảo tồn (13,3% người 

dân). Tuy nhiên, có một số người dân cho biết bắt Le nâu là hoạt động hợp pháp (13,3%) và không ảnh 

hưởng đến khu bảo tồn (16,7%). 53,3% người dân có nhu cầu nuôi Le nâu và cần hỗ trợ về kỹ thuật, con 

giống. Vì vậy cần có giải pháp xử phạt những trường hợp đánh bắt Le nâu trong và ngoài khu bảo tồn, 

hỗ trợ người dân nuôi loài chim nước này; tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ Le nâu 

và bảo tồn đa dạng sinh học cho người dân đại phương. 

Từ khóa: Khu Bảo tồn đất ngập nước Láng Sen, Le nâu (Dendrocygna javanica), tác động của người 

dân, bảo tồn. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 4 

Khu Bảo tồn đất ngập nước (KBT) Láng Sen 

thuộc vùng bồn trũng nội địa của Đồng Tháp 

Mười, với 93,2% tổng diện tích là đất trũng thấp và 

ngập nước theo mùa [1]. KBT là một trong 8 vùng 

chim quan trọng ở vùng đất ngập nước ngọt của 

Việt Nam với 158 loài chim nước [2]. Le nâu tên 

khoa học là Dendrocygna javanica, một loài thuộc 

họ Vịt, sống theo đàn ở các hồ nước ngọt. 

                                                           

1 Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên môi trường, Trường Đại 
học Đồng Tháp 
2 Khu Bảo tồn đất ngập nước Láng Sen 
3 Học viên cao học lớp CH7QM, Trường Đại học An 
Giang, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  
*Email: pqnguyen@dthu.edu.vn 

Theo Sách Đỏ của IUCN (20221) thì tình trạng 

bảo tồn Le nâu ít được quan tâm (LC) và đang 

trong tình trạng suy giảm [3]. Theo kết quả giám 

sát chim nước hàng năm thì số cá thể Le nâu trong 

KBT Láng Sen đã giảm mạnh từ 4.000 cá thể (năm 

2015), đến 1.600 cá thể (năm 2019) và đến tháng 

3/2021 chỉ ghi nhận được khoảng 300 cá thể. Đây 

là vấn đề cần được quan tâm vì KBT Láng Sen 

được công nhận là Khu Ramsar thứ 7 tại Việt Nam 

và 2.227 của thế giới vào năm 2015.  

Kết quả nghiên cứu của Baral và cs (2018) [4] 

ở khu Ramsar hồ Jagadishpur Nepal đã ghi nhận 

loài Le nâu chịu tác động chủ yếu của việc săn bắn 

bất hợp pháp và buôn bán trái phép. Bên cạnh đó, 

con người còn tác động làm mất, suy thoái và xáo 

trộn môi trường sống; loài ngoại lai và các loài xâm 
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lấn vào các vùng đất ngập nước cũng làm mất 

không gian hoặc môi trường sống thích hợp cho 

loài chim nước này. Do đó, quản lý tốt những tác 

động của con người đến loài Le nâu là một trong 

những nội dung quan trọng trong bảo vệ và phục 

hồi loài chim này ở KBT. Vì những lý do trên, 

“Nghiên cứu tác động của người dân xung quanh 

Khu Bảo tồn đất ngập nước Láng Sen đến loài Le 

nâu (Dendrocygna javanica)” được thực hiện 

nhằm tạo cơ sở dữ liệu khoa học trong đề xuất giải 

pháp quản lý tốt loài chim nước này. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

 

Hình 1. Vị trí những hộ dân được điều tra về 

những tác động của người dân đến loài Le nâu 

- Thời gian thực hiện từ tháng 8/2022 đến 

10/2022. 

- Khu vực xung quanh KBT Láng Sen ở huyện 

Tân Hưng, tỉnh Long An. Vị trí những hộ dân được 

điều tra được thể hiện ở hình 1. 

2.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 

Nghiên cứu tiến hành phỏng vấn trực tiếp 30 

hộ dân sống xung quanh KBT Láng Sen bằng 

phiếu câu hỏi được soạn sẵn. Cấu trúc bảng phỏng 

vấn gồm các nội dung chính sau: (1) Thông tin 

chung về hộ dân: thời gian cư trú, trình độ học 

vấn, nghề nghiệp, số nhân khẩu, số lao động, thu 

nhập; (2) Tình trạng tác động của người dân đến 

Le nâu: Nhận biết của người dân được khảo sát về 

loài Le nâu (người dân được nhận diện loài Le nâu 

qua ảnh màu), tình trạng gặp và địa điểm gặp Le 

nâu, tình trạng săn bắt Le nâu: Tần suất, phương 

tiện, địa điểm, mục tiêu đánh bắt; (3) nhận thức về 

bảo vệ Le nâu: Ảnh hưởng của săn bắt Le nâu đối 

với công tác bảo tồn, đối với đa dang sinh học của 

KBT, tính pháp lý của hoạt động săn bắt Le nâu, 

những nguồn thông tin về loài Le nâu và đề xuất 

giải pháp bảo vệ. 

Hoàn chỉnh phiếu điều tra: Thực hiện điều tra 

thử nghiệm 4 hộ dân (dữ liệu không đưa vào kết 

quả nghiên cứu) để đánh giá phiếu điều tra và 

hoàn chỉnh phiếu điều tra trước khi thực hiện điều 

tra chính thức. 

Bảng 1. Đặc điểm chung của những người dân được khảo sát 

Đặc điểm của những người được khảo sát Nhỏ nhất Lớn nhất Trung bình ± STD 

Tuổi 39 77 55,4 ± 11,1 

Số lượng nhân khẩu (người/hộ dân) 1 9 4,0 ± 1,8 

Số lượng lao động (người/hộ) 0 4 2,3 ± 1,1 

Thời gian cư trú ở địa phương (năm) 12 57 27,3 ± 10,4 

Thu nhập của gia đình (triệu/hộ/năm) 12 180 64,7 ± 36,2 

Đặc điểm chung của những hộ dân được 

phỏng vấn: để có những dữ liệu tin cậy về tác động 

của địa phương nghiên cứu, chỉ thực hiện khảo sát 

những hộ dân có thời gian định cư ở địa phương 

trên 5 năm. Vì vậy, những hộ dân được phỏng vấn 

có thời gian lưu trú trung bình là 27,3 ± 10,4 năm 

(12 - 57 năm). Độ tuổi trung bình của những người 

dân được phỏng vấn là 55,4 ± 11,5 tuổi (dao động 
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từ 39-77 tuổi), chủ yếu là nam giới (với tỷ lệ 86,7% 

trong tổng số người dân được khảo sát, sẽ được 

gọi tắt là người dân), trình độ học vấn chủ yếu là 

cấp 1 (50% người dân) và cấp 2 (43,3% người dân). 

Thu nhập của người dân tương đối thấp (64,7 triệu 

đồng/hộ/năm) vì nghề nghiệp chủ yếu làm nông 

nghiệp (46,6% người dân), kết hợp với làm thuê 

(30% người nông dân), hoặc làm công nhân (3,3% 

nông dân); 43,3% người dân thu nhập hoàn toàn 

dựa vào làm thuê, công nhân và buôn bán chỉ 

chiếm 3,3% người dân. Trong khi đó, số nhân khẩu 

trong mỗi gia đình lại cao và lao động trong mỗi 

gia đình chỉ chiếm 57,5% (Bảng 1). 

2.3. Tổng hợp và xử lý số liệu  

Sử dụng phần mềm Excel để tổng hợp số liệu 

và vẽ biểu đồ. Sử dụng phầm mềm SPSS 22 để xử 

lý số liệu điều tra, như sử dụng thống kê mô tả 

(trung bình, độ lệch chuẩn) với dữ liệu số nhân 

khẩu, thu nhập, số lần gặp Le nâu; phân tích tần 

suất của biến định tính về địa điểm xuất hiện Le 

nâu, tình trạng đánh bắt và nhận thức của người 

dân về vai trò và giải pháp giảm tác động đến Le 

nâu. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Sự phân bố và tình trạng đánh bắt Le nâu 

ở xung quanh khu vực bảo tồn 

Kết quả điều tra đã ghi nhận, hầu hết người 

dân ở địa phương đều biết Le nâu (thông qua nhận 

diện hình thái của loài Le nâu được cung cấp khi 

phỏng vấn). Tần suất gặp loài chim nước này của 

người dân trung bình là 3,5 ± 3,4 lần/người/năm 

(1-20 lần/người/năm), chủ yếu tập trung vào các 

tháng 6-12 (92% người được điều tra). Thời gian 

người dân địa phương thường xuyên thấy Le nâu 

hiện diện ở các sinh cảnh ngoài KBT cũng tương 

ứng với thời gian Le nâu xuất hiện nhiều ở KBT 

Láng Sen (vào các tháng mùa mưa từ tháng 7 đến 

tháng 10). Le nâu không phải là loài di cư, tuy 

nhiên chúng cũng di chuyển giữa các vùng đất 

ngập nước trong khu vực khi có sự thay đổi về 

nguồn thức ăn, mực nước. Ở vùng đất ngập nước 

Mavoor, Kerala, Nam Ấn Độ, số lượng Le nâu 

cũng tăng từ tháng 10 đến tháng 12, sau đó số 

lượng Le nâu ở KBT giảm [5].  

 
Hình 2. Biểu đồ những sinh cảnh người dân thấy sự xuất hiện của Le nâu (a)  

và khu vực Le nâu bị đánh bắt (b) 

Phần lớn người dân thấy Le nâu xuất hiện ở 

các sinh cảnh bên ngoài KBT như ruộng lúa (96,2% 

người dân), sinh cảnh đất ngập nước khác (80,8% 

người dân), trong KBT (19,2% người dân) và khu 

vực nuôi Le nâu và các loài thủy cầm khác (7,7%) 

(Hình 2a). Nguyên nhân là do Le nâu phân bố chủ 

yếu ở các khu đất ngập nước như thủy vực, ao hồ, 

đầm lầy và ruộng lúa [6]. Từ dữ liệu về tần suất và 

những sinh cảnh người dân gặp Le nâu đã cho 

thấy loài chim nước này xuất hiện nhiều ở bên 

ngoài KBT, đây có thể là nguyên nhân 66,7% người 

dân được phỏng vấn cho biết Le nâu là đối tượng 

chim nước thường bị người dân địa phương săn bắt 

và có 30% người dân đã thấy hoạt động bắt Le nâu 
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của người dân ở địa phương. Những sinh cảnh 

người dân có thể bắt được Le nâu các hệ sinh thái 

đất ngập nước nhân tạo bên ngoài KBT và phổ 

biến là ruộng lúa (56,7% người dân) (Hình 2b). 

Hoạt động đánh bắt trái phép Le nâu ở các sinh 

cảnh đất ngập nước bên ngoài KBT có thể là một 

trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy 

giảm quần thể loài này ở KBT Láng Sen. Ở vùng 

đất ngập nước tại Khu Ramsar hồ Jagadishpur, 

Nepal, quần thể Le nâu cũng chịu tác động chủ 

yếu của việc săn bắn và buôn bán trái phép thịt Le 

nâu đến các trung tâm đô thị lân cận, đặc biệt là ở 

các nhà hàng và khách sạn [4]. 

Phần lớn người dân được khảo sát (86,7% 

người dân) đều biết về phương pháp để bắt Le nâu 

như dùng lưới (65,4% người dân), câu trời (34,6% 

người dân), bẫy (11,5% người dân) và súng (3,8% 

người dân) (Hình 3a). Người dân địa phương hầu 

như không sử dụng thuốc để đánh bắt vì mục đích 

bắt Le nâu là để bán (83,3%) và ăn (56,7%), nên cần 

bắt được Le nâu còn sống (Hình 3b). Theo kết quả 

khảo sát thì bắt Le nâu bằng lưới là giăng lưới và 

dùng con mồi kết hợp với tạo tiếng kêu của Le nâu 

để dẫn dụ Le nâu từ xung quanh và KBT bay ra 

vào ban đêm, Le nâu vướng vào lưới khi bơi về 

phía tiếng kêu. Phương pháp này sử dụng con mồi 

và tiếng kêu đặc trưng của loài vì vậy hầu như chỉ 

bẫy được Le nâu. Phương pháp câu trời là giăng 

các đường dây dài vài chục đến vài trăm mét, mỗi 

đoạn buộc 1 sợi dây có lưỡi câu, căng lên độ cao 

khoảng 2-3 m, lưới được giăng suốt cả ngày và thời 

gian giăng lưới có thể kéo dài đến vài tuần (trong 

mùa chim về KBT nhiều); chim bay ngang sẽ mắc 

cánh hoặc các bộ phận khác vào lưỡi câu, vì vậy 

phương pháp này hầu như bắt được tất cả các loài 

chim bay và vướng và lưỡi câu. Trong các phương 

pháp săn bắt Le nâu thì phương pháp câu trời có 

mức độ tác động đến các loài chim hoang dã nhiều 

nhất, hoạt động này còn vi phạm Chỉ thị số 04/CT-

TTg ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về 

bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam 

[7], do đó cần phải xử lý nghiêm đối với những 

trường hợp đánh bắt Le nâu bên ngoài KBT và 

giáo dục người dân về tác động của các hoạt động 

này đến đa dạng sinh học.  

 

Hình 3. Biểu đồ về phương pháp bắt (a) và mục tiêu bắt (b) Le nâu của người dân ở địa phương 

3.2. Nhận thức của người dân về hoạt động 

đánh bắt Le nâu 

Hầu hết người dân được phỏng vấn đều biết 

Le nâu là loài chim nước được bảo vệ (96,7% người 

dân) và việc bắt Le nâu là vi phạm quy định của 

KBT (83,3% người dân), trong đó có 40% người dân 

cho biết hoạt động này còn vi phạm pháp luật 

(Hình 4a), sẽ ảnh hưởng đến KBT (70% người dân; 

Hình 4b). Kết quả này đã cho thấy sự nỗ lực của 

Ban quản lý KBT và chính quyền địa phương trong 

công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục người 

dân ở địa phương về công tác bảo vệ đa dạng sinh 

học. Tuy nhiên, vẫn còn một số người dân cho biết 

hoạt động bắt Le nâu là được cho phép (13,3% 

người dân; Hình 4a) và không ảnh hưởng đến KBT 

(16,7% người dân; Hình 4b), hoặc không biết về 
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những kiến thức này. Vì vậy, cần tiếp tục duy trì 

thực hiện những hoạt động tuyên truyền cùng các 

giải pháp hỗ trợ cộng đồng trong thời gian tới.      

 

Hình 4. Biểu đồ nhận định của người dân về sự vi phạm (a) và  

ảnh hưởng (b) đến KBT khi đánh bắt Le nâu 

Từ nhận thức về quy định trong bảo vệ loài Le 

nâu, hầu hết người dân được phỏng vấn đều đề 

xuất thực hiện tốt việc nghiêm cấm đánh bắt loài 

chim này (96,7% người dân), kết hợp với tuyên 

truyền, phổ biến và giáo dục người dân về vai trò 

và quy định trong bảo vệ loài Le nâu (86,7% người 

dân). Bên cạnh những hoạt động trên, một số hộ 

dân còn đề xuất nghiêm cấm người dân vào KBT 

(13,3%), hoặc hỗ trợ người dân nuôi Le nâu (13,3%) 

để ổn định kinh tế, giúp hạn chế tình trạng đánh 

bắt Le nâu (Bảng 2).  

Bảng 2. Đề xuất giải pháp bảo vệ quần thể Le 

nâu của người dân được phỏng vấn 

Giải pháp bảo vệ Le nâu được 

người dân đề xuất 

Số hộ 

dân 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Không biết 2 3,3 

Nghiêm cấm đánh bắt 29 96,7 

Tuyên truyền giáo dục người dân 26 86,7 

Nghiêm cấm người dân vào KBT 4 13,3 

Hỗ trợ nuôi Le nâu 4 13,3 

Tỷ lệ người dân hiểu về công tác bảo vệ loài Le 

nâu ở KBT tương đối tốt, vì hầu hết người dân 

được tuyên truyền, phổ biến thông tin về hạn chế 

và cấm đánh bắt đối với động vật hoang dã từ KBT 

và địa phương (93,3% người dân). Một số hộ dân 

còn biết về những kiến thức này từ báo, đài, các 

phương tiện truyền thông khác, hoặc từ người dân 

xung quanh.  

3.3. Tình trạng và nhu cầu nuôi Le nâu của 

người dân 

Theo kết quả điều tra thì hầu hết người dân 

được điều tra không nuôi Le nâu (93,3%), chỉ có 

6,7% người dân trả lời là có hoặc đã từng nuôi Le 

nâu, vì vậy hầu hết người dân chưa biết rõ về kỹ 

thuật nuôi loài chim này. Mặc dù vậy, 50,0% người 

dân có nhu cầu nuôi loài chim nước này với mục 

đích chủ yếu là làm cảnh (20%), kinh doanh 

(16,7%), hoặc cả hai mục đích là kinh doanh và làm 

cảnh (13,3%) (Bảng 3).  

Bảng 3. Tình trạng và nhu cầu nuôi Le nâu của người dân ở địa phương 

Thông tin của người dân được khảo sát Tỷ lệ hộ dân (%) 

Không nuôi 93,3 Tình trạng nuôi Le nâu 

Có nuôi 6,7 

Không nuôi 50 

Làm cảnh 33,3 

Nhu cầu nuôi Le nâu 

Có nhu cầu nuôi 

Kinh doanh 30,0 
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Những hộ dân có nhu cầu nuôi Le nâu đều 

cho biết cần được hỗ trợ về kỹ thuật và con giống 

(56,6% người dân). Bên cạnh 2 nhu cầu này thì 

cũng có một số hộ dân đề nghị được hỗ trợ đầu ra 

cho Le nâu thương phẩm (3,3% người dân) và 

nguồn vốn (3,3% người dân) (Hình 5). Người dân 

cũng hiểu được những thuận lợi của gia đình khi 

nuôi Le nâu, như có diện tích nuôi và lao động 

(53,4% người dân), trong đó có 26,7% người dân 

cho biết gia đình còn có điều kiện về nguồn vốn 

đầu tư. Qua đây cho thấy khả năng triển khai mô 

hình nuôi Le nâu theo quy mô hộ gia đình ở địa 

phương có tính khả thi cao, cũng như sự cần thiết 

của việc triển khai các dự án hỗ trợ người dân về 

kỹ thuật, con giống, vốn và thậm chí cả đầu ra khi 

người dân thực hiện mô hình này. 

 

Hình 5. Biểu đồ về nhu cầu được hỗ trợ của người 

dân khi thực hiện nuôi Le nâu 

 
Hình 6. Biểu đồ nhận thức của người dân về vai trò 

của nuôi Le nâu đối với công tác bảo tồn  

và phát triển kinh tế 

Người dân có nhu cầu hay không có nhu cầu 

nuôi Le nâu đều hiểu rõ về vai trò của hoạt động 

này như tăng thu nhập, ổn định kinh tế gia đình 

(76,7% người dân), bảo vệ Le nâu hoang dã trong 

và ngoài KBT (60% người dân) và hạn chế người 

dân đánh bắt Le nâu trong KBT (3,3% người dân) 

(Hình 6). Qua đây cũng khẳng định sự cần thiết 

cũng như vai trò của việc triển khai mô hình nuôi 

Le nâu ở địa phương trong thời gian tới. 

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Phần lớn người dân được khảo sát (86,7%) biết 

về Le nâu, với tần suất gặp là 3,5 ± 3,4 

lần/người/năm, tập trung vào tháng 6 - 12, chủ 

yếu ở các sinh cảnh đất ngập nước nhân tạo ngoài 

KBT và phổ biến là ruộng lúa (60%).  

66,7% người dân cho biết Le nâu là loài thường 

bị người dân đánh bắt và người dân cũng thấy 

được những hoạt động này (30% người dân). 

Phương thức bắt Le nâu chủ yếu là dùng lưới 

(43,3%), câu trời (16,7%), kết hợp cả lưới và câu trời 

(13,3%), bẫy (10%) và súng (3,3%). 

Phần lớn người dân biết Le nâu là loài chim 

nước được bảo vệ (96,7%), bắt Le nâu sẽ ảnh 

hưởng đến KBT (70%). Tuy vậy, vẫn còn một số 

người dân cho biết hoạt động săn bắt Le nâu được 

cho phép (13,3% người dân) và không ảnh hưởng 

đến KBT (16,7% người dân).  

Để bảo vệ Le nâu, hầu hết người dân đều đề 

xuất nghiêm cấm hoạt động đánh bắt và vào KBT.  

53,3% người dân có nhu cầu nuôi loài chim này và 

cần được hỗ trợ về kỹ thuật và con giống (53,3%), 

nhằm tăng thu nhập, ổn định kinh tế gia đình, bảo 

vệ Le nâu hoang dã trong và ngoài KBT. 

4.2. Kiến nghị 

Tăng cường xử phạt những hoạt động đánh 

bắt trái phép Le nâu và các loài chim nước trong và 

ngoài KBT, nhất là các biện pháp khai thác hủy 

diệt (câu trời). Tuyên truyền về công tác bảo vệ Le 

nâu cho người dân ở địa phương; tổ chức để người 

dân tham gia vào những dự án đồng quản lý. 

Hỗ trợ người dân trong phát triển mô hình 

nuôi Le nâu ở địa phương cũng như những giải 

pháp ổn định kinh tế cho người dân. 
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TO LESSER WHISTLING DUCK (Dendrocygna javanica) 

Le Diem Kieu, Nguyen Thanh Lam,  

Luong Hoang Thai, Pham Quoc Nguyen 

Summary 

The study aimed to assess the impacts of the residents around Lang Sen wetland Reserve on Lesser 

whistling duck (Dendrocygna javanica) population in order to scientific basis for proposing solutions 

to limit the decline of this bird. The results showed that the majority of people surveyed knew the 

Lesser whistling duck, with a frequency of meeting them 3.5 ± 3.4 times/person/year, mainly from 

June to December, in wetland ecosystems outside the reserve, especially paddy fields (96.2% of 

respondents), the main catch methods are nets (65.4%), sky nets (34.6%), traps (11.5%) and guns. Most 

of people surveyed (96.7%) know Lesser whistling duck is a protected species and suggest solutions to 

protect them such as strictly forbidden hunting (96.7% of respondents), propaganda and education 

(86.7%) and entrancing into the reserve (13.3%); however, some respondents said that catching Lesser 

whistling duck is a legal activity (13.3%) and does not affect the conservation (16.7%). 53.3% of people 

surveyed wanted to raise this water bird, and needed to support about technical and breed. Therefore, 

it is necessary to have solutions to enhance awareness on biodiversity conservation and stabilize the 

residents's economy in order to conserve well biodiversity in Lang Sen wetland Reserve. 

Keywords: Lang Sen wetland Reserve, Lesser whistling duck (Dendrocygna javanica), residents's 

impacts, conservation. 
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ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC LOẠI HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT 

SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC 

THIỂU SỐ TẠI HUYỆN BẮC TRÀ MY, TỈNH QUẢNG NAM 

Phạm Hữu Tỵ1, *, Nguyễn Bích Ngọc1, Phạm Mạnh Dưỡng2 

TÓM TẮT 

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 

của đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 

kiểu sử dụng đất trồng sắn cho hiệu quả kinh tế cao nhất với hệ số lợi nhuận hơn 5,53 lần và thu nhập 

4,53 lần. Loại hình sử dụng đất có hiệu quả kinh tế cao thứ 2 là lúa rẫy, với hệ số lợi nhuận là 2,96 và 

thu nhập là 1,96. Tương tự như loại hình sử dụng đất trồng sắn, canh tác lúa rẫy có chi phí trung gian 

rất thấp, do đó giá trị tăng cao. Đối với mô hình lúa đông xuân và hè thu không có sự khác biệt, tuy 

nhiên lúa đông xuân có hiệu quả kinh tế cao hơn, đạt năng suất 42 tạ/ha cao hơn năng suất lúa hè thu 

(37 tạ/ha). Đối với loại hình sử dụng đất lúa đông xuân, đồng bào dân tộc Kor tạo ra được hiệu quả 

kinh tế cao hơn đồng bào dân tộc Ka dong. Trong các loại hình sử dụng đất, đất sản xuất ngô có hiệu 

quả kinh tế thấp nhất, với hệ số lợi nhuận là 2,07 lần và thu nhập là 1,07 lần. Ngoài ra, các loại hình sử 

dụng đất của đồng bào dân tộc thiểu số có hiệu quả xã hội cao và chưa gây ra tác động tiêu cực đến 

môi trường. Các nghiên cứu tiếp theo cần đánh giá khả năng phát triển các loại hình sử dụng đất cho 

các cây trồng bản địa kết hợp phát triển các sản phẩm hàng hóa từ các loại hình sử dụng đất này nhằm 

nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường.  

Từ khóa: Hiệu quả, sử dụng đất, nông nghiệp, dân tộc thiểu số, huyện Bắc Trà My  

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 5 

Đất nông nghiệp nói chung và đất sản xuất 

nông nghiệp nói riêng đóng vai trò quan trọng 

hàng đầu trong ngành nông nghiệp và là nguồn tài 

nguyên không thể thay thế. Tuy nhiên, với quá 

trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, diện tích đất 

sản xuất nông nghiệp đang giảm đáng kể [1], [2].  

Bắc Trà My là một huyện miền núi thuộc tỉnh 

Quảng Nam, có tỷ lệ hộ nghèo cao và chiếm đa số 

là đồng bào dân tộc thiểu số. Kinh tế của huyện 

chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp và lâm 

nghiệp, với việc trồng và khai thác cây gỗ làm 

nguyên liệu giấy, chế biến nông lâm sản và trồng 

trọt nhỏ lẻ tự cung, tự cấp theo truyền thống du 

canh và du cư từ lâu đời [3]. Trong những năm 

                                                           

1 Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 
2 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Trà My, tỉnh 
Quảng Nam 
* Email: phamhuuty@huaf.edu.vn 

qua, huyện Bắc Trà My đã nỗ lực phát triển kinh 

tế nông nghiệp, tuy nhiên hiệu quả kinh tế từ các 

mô hình sản xuất nông nghiệp chưa tương xứng 

với tiềm năng của huyện và chưa tận dụng được lợi 

thế từng khu vực trên địa bàn. Nông nghiệp phát 

triển chậm và thiếu quy hoạch, sức cạnh tranh 

thấp và chưa tận dụng tối đa nguồn lực để phát 

triển sản xuất. Cơ cấu kinh tế và cách thức sản 

xuất trong nông nghiệp chưa được chuyển đổi và 

cải tiến, vẫn là sản xuất nhỏ, phân tán, năng suất 

và chất lượng chưa cao. Đặc biệt, các mô hình sản 

xuất nông nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số có 

hiệu quả chưa cao [4]. Vì vậy, nghiên cứu này 

được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng 

đất sản xuất nông nghiệp của đồng bào dân tộc 

thiểu số tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam và 

đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng 

đất cho đồng bào dân tộc thiểu số.  
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2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đất 

sản xuất nông nghiệp 

2.1.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế 

- Giá trị sản xuất (GO): Là toàn bộ giá trị sản 

xuất và dịch vụ được tạo ra trong một thời gian 

nhất định (thường là một năm). Trong sản xuất 

của nông hộ, giá trị sản xuất là giá trị các loại sản 

phẩm chính, sản phẩm phụ sản xuất ra trong năm.  

- Chi phí trung gian (IC): Là toàn bộ các khoản 

chi phí thường xuyên về vật chất (không kể khấu 

hao) và dịch vụ được sử dụng trong quá trình sản 

xuất ra sản phẩm trong một thời kỳ nhất định. 

Trong nông nghiệp, chi phí trung gian gồm chi phí 

giống, phân bón, thuốc trừ sâu, dịch vụ làm đất, 

thủy lợi, bảo vệ thực vật.  

- Giá trị gia tăng (VA): Là hiệu số giữa giá trị sản 

xuất (GO) và chi phí trung gian (IC), là giá trị sản 

phẩm xã hội được tạo ra thêm trong thời kỳ sản xuất 

đó: VA = GO – IC.  

- Hiệu quả kinh tế trên một đơn vị chi phí: Là 

phần thu nhập thuần và lợi nhuận của người sản 

suất mang lại trong năm hoặc một thời kỳ trên một 

đơn vị chi phí bỏ ra của người sử dụng đất, theo 

công thức: Thu nhập = GO/Tổng chi phí; lợi 

nhuận = VA/Tổng chi phí.  

- Tỷ suất hoàn vốn (VA/IC): Là tỷ số giữa giá 

trị gia tăng (VA) và chi phí trung gian (IC). Chỉ 

tiêu này cho biết một đồng chi phí bỏ ra sẽ thu 

được bao nhiêu đồng chi phí tăng thêm.  

- Tỷ suất GO/IC: Chỉ tiêu này cho biết một 

đồng chi phí trung gian bỏ ra sẽ thu được bao 

nhiêu đồng chi phí sản suất.  

- Tỷ suất VA/LĐ: Chỉ tiêu này cho biết một 

ngày công lao động tạo ra bao nhiêu đồng giá trị 

tăng thêm.  

Các chỉ tiêu phân tích được đánh giá định 

lượng (giá trị) bằng tiền theo thời giá hiện hành và 

định tính (phân cấp) được tính bằng mức độ cao, 

thấp. Các chỉ tiêu đạt mức càng cao thì hiệu quả 

kinh tế càng lớn. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả 

kinh tế được phân cấp ở bảng 1.  

Bảng 1. Phân cấp chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế của các loại hình sử dụng đất nông nghiệp 

 tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Rất cao Cao Trung bình Thấp 

Giá trị sản xuất - (GO) Triệu đồng/ha/năm > 150 100 - 150 50 - 100 < 50 

Giá trị gia tăng - (VA) Triệu đồng/ha/năm > 100 50 - 100 20 - 50 < 20 

Hiệu quả sản xuất - (GO/IC) Lần ≥ 3,0 ≥ 2,0 - 3,0 ≥ 1,0 - 2,0 < 1,0 

2.1.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả xã hội 

Bảng 2. Phân cấp chỉ tiêu đánh giá hiệu quả xã hội 

các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại 

huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam 

Mức đánh giá 
Ký 

hiệu 

Khả năng thu 

hút lao động 

(công) 

Cao *** > 100 

Trung bình ** 50 - 100 

Thấp * < 50 

Dựa trên các chỉ tiêu thu thập được, tiến hành 

phân cấp đánh giá hiệu quả xã hội của các loại 

hình sử dụng đất như ở bảng 2. 

2.1.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả về môi 

trường 

Việc đánh giá hiệu quả môi trường trong quá 

trình sử dụng đất nông nghiệp là một vấn đề phức 

tạp và khó định lượng, đòi hỏi nghiên cứu và phân 

tích trong thời gian dài [2]. Do đó, nghiên cứu này 

chỉ tập trung vào việc đánh giá hiệu quả môi 

trường dựa trên việc sử dụng phân bón và thuốc 

bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp. Các 

chỉ tiêu đánh giá hiệu quả môi trường được thể 

hiện ở bảng 3.  
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Bảng 3. Phân cấp chỉ tiêu đánh giá hiệu quả môi trường các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 

tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam 

Mức đánh 

giá 
Ký hiệu 

Khả năng che 

phủ đất (%) 

Khả năng duy trì và cải 

thiện độ phì cho đất (%) 

Mức độ sử dụng phân 

bón và các loại thuốc bảo 

vệ thực vật (%) 

Cao *** > 60 > 60 > 40 

Trung bình ** 45 - 60 30 - 60 30 - 40 

Thấp * < 45 < 30 < 30 

2.2. Phương pháp thu thập số liệu 

Tiến hành việc lập bảng câu hỏi điều tra và 

phỏng vấn trực tiếp các hộ đồng bào dân tộc thiểu 

số trên địa bàn để khảo sát tình hình sản xuất 

nông nghiệp và hiệu quả sử dụng đất sản xuất 

nông nghiệp. Điều tra được thực hiện bằng việc sử 

dụng câu hỏi đã được chuẩn bị trước và tiến hành 

thảo luận nhóm. Do hạn chế về thời gian và số 

mẫu tổng thể lớn, nên chỉ tiến hành điều tra 90 hộ 

đồng bào dân tộc thiểu số tại 3 xã, trong đó xã Trà 

Sơn (30 hộ), Trà Kót (30 hộ) và Trà Bui (30 hộ). 

Tiến hành phỏng vấn 10 cán bộ liên quan đến sản 

xuất nông nghiệp gồm: 6 trưởng thôn, 3 cán bộ 

nông nghiệp tại các xã và 1 cán bộ Phòng nông 

nghiệp huyện.  

2.3. Phương pháp xử lý số liệu 

Dựa trên dữ liệu đã thu thập, tiến hành sàng 

lọc và hệ thống hoá dữ liệu để tính toán các chỉ 

tiêu theo phương pháp phân tích thống kê để tạo 

ra một hệ thống tài liệu được phân chia theo các 

nội dung và chỉ tiêu phù hợp với nghiên cứu về 

hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp. Sử 

dụng các công cụ và kỹ thuật tính toán trên phần 

mềm máy tính Microsoft Office Excel.  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất 

nông nghiệp về các mặt kinh tế - xã hội và môi 

trường  

3.1.1. Hiệu quả về mặt kinh tế 

Kết quả tổng hợp từ 90 phiếu điều tra của hộ 

đồng bào dân tộc thiểu số (Mơ Nông, Ka dong và 

Kor) và 10 phiếu phỏng vấn của cán bộ liên quan 

đến sản xuất nông nghiệp tại 3 xã (Trà Bui, Trà 

Sơn và Trà Kót) về hiệu quả kinh tế các loại hình 

sử dụng đất sản xuất nông nghiệp được thể hiện ở 

bảng 4. 

Bảng 4. Hiệu quả kinh tế các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 

Tính trên 1 ha 

Hạng mục 

Giá trị 

sản 

xuất - 

GO 

(1.000 

đồng) 

Chi phí 

trung 

gian - 

IC 

(1.000 

đồng) 

Giá trị 

gia 

tăng - 

VA 

(1.000 

đồng) 

Lao 

động 

(công) 

Lợi 

nhuận 

(lần) 

Thu 

nhập 

(lần) 

GTSX/LĐ 

(1.000 

đồng) 

GTGT/LĐ 

(1.000 

đồng) 

Lúa đông xuân 

Bình quân 

chung 
31,77 12,13 19,64 167,50 2,63 1,63 190,20 116,92 

Ka dong 30,02 12,72 17,30 153,00 2,36 1,36 196,21 113,07 
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Kor 33,52 11,54 21,98 182,00 2,90 1,90 184,18 120,77 

Lúa hè thu 

Kor 29,53 12,65 16,88 190,00 2,33 1,33 155,42 88,84 

Lúa rẫy 

Bình quân 

chung 
23,60 7,99 15,61 126,50 2,96 1,96 186,42 123,28 

Mơ Nông 22,23 8,06 14,17 125,00 2,76 1,76 177,84 113,36 

Ka dong 24,96 7,91 17,05 128,00 3,16 2,16 195,00 133,20 

Ngô 

Bình quân 

chung 
15,91 7,66 8,25 130,67 2,07 1,07 121,97 63,28 

Mơ Nông 18,05 8,06 9,99 124,00 2,24 1,24 145,56 80,56 

Ka dong 12,60 6,54 6,06 120,00 1,93 0,93 105,00 50,50 

Kor 17,07 8,37 8,70 148,00 2,04 1,04 115,34 58,78 

Sắn 

Kor 42,15 7,62 34,53 163,00 5,53 4,53 258,59 211,84 

Nguồn: Điều tra phỏng vấn năm 2021 

Ghi chú: GO - Giá trị sản xuất; IC – Chi phí trung gian; VA - Giá trị gia tăng; GTSX/LĐ – Giá trị sản 

xuất/lao động; GTGT/LĐ -Giá trị gia tăng/lao động. 

Bảng 4 cho thấy, kiểu sử dụng đất trồng sắn 

cho hiệu quả kinh tế cao nhất với hệ số lợi nhuận 

hơn 5,53 lần và thu nhập 4,53 lần, đây là chỉ tiêu 

thể hiện hiệu quả kinh tế rất cao do giá trị sản xuất 

cao trong khi chi phí trung gian thấp. Loại hình sử 

dụng đất có quả kinh tế cao thứ 2 là lúa rẫy, với hệ 

số lợi nhuận là 2,96 và thu nhập là 1,96. Tương tự 

như loại hình sử dụng đất trồng sắn, canh tác lúa 

rẫy có chi phí trung gian rất thấp, do đó giá trị tăng 

cao. Đối với mô hình lúa đông xuân và hè thu 

không có sự khác biệt, tuy nhiên lúa đông xuân có 

hiệu quả kinh tế cao hơn do năng suất lúa đông 

xuân (42 tạ/ha) cao hơn năng suất lúa hè thu (37 

tạ/ha). Đối với loại hình sử dụng đất lúa đông 

xuân, đồng bào dân tộc Kor tạo ra được hiệu quả 

kinh tế cao hơn đồng bào dân tộc Ka dong. Trong 

các loại hình sử dụng đất thì đất sản xuất ngô có 

hiệu quả kinh tế thấp nhất với hệ số lợi nhuận là 

2,07 lần và thu nhập là 1,07 lần.  

3.1.2. Hiệu quả về mặt xã hội 

Bảng 5. Hiệu quả xã hội các loại hình sử dụng đất 

sản xuất nông nghiệp 

LUT 
Khả năng thu 

hút lao động 
Đánh giá 

Lúa đông xuân *** Cao 

Lúa hè thu ** Trung bình 

Lúa rẫy ** Trung bình 

Ngô *** Cao 

Sắn ** Trung bình 

Nguồn: Điều tra phỏng vấn năm 2021 

Ghi chú: LUT – Loại hình sử dụng đất 

Dựa vào bảng 5 phân cấp chỉ tiêu đánh giá 

hiệu quả xã hội của các loại hình sử dụng đất cho 
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thấy, có 2 mức độ đánh giá là cao và trung bình, 

tương ứng với từng mức đánh giá về khả năng thu 

hút lao động. 

Bảng 5 cho thấy, mức thu hút lao động của 

loại hình lúa đông xuân và ngô được đánh giá ở 

mức cao, trong khi các loại hình còn lại chỉ ở mức 

trung bình. Điều này cho thấy, ở vùng đồi núi 

huyện Bắc Trà My, việc canh tác lúa vẫn là nguồn 

thu nhập chính và thu hút lao động nhiều hơn so 

với các loại hình khác. Quá trình sản xuất nông 

nghiệp sẽ tạo ra sản phẩm và lợi nhuận trên một 

đơn vị diện tích, góp phần xoá đói giảm nghèo và 

tăng thu nhập cho nông hộ.  

3.1.3. Hiệu quả về mặt môi trường 

Đánh giá hiệu quả môi trường của các loại 

hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp chính của 

huyện đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện 

Bắc Trà My chủ yếu dựa vào mức đầu tư phân bón 

cho các loại cây trồng có ảnh hưởng đến môi 

trường (Bảng  6 và 7). 

Bảng 6. Mức đầu tư phân bón cho các loại cây trồng của đồng bào dân tộc thiểu số 

Lượng phân bón (kg/ha) 
TT Cây trồng 

Đạm Phân chuồng Kali NPK 

 Đồng bào dân tộc Mơ Nông  

1  Lúa rẫy  - - - - 

2  Ngô  - - - - 

Đồng bào dân tộc Ka dong 

1  Lúa đông xuân 42 189 18,20 42,50 

2  Lúa rẫy  - - - - 

3  Ngô  - - - - 

Đồng bào dân tộc Kor 

1  Lúa đông xuân  50 313,50 22 45,60 

2  Lúa hè thu  53 350 23 46,30 

3  Ngô  - 152 - - 

4  Sắn  - - - - 

Nguồn: Điều tra phỏng vấn năm 2021 

Bảng 6 cho thấy, mức độ đầu tư và sử dụng 

phân bón của các đồng bào dân tộc thiểu số đều ở 

mức thấp, có những loại cây trồng hầu như không 

sử dụng phân bón. Đặc biệt, đồng bào dân tộc Mơ 

Nông không sử dụng phân bón cho cây trồng. 

Trong khi đó, đồng bào dân tộc Ka dong và Kor 

chỉ sử dụng phân chuồng trong vụ lúa đông xuân 

và hè thu để bón lót cho lúa. 

Bảng 7 cho thấy, đồng bào dân tộc thiểu số áp 

dụng mức phân bón đạm, kali và NPK rất thấp với 

tiêu chuẩn kỹ thuật bón phân. Đặc biệt, đồng bào 

dân tộc thiểu số sử dụng rất ít phân chuồng so với 

tiêu chuẩn cho phép là do các hộ đều không chăn 

nuôi hoặc chăn nuôi nhỏ lẻ nên không có phân để 

sử dụng. 
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Bảng 7. So sánh mức đầu tư phân bón với tiêu chuẩn kỹ thuật bón phân cân đối hợp lý 

Theo số liệu điều tra Theo tiêu chuẩn 

Lượng phân bón (kg/ha) Lượng phân bón (kg/ha) 
TT Cây trồng 

Đạm 
Phân 

chuồng 
Kali NPK Đạm Phân chuồng Kali NPK 

Đồng bào dân tộc Mơ Nông         

1  Lúa rẫy  - - - - - - - - 

2  Ngô  - - - - 150-180 8.000-10.000 80-100 500-600 

 Đồng bào dân tộc Ka dong          

1  Lúa đông xuân  42 189 18,20 42,50 120-130 8.000-10.000 30-60 400-500 

2  Lúa rẫy  - - - - - - - - 

3  Ngô  - - - - 150-180 8.000-10.000 80-100 500-600 

Đồng bào dân tộc Kor        

1  Lúa đông xuân  50 313,50 22 45,60 120-130 8.000-10.000 30-60 400-500 

2  Lúa hè thu  53 350 23 46,30 80-100 6.000-8.000 0-30 400-500 

3  Ngô  - 152 - - 150-180 8.000-10.000 80-100 500-600 

4  Sắn  - - - - - - - - 

Nguồn: Điều tra phỏng vấn năm 2021 

Bảng 8. Hiệu quả môi trường các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 

Đánh giá 

LUT 

Khả năng 

che phủ 

đất 

Khả năng duy trì và 

cải thiện độ phì cho 

đất 

Mức độ sử dụng 

phân bón và các 

loại thuốc bảo vệ 

thực vật 

Tổng Đánh giá 

Lúa đông xuân *** ** *** 8* Cao 

Lúa hè thu *** ** *** 8* Cao 

Lúa rẫy ** ** * 5* Trung bình 

Ngô *** ** *** 8* Cao 

Sắn *** * * 5* Trung bình 

Bảng 8 cho thấy, tất cả các loại hình sử dụng đất 

của đồng bào dân tộc thiểu số chưa gây ảnh hưởng 

lớn đến môi trường. Hiệu quả môi trường đánh giá ở 

mức trung bình đến cao, trong đó loại hình sử dụng 

đất lúa đông xuân, lúa hè thu và ngô có hiệu quả môi 

trường cao.  
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3.2. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử 

dụng đất sản xuất nông nghiệp cho đồng bào dân 

tộc thiểu số ở huyện Bắc Trà My 

- Cần đánh giá lại mức độ thích hợp của các 

loại hình sử dụng đất theo phương pháp đánh giá 

đa tiêu chí để xác định được mức độ thích hợp cho 

từng loại hình sử dụng đất, từ đó đầu tư trọng 

điểm vào các mô hình có mức độ phù hợp cao nhất 

để tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị cao. 

- Để nâng cao hiệu quả kinh tế cho các sản 

phẩm nông nghiệp từ các loại hình sử dụng đất, 

cần định hướng phát triển các sản phẩm hữu cơ từ 

các loại hình sử dụng đất của đồng bào dân tộc 

thiểu số, kết hợp với các biện pháp chế biến nông 

sản và phát triển thị trường nông sản hữu cơ. Từ 

đó, giá trị của sản phẩm nông sản được nâng cao 

và tăng thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số.  

- Cần tổ chức các lớp tập huấn sản xuất và sử 

dụng phân bón hữu cơ, các kỹ thuật canh tác 

không gây xói mòn, rửa trôi, bạc màu đất cho 

đồng bào dân tộc thiểu số.  

- Tăng cường mô hình sản xuất nông lâm kết 

hợp để hướng tới mô hình sản xuất tuần hoàn cho 

các loại hình sử dụng đất của đồng bào dân tộc 

thiểu số.  

- Tiếp tục thực hiện chương trình khuyến 

nông, tăng cường chuyển giao ứng dụng tiến bộ 

khoa học kỹ thuật về giống cây trồng và vật nuôi 

có năng suất cao và chất lượng, phù hợp với từng 

vùng.  

- Tăng cường liên kết với các cơ quan nghiên 

cứu và trường đại học trong nước để nghiên cứu và 

áp dụng các tiến bộ công nghệ và kỹ thuật cho các 

mô hình sản xuất chủ lực của địa phương.  

4. KẾT LUẬN 

Loại hình sử dụng đất trồng sắn cho hiệu quả 

kinh tế cao nhất, tiếp theo là loại hình sử dụng đất 

lúa rẫy và trồng sắn. Các loại hình này có hiệu quả 

kinh tế cao vì chi phí trung gian rất thấp, do đó giá 

trị tăng cao. Đối với mô hình lúa đông xuân và hè 

thu không có sự khác biệt, tuy nhiên lúa đông 

xuân có hiệu quả kinh tế cao hơn do năng suất lúa 

đông xuân cao hơn năng suất lúa hè thu. Đối với 

loại hình sử dụng đất lúa đông xuân, đồng bào dân 

tộc Kor tạo ra được hiệu quả kinh tế cao hơn đồng 

bào dân tộc Ka dong. Trong các loại hình sử dụng 

đất, thì đất sản xuất ngô có hiệu quả kinh tế thấp 

nhất. Ngoài ra, các loại hình sử dụng đất của đồng 

bào dân tộc thiểu số chưa gây ra tác động tiêu cực 

đến môi trường và có hiệu quả xã hội cao.  

Các nghiên cứu tiếp theo cần đánh giá khả 

năng phát triển các loại hình sử dụng đất cho các 

cây trồng bản địa kết hợp phát triển các sản phẩm 

hàng hóa từ các loại hình sử dụng đất này nhằm 

nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường. 
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Summary 

The objective of this study is to evaluate the effectiveness of different land use patterns in agricultural 

production by ethnic minority communities in Bac Tra My district, Quang Nam province. The 

research methodology includes surveying 90 households belonging to ethnic minority groups in 3 

communes and conducting interviews with 10 officials involved in agricultural production. The 

research findings show that cassava cultivation is the most economically efficient land use pattern, 

with a profit ratio of over 5.53 times and an income ratio of 4.53 times. The second highest 

economically efficient land use pattern is upland rice cultivation, with a profit ratio of 2.96 and an 

income ratio of 1.96. Similar to cassava cultivation, upland rice cultivation has very low intermediate 

costs, resulting in high added value. In the winter - spring and summer - autumn rice cultivation 

models, there is not much difference; however, winter - spring rice cultivation is more economically 

efficient due to its higher yield (42 tons/ha) compared to summer - autumn rice yield (37 tons/ha). 

For the winter - spring rice cultivation land use pattern, the Kor ethnic minority group achieves 

relatively higher economic efficiency than the Ka Dong ethnic minority group. Among the various 

land use patterns, maize production has the lowest economic efficiency, with a profit ratio of 2.07 and 

an income ratio of 1.07. Additionally, the land use patterns of ethnic minority communities have not 

caused negative environmental impacts and have high social effectiveness. Further research should 

assess the potential for developing land use patterns for indigenous crops and the production of goods 

from these land use patterns to enhance economic, social, and environmental effectiveness.  

Keywords: Effectiveness, land use, agriculture, ethnic minority, Bac Tra My district.  
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